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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc có liên quan đến hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Áp dụng Mẫu và Phụ lục
1. Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường quy định tại Điều 79 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

a) Mẫu số 1A được sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;

b) Mẫu số 1B được sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

c) Mẫu số 1C được sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;

d) Mẫu số 1D được sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu quốc tế, gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp, bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với gói thầu hỗn hợp (EPC, EP, EC, PC) áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, EP, EC, PC qua mạng được ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho phù hợp, bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

2. Mẫu báo cáo đánh giá:

a) Mẫu số 2A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, máy đặt, máy mượn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 2B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, máy đặt, máy mượn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 2C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.
Việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu báo cáo đánh giá ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp, bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

3. Mẫu báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng, bao gồm:

a) Mẫu số 3A được sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu;

b) Mẫu số 3B được sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường;

c) Mẫu số 3C được sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu báo cáo thẩm định ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp, bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

4. Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu:

a) Mẫu số 4.1A được sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu;

b) Mẫu số 4.1B được sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;

c) Mẫu số 4.2 được sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Mẫu số 4.3 được sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Mẫu số 4.4 được sử dụng để lập Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Mẫu số 4.5 được sử dụng để lập Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra.

5. Mẫu số 5 được sử dụng để lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

6. Các phụ lục:

a) Phụ lục 1 : Biên bản đóng thầu;

b) Phụ lục 2A: Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

c) Phụ lục 2B: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

d) Phụ lục 2C: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

đ) Phụ lục 3: Quyết định kiểm tra;

e) Phụ lục 4: Thông báo kiểm tra;

g) Phụ lục 5: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra;

h) Phụ lục 6: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp;

i) Phụ lục 7: Mẫu bản cam kết.
Đối với Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có), Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu áp dụng đấu thầu không qua mạng, chủ đầu tư chỉnh sửa các mẫu tương ứng trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC cho phù hợp, bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

7. Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án, dự toán mua sắm của cùng một chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư khác. Gói thầu xây lắp có quy mô, tính chất tương tự với gói thầu trước đó đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được xác định như sau:

a) Có cùng loại kết cấu và cấp công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp gói thầu xây lắp đã ký hợp đồng trước đó có cấp công trình cao hơn cấp công trình gói thầu đang xét thì được coi là đáp ứng về cấp công trình;

b) Có giá gói thầu không vượt 200% so với giá hợp đồng (bao gồm cả giá trị hợp đồng sau sửa đổi) của gói thầu xây lắp đã ký trong trường hợp chỉ định cho nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh; có giá gói thầu không vượt 200% so với giá trị phần công việc xây dựng đảm nhận của thành viên liên danh trong hợp đồng của gói thầu xây lắp đã ký trong trường hợp chỉ định cho thành viên liên danh đó.

Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh thực hiện gói thầu xây lắp đã ký hợp đồng trước đó được xem xét áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP khi đã hoàn thành, được nghiệm thu toàn bộ các công việc xây dựng theo quy định của hợp đồng đã ký. Thành viên liên danh thực hiện gói thầu xây lắp đã ký hợp đồng trước đó được xem xét áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP khi đã hoàn thành, được nghiệm thu toàn bộ các công việc xây dựng do thành viên liên danh đó đảm nhận theo quy định của hợp đồng đã ký.

8. Trường hợp cần chỉnh sửa nội dung trong Mẫu hồ sơ yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định (nếu có), phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa là phù hợp với yêu cầu gói thầu và không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ yêu cầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm nhà thầu được lựa chọn có năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật để thực hiện gói thầu theo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác quy định trong hồ sơ yêu cầu.

Điều 3. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
1. Định kỳ hằng năm, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 của Luật Đấu thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo cáo bằng văn bản gửi đến Bộ Tài chính trong trường hợp có yêu cầu về bảo mật.

3. Sở Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu giúp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm của chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

4. Chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đến cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này và được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 4. Thời gian báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
1. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm tiếp theo của kỳ báo cáo.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức khác gửi báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 01 tháng 02 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Trường hợp thời điểm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ.

3. Chủ đầu tư, bên mời thầu gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm theo yêu cầu về thời hạn báo cáo của Sở Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với Quyết định kiểm tra hoạt động đấu thầu được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc kiểm tra thực hiện theo Quyết định đó và quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

2. Đối với hồ sơ yêu cầu được phát hành và đã hết hạn nộp hồ sơ đề xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hồ sơ yêu cầu đã phát hành, việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

3. Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa hết hạn nộp hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn theo một trong hai cách sau đây:

a) Tiếp tục lựa chọn nhà thầu theo hồ sơ yêu cầu đã phát hành theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Sửa đổi hồ sơ yêu cầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Thông tư này.

4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu có nội dung không phù hợp hoặc trái với quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư này nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư này. Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục lựa chọn nhà thầu theo hồ sơ mời thầu đã phát hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2025.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT hết hiệu lực thi hành.

3. Sửa đổi một số nội dung tại Mục 5.3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) và Mục 5.3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA như sau:

a) Thay cụm từ “Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000” bằng cụm từ “Sử dụng thang điểm T”;

b) Sửa đổi Bước 5 như sau:

 “Bước 5. Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) không bao gồm thuế, phí, lệ phí. Cụ thể như sau:

Điểm giáđang xét = (Gthấp nhất x T) / Gđang xét
Trong đó:

- Điểm giáđang xét: điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấpnhất: giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđangxét: giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

- T: là mức điểm tối đa kỹ thuật.”

4. Bãi bỏ cụm từ “theo thang điểm 100 hoặc 1.000” tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Tài chính để kịp thời hướng dẫn./.

	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
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MẪU SỐ 1A





HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU XÂY LẮP


 (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


















[bookmark: _Hlk156916566]HỒ SƠ YÊU CẦU


XÂY LẮP











			[bookmark: _Hlk156916540]Số hiệu gói thầu:


			_________________





			Tên gói thầu:


			_________________





			Dự án/dự toán mua sắm:


			_________________





			[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]





			Phát hành ngày:


			_________________





			[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]





			Ban hành kèm theo Quyết định:


			_________________





			[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]











			[bookmark: _Hlk185408731]


			Chủ đầu tư





[ghi tên, đóng dấu]











[bookmark: _Toc250921108]









TỪ NGỮ VIẾT TẮT








			ĐKC


			Điều kiện chung của hợp đồng





			ĐKCT


			Điều kiện cụ thể của hợp đồng





			HSĐX


			Hồ sơ đề xuất





			HSYC	


			Hồ sơ yêu cầu 





			Luật Đấu thầu


			Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15)





			Nghị định số      214/2025/NĐ-CP


			Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu





			Thông tư số    79/2025/TT-BTC


			Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia





			VND


			Đồng Việt Nam








	


[bookmark: _Hlk162272270]
Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU





Mục 1. Phạm vi gói thầu 


1. Chủ đầu tư ___ [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]. 


[bookmark: _Hlk156917523]2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ______ [Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện gói thầu là: ____[Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.


[bookmark: _Hlk156919972]Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 


[bookmark: _Hlk156919990]Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


[bookmark: _Hlk156485900]1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e, và g khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó. 


3. Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp: ____ [đối với các gói thầu theo trường hợp gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng thì ghi: “Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”. Trường hợp gói thầu có giá trên 05 tỷ đồng hoặc không quá 05 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư xác định không có doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì ghi: “Không áp dụng"].


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường


[bookmark: _Hlk156920202]1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến Chủ đầu tư trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. 


2. Trường hợp sửa đổi HSYC, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___ [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX]; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.


3. Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSĐX cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình nếu trúng thầu. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. 


[bookmark: _Hlk156920283]Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 


3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSĐX được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).


[bookmark: _Hlk156920358]Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:	                                                 


1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 01 Chương III;


2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III;  


[bookmark: _Hlk162273122]3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn dự thầu;


4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này; 


5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C hoặc Mẫu số 04D hoặc Mẫu số 04E Chương III; 


6. Các nội dung khác __ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].


Mục 7. Giá dự thầu


1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III.


Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật


[bookmark: _Toc399947507]Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương IV để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.


Mục 9. Hiệu lực của HSĐX


[bookmark: _Hlk156921811]1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ___ [Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày ký kết hợp đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 


[bookmark: _Hlk156921836]2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Chủ đầu tư có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 


Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ____bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên Chủ đầu tư bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh. 


[bookmark: _Hlk162274861]3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 


[bookmark: _Hlk162278013][bookmark: _Hlk203125936]Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu


1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư [Ghi địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 


2. Mở thầu


Chủ đầu tư tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau: 


a) Kiểm tra niêm phong; 


b) Thông tin về tên nhà thầu:


- Tham dự độc lập hay liên danh; 


- Số lượng bản gốc, bản chụp; 


- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu; 


- Giá trị giảm giá (nếu có); 


- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 


- Thời gian thực hiện gói thầu; 


- Các thông tin khác liên quan.


Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và nhà thầu nộp HSĐX. Biên bản này phải được gửi cho nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của HSĐX.


Mục 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Trừ các phần công việc của gói thầu không được sử dụng nhà thầu phụ bao gồm:____ [Ghi “Không có” trong trường hợp không có quy định. Trường hợp có quy định thì ghi các phần công việc của gói thầu không cho phép sử dụng nhà thầu phụ], nhà thầu được kê khai nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ theo Mẫu số 10A Chương III. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ.


Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Mục 12.3 Chương này. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSĐX hoặc ký với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc xây lắp.


2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá ___ tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % tối đa dành cho nhà thầu phụ]. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh.


3. Nhà thầu phụ đặc biệt ___ [Ghi được phép sử dụng hoặc không được phép sử dụng].


Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 10B Chương III và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương II. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt do nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC (hoặc không đề xuất nhà thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu được phép đề xuất nhà thầu phụ đặc biệt hoặc thay thế nhà thầu phụ đặc biệt khác đáp ứng yêu cầu. Khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt.


Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II.


2. Trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư mời nhà thầu thương thảo về giá bảo đảm đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định của HSYC, thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm.


Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 


Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 


[bookmark: _Hlk162278198]3. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu ___ % giá gói thầu. [Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư quy định trong HSYC mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX]. 


 Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


[bookmark: _Hlk162275010]Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:


a) Thông tin về gói thầu:


- Tên gói thầu;


- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);


- Tên Chủ đầu tư;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu;


- Loại hợp đồng.


- Thời gian thực hiện gói thầu. 


b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:


- Tên nhà thầu;


- Mã số thuế (nếu có);


- Giá dự thầu;


- Giá trúng thầu;


- Thời gian thực hiện gói thầu;


- Thời gian thực hiện hợp đồng.


c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.


Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng


[bookmark: _Toc399947655][bookmark: _Hlk162275245]1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


[bookmark: _Toc399947656]2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 


[bookmark: _Toc399947657]3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.


Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


[bookmark: _Toc399947659]1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


[bookmark: _Toc399947660]2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


[bookmark: _Toc399947661]a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;


[bookmark: _Toc399947662]b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


[bookmark: _Toc399947663]c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Mục 18. Giải quyết kiến nghị


1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email];


- Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng giải quyết kiến nghị: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 của Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu: 


Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: ___ [ghi cụ thể quy trình, thủ tục của việc giải quyết kiến nghị của đơn vị, tổ chức đồng thời ghi rõ email, địa chỉ của cá nhân/tổ chức/đơn vị giải quyết kiến nghị].


Mục 19. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu


Ưu đãi: _____ [Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng, điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội[footnoteRef:1] hoặc văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)]. [1:  Như quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội.
] 







Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX





Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


[bookmark: _Hlk156227721]b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 


c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 


d) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E) Chương III hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này;


đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I;


e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.


Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 


Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.1, 2.2 và 2.3. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt) sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.


Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSĐX, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của ____ [ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thông thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
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Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 10C Chương III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.














                                                                         





Bảng số 01 


			BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM





			Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm


			Các yêu cầu cần tuân thủ


			Tài liệu cần nộp





			TT


			Mô tả


			Yêu cầu


			Nhà thầu độc lập


			Nhà thầu liên danh


			





			


			


			


			


			Tổng các thành viên liên danh


			Từng thành viên liên danh


			





			1


			Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu


			Từ ngày 01 tháng 01 năm __ (1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2).


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 08





			2


			Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế


			Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Cam kết trong đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh





			3


			Năng lực tài chính





			3.1


			Kết quả hoạt động tài chính(4)


			Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 09A





			3.2


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của ___ (5)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ____(6)VND.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Mẫu số 09A





			3.3


			Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu


			Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng hoặc không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng. 


- Trường hợp không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng thì quy định như sau:


"Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7), hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là ____ (8)VND."


- Trường hợp có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng thì quy định như sau:


“Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7), hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là ____ (8)VND.


Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:


- Giá trị tối thiểu:______ (8)VND;


- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong______[ghi thời gian thực hiện gói thầu] kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày____tháng____năm____[ghi rõ ngày dự kiến hoàn thành hợp đồng, ví dụ: ngày 31 tháng 12 năm 2025];


- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.”


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Mẫu số 09B, 09C





			4


			Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự(9)


			Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự hoặc không yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.


- Trường hợp gói thầu chưa từng được thực hiện tại Việt Nam mà cần khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam để phát triển nội lực thì Chủ đầu tư được quyết định yêu cầu về kinh nghiệm phù hợp hoặc ghi “Không áp dụng” yêu cầu về nội dung này.


- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự thì quy định như sau:


1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A):


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một trong hai cách dưới đây: ___


“Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ (10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu:…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu](12) trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V(13) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ trong đó X= 2 x V. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ X thì được coi là đáp ứng.


Hoặc:


“Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu:…., cấp:…. [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu](12), có giá trị là V(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ gồm tổ hợp 3 công trình: A1, A2, A3) 


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một trong hai cách dưới đây: ___


“Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (11) tối thiểu:


- 02 công trình có: loại kết cấu…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A1 thuộc gói thầu](12), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V1(13) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X1, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X1= 2 x V1. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ X1 thì được coi là đáp ứng.


- 02 công trình có: loại kết cấu..., cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A2 thuộc gói thầu](12), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V2(13) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X2, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X2= 2 x V2. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ X2 thì được coi là đáp ứng.


- 02 công trình có: loại kết cấu…, cấp:…. [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A3 thuộc gói thầu](12), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V3(13) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X3, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X3= 2 x V3. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ X3 thì được coi là đáp ứng.


…


Hoặc:


“Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (11) tối thiểu:


- 01 công trình có: loại kết cấu..., cấp:…. [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A1 thuộc gói thầu](12), có giá trị là V1(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


- 01 công trình có: loại kết cấu…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A2 thuộc gói thầu](12), có giá trị là V2(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


- 01 công trình có: loại kết cấu…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình A3 thuộc gói thầu](12), có giá trị là V3(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ.


… 








3. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm các hạng mục công việc A1, A2, A3… (không phải là công trình theo pháp luật xây dựng)


 “Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (11) tối thiểu:


- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A1 [ghi tính chất của hạng mục A1], có giá trị là V1(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A2 [ghi tính chất của hạng mục A2], có giá trị là V2(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


 - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A3 [ghi tính chất của hạng mục A3], có giá trị là V3(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 


Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)


			Mẫu số 06








Ghi chú:


(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.


[bookmark: _Hlk154064008](2) Hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.


Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.  


[bookmark: _Hlk81164771](3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.


Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).


(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).


[bookmark: _Hlk154064041][bookmark: _Hlk171950247](4) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).


Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chính năm 2022. 


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.


[bookmark: _Hlk81164781][bookmark: _Hlk164756545](5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trường hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.


[bookmark: _Hlk154652577]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).


Ví dụ: 


- Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 


- Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 


(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 


[bookmark: _Hlk81164800]a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2;


b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 


[bookmark: _Hlk81164826][bookmark: _Hlk81163956]Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k.


Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.


[bookmark: _Hlk179811821](7) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Trường hợp HSYC có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng và nhà thầu sử dụng cam kết này để chứng minh nguồn lực tài chính thì nhà thầu phải đính kèm cam kết cung cấp tín dụng trong HSĐX.


(8) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:


a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo tháng)).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.


b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu.


(9) Trường hợp gói thầu gồm công trình và hạng mục theo quy định của pháp luật về xây dựng thì chỉ nêu yêu cầu về hợp đồng tương tự đối với công trình. Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.


Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.


 (10) Ghi năm yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(11) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục và được nghiệm thu; hoàn thành phần lớn nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của công trình/hạng mục công trình. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 


(12) Ghi loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu. Loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình/loại kết cấu công trình thuộc gói thầu không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì HSYC phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình; riêng đối với cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD. Trường hợp Thông tư số 06/2021/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc xác định loại, cấp công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 


[bookmark: _Hlk172811197]Loại kết cấu, cấp công trình của nhà thầu thực hiện được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.


Chủ đầu tư, tổ chuyên gia không được đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự đối với hạng mục trong trường hợp gói thầu chỉ gồm công trình hoặc cả công trình và hạng mục theo quy định của pháp luật về xây dựng (Ví dụ: yêu cầu hợp đồng tương tự đối với công trình giao thông cấp IV nhưng phải bao gồm hạng mục nền đắp đất, cấp phối đá dăm, mặt bê tông nhựa hoặc bê tông, rãnh thoát nước dọc, ngang, mái kè gia cố…).


[bookmark: _Hlk172643406](13) Ghi giá trị của V, V1, V2, V3. Trong đó:


[bookmark: _Hlk177737884]- V có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị công việc xây lắp của công trình thuộc gói thầu đang xét (công trình A). Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị V trong khoảng 40% - 50% giá trị công việc xây lắp của công trình A.


- V1, V2, V3... có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị của từng công trình/hạng mục tương ứng (A1, A2, A3...) thuộc gói thầu đang xét (bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng nếu có). Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị V1, V2, V3... trong khoảng 40% - 50% giá trị của công trình/hạng mục A1, A2, A3...


- Việc đánh giá về giá trị của các công trình/hạng mục mà nhà thầu đã thực hiện, Tổ chuyên gia căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu của công trình/hạng mục đó. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.


[bookmark: _Hlk186103742]Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, giá trị hoàn thành mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình xây lắp tương tự.


Ví dụ: Trường hợp công trình đang xét là công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp II với giá trị công trình là 60 tỷ đồng, nếu nhà thầu có 02 công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp III với giá trị đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn lần lượt là 30 tỷ đồng, 50 tỷ đồng thì được đánh giá là đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn một công trình dân dụng cấp II với giá trị 30 tỷ đồng. 


[bookmark: _Hlk172811342]- Các công trình/hạng mục tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành có thể thuộc một hoặc nhiều hợp đồng (hợp đồng có thể đang thực hiện, chưa thanh lý). 


[bookmark: _Hlk172811367]- Đối với gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình theo pháp luật về xây dựng, Chủ đầu tư có thể yêu cầu phải hoàn thành công trình/hạng mục tương tự cho tất cả các công trình/hạng mục trong gói thầu hoặc chỉ yêu cầu hoàn thành công trình/hạng mục tương tự đối với một số công trình/hạng mục chính, trường hợp có một số công trình có cùng loại kết cấu thì chỉ yêu cầu về công trình/hạng mục tương tự đối với cùng loại kết cấu mà có cấp công trình cao nhất (trường hợp có nhiều công trình cùng loại kết cấu và cấp công trình thì giá trị hợp đồng tương tự được tính theo công trình có giá trị cao nhất). Công trình/hạng mục mà nhà thầu đã hoàn thành có cùng loại kết cấu và có cấp công trình cao hơn cấp công trình của gói thầu đang xét thì được coi là đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu và cấp công trình.   


Loại kết cấu, cấp công trình của công trình tương tự được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.


[bookmark: _Hlk172811385]Ví dụ: Đối với gói thầu xây dựng “Trường trung học phổ thông A”, bao gồm tổ hợp các công trình: 


+ Nhà A1 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (2X) VND. Nhà A1 là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD.


+ Nhà A2 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 5.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (X) VND. Nhà A2 là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD.


+ Nhà A3 (Nhà học): Cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (Y) VND. Nhà A3 là công trình kết cấu dạng nhà cấp III theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD.


+ Hàng rào bảo vệ: Cao 3 m


+ Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2


Trong HSYC có thể quy định kinh nghiệm thi công công trình tương tự là: “nhà thầu đã hoàn thành công trình xây dựng nhà, kết cấu dạng nhà cấp II, có giá trị tối thiểu là 50% x (2X) VND” mà không phải quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện cả các công trình xây dựng nhà A2, A3, hàng rào bảo vệ, nhà bảo vệ .


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường.


[bookmark: _Hlk172811400](14) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội dung khác của gói thầu.  


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật


Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực kỹ thuật khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu.


a) Nhân sự chủ chốt


[bookmark: _Hlk82989473]Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong HSYC cho phù hợp như chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật, an toàn lao động và các vị trí công việc quan trọng khác. HSYC không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.


[bookmark: _Hlk164671991][bookmark: _Hlk164671908]Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


[bookmark: _Hlk203744295]Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 07A, 07B và 07C Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt 


			[bookmark: _Hlk82989446]STT


			Vị trí công việc


			Số lượng


			Kinh nghiệm trong các công việc tương tự(1)


			Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(2)





			1


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			2


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			n


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu về điều kiện hành nghề đối với vị trí công việc nêu tại Bảng này trong đó có nêu rõ yêu cầu về cấp công trình thì cấp công trình theo hợp đồng mà nhân sự chủ chốt đã tham gia được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này.


(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn.


b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu


[bookmark: _Hlk81164911]Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị thi công chủ yếu đối với các thiết bị quan trọng, đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thi công gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


[bookmark: _Hlk203744301]Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị thi công chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


[bookmark: _Hlk164672434]Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị thi công chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 07D Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:


Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu


			STT


			Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị


			Số lượng tối thiểu cần có





			1


			


			





			2


			


			





			n


			


			








Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác. 


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có)


Tổ chuyên gia chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 12 Chương I. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:____[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


[bookmark: _Hlk154349315]Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 


Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương IV, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong HSYC. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSYC phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:


- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 


- Tiến độ thi công; 


- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 


- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);


- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 


- Các yếu tố cần thiết khác; 


Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác. Nhà thầu được chào theo ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ các nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ khác có chất lượng hàng hóa (đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng) tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà HSYC yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong HSYC, HSYC cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong HSYC. 


[bookmark: _Hlk162428780]HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.


Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);


Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định tại Mục 14 Chương I;











Chương III. BIỂU MẪU


Mẫu số 01


ĐƠN DỰ THẦU





________, ngày ____ tháng ____ năm ____





Kính gửi: __________________ [Ghi tên Chủ đầu tư]


	     (sau đây gọi là Chủ đầu tư)





[bookmark: _Hlk186105268]Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, __[Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu__[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là__[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với bảng giá dự thầu kèm theo. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


Chúng tôi cam kết:


1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).


[bookmark: _Hlk81165634]2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;


3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);


5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu(2).





6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.


8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.


9. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.





	Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). 


(2) HSYC không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. Nội dung này chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết trong Đơn này.



Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN(1) 


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là__[Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của __ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại_ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho___ [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__ [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do___ [Ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.] (2)


Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.


			Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]


			Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư cùng với đơn dự thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu và phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 


	 , ngày 	 tháng 	 năm 		








Gói thầu: ___ [Ghi tên gói thầu]


Thuộc: ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]


- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu](2);


- Căn cứ ___ (2);


- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[Ngày được ghi trên HSYC];





Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:





Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]


Đại diện là ông/bà: 								


Chức vụ:										


Địa chỉ: 										          


Điện thoại: 										


E-mail: 										


Tài khoản: 										


Mã số thuế: 										


Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng


- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 


			STT


			Tên


			Nội dung công việc đảm nhận


			Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu





			1


			Tên thành viên đứng đầu liên danh


			


			





			2


			Tên thành viên thứ 2


			


			





			....


			....


			


			





			Tổng cộng


			Toàn bộ công việc của gói thầu


			








	Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


	- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


	- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


	- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.


	Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.





ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.


Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E) Chương III; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.


(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.






Mẫu số 04A





BẢNG GIÁ DỰ THẦU(1)


(Đối với loại hợp đồng trọn gói)





			STT


			Mô tả công việc(2)


			Khối lượng tham khảo(3)


			Đơn vị tính


			Giá theo các hạng mục(4)





			1


			Hạng mục 1


			


			


			





			2


			Hạng mục 2


			


			


			





			..


			


			


			


			





			Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)): 


			X1








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSYC, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng giá dự thầu khác so với các hạng mục công việc nêu trong HSYC, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSYC (ngoài khối lượng để hoàn thành theo thiết kế). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSYC sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.


Giá dự thầu là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công việc”. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng (nếu có). Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu. 


Khi thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoàn thành toàn bộ gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật thì tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.


(2), (3) Các hạng mục công việc nêu trong HSYC và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương IV.


Nhà thầu có trách nhiệm rà soát lại các hạng mục công việc nêu trong HSYC. Nhà thầu phải tự bổ sung và chào giá cho các hạng mục công việc mà nhà thầu phát hiện chưa bao gồm trong các hạng mục công việc nêu trong HSYC nhưng cần thiết để hoàn thành công việc theo thiết kế. Trường hợp nhà thầu không bổ sung các hạng mục công việc thiếu so với thiết kế, nhà thầu được coi là đã phân bổ giá của các hạng mục công việc này vào các hạng mục công việc khác của gói thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành công việc theo thiết kế và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật với giá đã chào. Trường hợp phát hiện các hạng mục công việc nêu trong HSYC thừa so với thiết kế, nhà thầu loại hạng mục thừa ra khỏi bảng giá dự thầu.


(4) Nhà thầu có trách nhiệm phân bổ chi phí dự phòng (nếu có) vào giá dự thầu. Nhà thầu không được chào riêng chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu chào riêng chi phí dự phòng thì được coi là chào thừa và sẽ bị hiệu chỉnh sai lệch.
















































































Mẫu số 04B


BẢNG GIÁ DỰ THẦU


(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)


			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4) x (6)





			I


			Các hạng mục


			A=A1+A2+…





			I.1


			Hạng mục 1


			A1





			1


			…


			 


			


			


			 


			 





			2


			…


			 


			


			


			 


			 





			I.2


			Hạng mục 2


			A2





			1


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			..


			…


			


			


			


			


			…





			II


			Chi phí dự phòng


			





			1


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(*)


			


			b1%


			


			


			B1 = b1% x A





			2


			Chi phí công nhật


			


			


			


			


			Y1





			3


			Chi phí cho các khoản tạm tính khác


			


			


			


			


			Y2





			Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)):


			X2=A+B1+Y1+Y2








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(6) (7): Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.


(*): Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b1%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


 













































































Mẫu số 04C


BẢNG GIÁ DỰ THẦU


(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)





			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4) x (6)





			I


			Các hạng mục


			A=A1+A2+…





			I.1


			Hạng mục 1


			A1





			1


			…


			 


			


			


			 


			 





			2


			…


			 


			


			


			 


			 





			I.2


			Hạng mục 2


			A2





			1


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			..


			…


			


			


			


			


			…





			II


			Chi phí dự phòng


			





			1


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (*)


			


			b2%


			


			


			B2 = b2% x A





			2


			Chi phí công nhật


			


			


			


			


			Y1





			3


			Chi phí cho các khoản tạm tính khác


			


			


			


			


			Y2





			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			X3=A+B2+ +Y1+Y2








                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu


  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(6) (7) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.


(*): Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá (b2%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế và có trượt giá.



Mẫu số 04D





BẢNG GIÁ DỰ THẦU


(Đối với loại hợp đồng theo kết quả đầu ra)





			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4)x(6)





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			A1





			1.1


			…


			 


			


			


			 


			





			1.2


			…


			 


			


			


			 


			





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			A2





			2.1


			…


			 


			 


			 


			 


			





			2.2


			…


			 


			 


			 


			 


			





			..


			…


			


			


			


			


			…





			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			X4=A1+A2+…








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(6), (7): Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).



Mẫu số 04E


BẢNG GIÁ DỰ THẦU


(Đối với loại hợp đồng hỗn hợp)





I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói(1)


			STT


			Mô tả công việc(2)


			Khối lượng tham khảo(3)


			Đơn vị tính


			Giá theo các hạng mục(4)





			1


			Hạng mục 1


			


			


			





			2


			Hạng mục 2


			


			


			





			..


			


			


			


			





			Tổng cộng: 


			X1








Ghi chú:


(1) Giá dự thầu của các hạng mục này được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSYC, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong các hạng mục này khác so với các hạng mục công việc áp dụng loại hợp đồng trọn gói nêu trong HSYC, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSYC (ngoài khối lượng để hoàn thành theo thiết kế). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSYC sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.


Giá dự thầu cho các hạng mục này là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công việc”. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng (nếu có). Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá các hạng mục. 


Khi thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoàn thành toàn bộ các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật thì tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá của các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói ghi trong hợp đồng.


(2), (3) Các hạng mục công việc nêu trong HSYC và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương IV.


(4) Nhà thầu có trách nhiệm phân bổ chi phí dự phòng (nếu có) vào giá của các hạng mục. Nhà thầu không được chào riêng chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu chào riêng chi phí dự phòng thì được coi là chào thừa và sẽ bị hiệu chỉnh sai lệch. 


II. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định


			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4) x (6)





			I


			Các hạng mục 


			A=A1+A2+…





			I.1


			Hạng mục 1


			A1





			1


			…


			 


			


			


			 


			 





			2


			…


			 


			


			


			 


			 





			I.2


			Hạng mục 2


			A2





			1


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			..


			…


			


			


			


			


			…





			II


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(*)


			


			b1%


			


			


			B1 = b1% x A





			Tổng cộng:


			X2=A+B1








Ghi chú: 


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. 


(6) (7) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.


(*): Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b1%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


III. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4) x (6)





			I


			Các hạng mục


			A=A1+A2+…





			I.1


			Hạng mục 1


			A1





			1


			…


			 


			


			


			 


			 





			2


			…


			 


			


			


			 


			 





			I.2


			Hạng mục 2


			A2





			1


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			..


			…


			


			


			


			


			…





			II


			Chi phí dự phòng


			





			1


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (*)


			


			b2%


			


			


			B2 = b2% x A





			Tổng cộng:


			X3=A+B2








Ghi chú:


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(6) (7) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.


(*): Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá (b2%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế và có trượt giá.


IV. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra


			STT


			Mô tả công việc mời thầu


			Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4)x(6)





			I.1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			A1





			1


			…


			 


			


			


			 


			





			…


			…


			 


			


			


			 


			





			I.2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			A2





			1


			…


			 


			 


			 


			 


			





			..


			…


			


			


			


			


			…





			Tổng cộng:


			X4=A1+A2+…








Ghi chú:


(2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV làm cơ sở để nhà thầu chào giá dự thầu cho từng hạng mục.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên mục, số trang, số quyển...) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. 


(6), (7): Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền của từng hạng mục. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).








V. Tổng hợp giá dự thầu


			STT


			Các hạng mục


			Thành tiền





			I


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			X1





			II


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định


			X2





			III


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


			X3





			IV


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra


			X4





			IV


			Chi phí công nhật


			Y1





			V


			Chi phí cho các khoản tạm tính


			Y2





			


			Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)):


			X=X1+X2+X3+X4+Y1+Y2











Mẫu số 04G


	BẢNG KÊ CÔNG NHẬT


	


1. Quy định chung


a) Bảng kê Công nhật thông thường được áp dụng đối với các gói thầu có khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng giá dự thầu. 


Trường hợp cần đưa Bảng kê Công nhật vào HSYC thì phải ghi rõ khối lượng, số lượng danh nghĩa đối với các hạng mục có khả năng phải sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Giá dự thầu cho phần công nhật được kết chuyển vào phần Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng giá dự thầu. Phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX.


b) Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm Chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSĐX. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh công nhật hoặc các công việc tạm tính khác thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.


c) Các công việc sẽ không được thực hiện trên cơ sở công nhật trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải điền đơn giá, thành tiền cho các hạng mục công nhật trong các Bảng nhân công, vật liệu, thiết bị. Đơn giá do nhà thầu chào sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khối lượng công nhật nào được Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện. Trừ khi hợp đồng có quy định khác, các khoản thanh toán cho công nhật sẽ phụ thuộc vào quy định về điều chỉnh giá trong Điều kiện hợp đồng.


2. Nhân công tính theo Công nhật


a) Khi tính toán các khoản thanh toán cho nhà thầu theo công nhật, số giờ cho nhân công sẽ được tính từ thời điểm nhân công đến hiện trường để thực hiện hạng mục công nhật đến thời điểm nhân công quay trở về nơi xuất phát ban đầu, nhưng không bao gồm thời gian nghỉ ăn trưa và những khoảng thời gian nghỉ khác. Chỉ có thời gian của các nhân công trực tiếp làm công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư và công việc mà nhân công có khả năng thực hiện mới được tính chi phí. Thời gian đội trưởng tham gia xây lắp cùng tập thể lao động cũng sẽ được tính nhưng không tính thời gian của đốc công hoặc nhân sự giám sát khác.


b) Nhà thầu được thanh toán đối với tổng số thời gian mà nhân công được thuê theo công nhật. Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 1. Nhân công. Đơn giá được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các chi phí phải thanh toán cho nhà thầu như:


- Số tiền lương trả cho người lao động; 


- Chi phí đi lại, làm thêm giờ, sinh hoạt phí;


- Các chi phí về phúc lợi xã hội liên quan;


- Lợi nhuận của nhà thầu, chi phí quản lý, giám sát, bảo hiểm;


- Chi phí điện, nước, an ninh, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hành chính, văn thư và các chi phí liên quan khác. 


3. Vật liệu tính theo Công nhật


Nhà thầu sẽ được thanh toán đối với vật liệu được sử dụng để thực hiện công việc theo công nhật với đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 2. Vật liệu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm chi phí quản lý, lợi nhuận như sau:


a) Đơn giá vật liệu sẽ được tính trên cơ sở giá ghi trên hóa đơn cộng với các chi phí để giao vật liệu đến kho tại Công trường bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc dỡ, thiệt hại, tổn thất…; 


b) Chi phí vận chuyển vật liệu để sử dụng vào công việc được yêu cầu thực hiện theo công nhật từ kho chứa tại Công trường đến địa điểm mà vật liệu được sử dụng sẽ được thanh toán theo các điều khoản về Nhân công và Thiết bị thi công trong Bảng này.


4. Thiết bị của nhà thầu tính theo Công nhật


a) Nhà thầu được thanh toán đối với Thiết bị của nhà thầu đã có tại Công trường và được sử dụng vào công việc theo công nhật theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 3. Thiết bị của nhà thầu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) các khoản chi phí sau:


· Chi phí khấu hao thiết bị;


· Chi phí lãi suất, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì, vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư tiêu hao khác;


· Lợi nhuận và chi phí quản lý liên quan đến việc sử dụng các thiết bị.


Chi phí cho nhân viên vận hành thiết bị và trợ lý sẽ được thanh toán riêng như mô tả tại phần Nhân công tính theo Công nhật.


b) Chỉ có số giờ vận hành thực sự của thiết bị để thực hiện các công việc theo công nhật mới đủ điều kiện để thanh toán; trừ trường hợp Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán đối với thời gian di chuyển thiết bị từ Công trường nơi thiết bị được đặt đến vị trí thi công các công việc theo công nhật và thời gian di chuyển thiết bị về vị trí ban đầu.








Bảng đơn giá công nhật


1. Nhân công


			Công việc số


			Mô tả(1)


			Đơn vị(2)


			Số lượng danh nghĩa(3)


			Đơn giá(4)


			Thành tiền(5)


(VND)





			1


			Trưởng nhóm


			giờ


			50


			


			





			2


			Công nhân phổ thông


			giờ


			500


			


			





			3


			Thợ nề


			giờ


			200


			


			





			4


			Thợ hồ


			giờ


			200


			


			





			5


			Thợ mộc


			giờ


			100


			


			





			6


			Thợ sắt


			giờ


			100


			


			





			7


			Lái xe đến 10 tấn


			giờ


			100


			


			





			…


			….


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			Tổng giá cho Công nhật: Nhân công


(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp)


			(C1)








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 



Bảng Đơn giá Công nhật


2. Vật liệu





			Công việc số


			Mô tả(1)


			Đơn vị(2)


			Số lượng danh nghĩa(3)


			Đơn giá(4)


			Thành tiền(5)


(VND)





			1


			Xi măng Portland 


			tấn


			0,5


			


			





			2


			Thanh gia cố thép dẻo có đường kính 16mmØ đến M-31 hoặc tương đương


			kg


			100


			


			





			3


			Đường ống gang dẻo (800mm Ø)


			m


			12


			


			





			…


			…..


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu


(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp)


			(C2)








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 



Bảng Đơn giá Công nhật


3. Thiết bị của Nhà thầu





			Công việc số


			Mô tả(1)


			Đơn vị(2)


			Số lượng danh nghĩa(3)


			Đơn giá(4)


			Thành tiền(5)


(VND)





			1


			Máy cẩu bánh xích, 10 -15 tấn


			giờ


			10


			


			





			2


			Ô tô cần trục, 25-50 tấn


			giờ


			15


			


			





			3


			Máy đào thủy lực, 170Hp


			giờ


			10


			


			





			4


			Máy san ủi, 3m, 100Hp


			giờ


			20


			


			





			5


			Xe téc chở nước, 5000 lít


			giờ


			30


			


			





			6


			Máy nén khí, 6000 lít/phút


			giờ


			40


			


			





			…


			….


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu


(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp)


				


			(C3)








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 



Bảng Công nhật tổng hợp





			


			Thành tiền


(VND)





			1.	Tổng giá cho Công nhật: Nhân công


			(C1)





			2.	Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu


			(C2)





			3.	Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của nhà thầu


			(C3)





			Tổng giá cho Công nhật 


[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87](kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí công nhật trong Bảng giá dự thầu)


			Y1








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 04H


	


BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TẠM TÍNH





Phần chi phí cho các khoản tạm tính sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX. Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSĐX. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các công việc theo mô tả thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.





			Bảng số


			Công việc số


			Mô tả(1)


			Thành tiền


(VND)(2)





			


			


			


			





			


			


			


			





			…


			


			


			





			….


			


			


			





			


			


			


			





			Tổng các khoản tạm tính


(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng giá dự thầu)


			Y2








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Do Chủ đầu tư điền nội dung công việc để nhà thầu làm căn cứ chào trong HSĐX theo đúng nội dung công việc nêu trong HSYC.


(2) Nhà thầu ghi thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 









Mẫu số 04I


[bookmark: _Hlk164616271]BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH


(áp dụng cho hợp đồng theo đơn điều chỉnh)








Do Chủ đầu tư ghi





Do Nhà thầu ghi














			Mã 


Chỉ số


			Mô tả Chỉ số


			Nguồn Chỉ số


			Giá trị cơ sở


và Ngày cơ sở


			Số tiền


			Hệ số điểm


do nhà thầu


đề xuất





			


			Không điều chỉnh


Điều chỉnh


			—





—


			—





—

















			—





—


			a:  0.10 ~ 0.20	


b:  	


c:  	


d:  	


e:  	





			


			


			


			Tổng cộng


			


			1.00

















[bookmark: _Hlk162422326][bookmark: _Hlk164616934]
Mẫu số 05


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)


Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________



			Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]





			Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:


[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]





			Năm thành lập công ty:








			Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:








			Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu


Tên: _____________________________________


Địa chỉ: ___________________________________


Số điện thoại: _______________________


Địa chỉ email: ______________________________





			1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...


2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.











Ghi chú: 


(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.



Mẫu số 06





HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN


Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:


			Tên và số hợp đồng


			       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]





			Ngày ký hợp đồng


			      [ghi ngày, tháng, năm]





			Ngày hoàn thành


			[ghi ngày, tháng, năm]





			Giá hợp đồng


			[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ____ VND 





			Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận


			[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]


			[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ___ VND 





			Tên dự án/dự toán mua sắm:


			[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]





			Tên Chủ đầu tư:


			[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]





			Địa chỉ:


Điện thoại:


E-mail:


			[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]


[ghi số điện thoại kể cả mã quốc gia, mã vùng]


[ghi địa chỉ e-mail]





			Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương II (2) 





			1. Loại kết cấu, cấp công trình


			[ghi thông tin trong hợp đồng]





			2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện


			[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]





			3. Quy mô thực hiện


			[ghi thông tin trong hợp đồng]





			4. Phương pháp, công nghệ


			[ghi thông tin trong hợp đồng]





			5. Các nội dung khác


			[ghi thông tin (nếu có)]








Ghi chú:


Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSYC và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSYC. 


(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự thì bỏ qua Bảng này. 


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  


(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương II để làm cơ sở đánh giá.


[bookmark: _Hlk164617415]
Mẫu số 07A





BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT





[bookmark: _Hlk81167642]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì HSĐX bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.








			STT


			Họ và tên


			Vị trí công việc





			1


			 [ghi thông tin họ và tên nhân sự chủ chốt trong HSĐX ]


			[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 





			2


			


			





			…


			 


			 











[bookmark: _Hlk162422449]Mẫu số 07B


			


			BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 





			Thông tin nhân sự


			


			Công việc hiện tại





			STT


			Tên


			Căn cước công dân/ Hộ chiếu


			Vị trí


			Ngày, tháng, năm sinh


			Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn


			Tên người sử dụng lao động


			Địa chỉ của người sử dụng lao động


			Chức danh


			Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại


			Người liên lạc (trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự)


			Điện thoại/ Email





			1


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			n


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 








Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin trong HSĐX theo yêu cầu tại Bảng trên.






[bookmark: _Hlk164683581]Mẫu số 07C


			BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN





			STT


			Tên nhân sự chủ chốt


			Từ ngày


			Đến ngày


			Công ty/Dự án/dự toán mua sắm/Chức vụ/Hợp đồng/Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan





			1


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]








			…


			…


			 …





			


			


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 





			2


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 2]





			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			











Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu. 






[bookmark: _Hlk164683736]Mẫu số 07D


BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU


Nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị thi công chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


			STT


			Thông tin thiết bị


			Hiện trạng





			


			Loại thiết bị


			Tên nhà sản xuất


			Đời máy (model)


			Công suất


			Năm sản xuất


			Tính năng


			Xuất xứ


			Địa điểm hiện tại của thiết bị


			Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại


			Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/đi thuê/cho thuê/chế tạo đặc biệt)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 


			STT


			Chủ sở hữu


			Thỏa thuận





			


			Loại thiết bị


			Tên chủ sở hữu


			Địa chỉ chủ sở hữu


			Số điện thoại


			Địa chỉ email


			Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			











[bookmark: _Hlk162422496]Mẫu số 08





HỢP ĐỒNG XÂY LẮP, EPC, EC, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ(1) 





Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


			Các hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương II 





			    Không có hoặc có 01 hợp đồng (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.


	Có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) đã ký nhưng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.





			Năm


			Phần việc hợp đồng không hoàn thành


			Mô tả hợp đồng





			Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)





			


			


			Mô tả hợp đồng: __________________


Tên Chủ đầu tư: ___________________


Địa chỉ: _________________________


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:________________________ 


			








Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.



Mẫu số 09A 





TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________



			[bookmark: _Hlk87137597]


			Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)





			


			Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSYC 





			


			Năm 1:


			Năm 2:


			Năm 3:





			Tổng tài sản


			


			


			





			Tổng nợ


			


			


			





			Giá trị tài sản ròng


			


			


			





			Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT)


			


			


			





			Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)


			





			Lợi nhuận trước thuế


			


			


			





			Lợi nhuận sau thuế


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


[bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737](2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.


[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 


Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSYC/số năm.


Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSYC thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 


Nhà thầu phải nộp các tài liệu như sau:


Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 


- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 


- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán (nếu có);


- Các tài liệu khác.


Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.



Mẫu số 09B


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH (1)





[bookmark: _Hlk101099612]Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 09C Chương này.


			Nguồn lực tài chính của nhà thầu





			STT


			Nguồn tài chính


			Số tiền (VND)





			1


			


			





			2


			


			





			3


			


			





			4


			


			





			5


			


			





			…


			


			





			Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)


			








Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC = TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (nêu tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 09C).


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng số 01: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương II.


Trường hợp HSYC có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng và trong HSĐX của nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét đáp ứng quy định tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng số 01: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương II thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu. Bản cam kết cung cấp tín dụng bao gồm các điều kiện để được ngân hàng cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về tín dụng vẫn được chấp nhận; bên cạnh việc sử dụng cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu vẫn phải kê khai thông tin theo Mẫu này và Mẫu số 09C.


(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.






Mẫu số 09C


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG 


CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN (1)





			STT


			Tên hợp đồng


			Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, email)


			Ngày hoàn thành hợp đồng


			Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)


			Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế


(B)(3)


			Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng


(B/A)





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			4


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			





			A. Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)


			








Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.


(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.


(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.


[bookmark: _Hlk162422831]
Mẫu số 10A


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)





			STT


			Tên nhà thầu phụ(2)


			Phạm vi công việc(3)


			Khối lượng công việc(4)


			Giá trị %


ước tính(5)


			Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ


(nếu có)(6)





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp HSYC có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu nhưng không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Mục 12.2 Chương I. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh được sử dụng nhà thầu phụ đối với phần công việc đảm nhận theo tỷ lệ % quy định tại Mục 12.2 Chương I.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản chụp được chứng thực các tài liệu này trong HSĐX. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được nhà thầu phụ thì để trống cột này.



Mẫu số 10B


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương II.


			STT


			Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)


			Phạm vi công việc(3)


			Khối lượng công việc(4)


			Giá trị % ước tính(5)


			Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Chủ đầu tư ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm các tài liệu này trong HSĐX.



Mẫu số 10C








DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 


ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)





			STT


			Tên công ty con, công ty thành viên(2)


			Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)


			Giá trị % so với giá dự thầu(4)


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk163061845](1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.


[bookmark: _Hlk164618286]
Mẫu số 11





BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN





Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư và phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu


			STT


			Công trình


			Địa điểm


			Thời gian hoàn thành 


công trình


			Thời gian hoàn thành công trình do nhà thầu đề xuất 


[ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]





			


			


			


			Thời gian hoàn thành công trình sớm nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]


			Thời gian hoàn thành công trình muộn nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)





			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(2), (3), (4), (5): Chủ đầu tư điền theo yêu cầu tại Chương IV.


(6): Nhà thầu đề xuất.


[bookmark: _Hlk162422875]
Phần 2. YÊU VẦU VỀ XÂY LẮP


 Chương IV. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP


I. Giới thiệu về gói thầu


1. Phạm vi công việc của gói thầu.


2. Thời hạn hoàn thành.


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.


Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.


			STT


			Hạng mục công trình


			Ngày bắt đầu


			Ngày hoàn thành





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			3


			


			


			





			…


			


			


			








III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật


1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho HSĐX của nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.


2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu. 


[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác. Nhà thầu được chào theo ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ các nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ khác có chất lượng hàng hóa (đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng) tương đương hoặc tốt hơn. 


4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);


5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì Chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.


6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, HSYC không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.


Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.


IV. Các bản vẽ


HSYC này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:


			STT


			Ký hiệu


			Tên bản vẽ


			Phiên bản/ngày phát hành





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			…


			


			


			








[bookmark: _Hlk162422925]


Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG





[bookmark: _Hlk164619203]Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC để xây dựng các Chương V. ĐIỀU KIỆN CHUNG, Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ, Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


[bookmark: _Hlk164690226]Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 79/2025/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 79/2025/TT-BTC.


[bookmark: _Hlk164761978]Lưu ý: khi sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau:


- E-ĐKC thành ĐKC;


- E-ĐKCT thành ĐKCT;


- E-HSMT thành HSYC;


- E-HSDT thành HSĐX.






1. Mẫu HSYC/01B. Mẫu HSYC hàng hóa.docx

[bookmark: _Hlk156828875]





























MẪU SỐ 1B  





HỒ SƠ YÊU CẦU


GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








1


























HỒ SƠ YÊU CẦU


MUA SẮM HÀNG HÓA 











			Số hiệu gói thầu:


			_________________





			Tên gói thầu:


			_________________





			Dự án/dự toán mua sắm:


			_________________





			[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]





			Phát hành ngày:


			_________________





			[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]





			Ban hành kèm theo Quyết định:


			_________________





			[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]














			


			Chủ đầu tư





[ghi tên, đóng dấu]











[bookmark: _Toc400980749][bookmark: _Toc400980887][bookmark: _Toc401236871][bookmark: _Toc401239650][bookmark: _Toc401239736]


[bookmark: _Hlk162272446]
 TỪ NGỮ VIẾT TẮT





			ĐKC


			Điều kiện chung của hợp đồng





			ĐKCT


			Điều kiện cụ thể của hợp đồng





			HSĐX


			Hồ sơ đề xuất 





			HSYC


			Hồ sơ yêu cầu





			Luật Đấu thầu


			Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) 





			Nghị định số   214/2025/NĐ-CP


			Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu





			Thông tư số   79/2025/TT-BTC
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Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


[bookmark: _Toc401236876][bookmark: _Toc401239688][bookmark: _Toc401239740]Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU





Mục 1. Phạm vi gói thầu 


1. Chủ đầu tư ___[Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu___ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc__ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]. 


2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu:     [Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện gói thầu là: ___ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hàng hóa (bao gồm cả dịch vụ liên quan (nếu có)), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


[bookmark: _Hlk162272324]1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


[bookmark: _Hlk164371368]Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó. 


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC 


1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến Chủ đầu tư trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. 


[bookmark: _Hlk162277377]2. Trường hợp Chủ đầu tư sửa đổi HSYC, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___ [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX]; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 


Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 


3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSĐX được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).


Mục 6. Thành phần của HSĐX


[bookmark: _Hlk162277404]HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:


1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 01A hoặc Mẫu số 01B Chương III;


2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn dự thầu;


4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 8 Chương này;


5. Đề xuất về giá theo các bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 4.1 (4.1A hoặc 4.1B hoặc 4.1C) hoặc Mẫu số 4.2 (4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C) Chương III; 


6. Các nội dung khác ___ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].


Mục 7. Giá dự thầu


[bookmark: _Hlk162277753]1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


2. Nhà thầu chào giá: [Chủ đầu tư quy định theo Mẫu số 4.1A hoặc 4.1B hoặc 4.1C hoặc 4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C Chương III] 


[bookmark: _Hlk162277814][bookmark: _Hlk162276156][bookmark: _Hlk162276135]3. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III.


Mục 8. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan


[bookmark: _Toc399947507]1. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: ___ [Chủ đầu tư ghi “Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” hoặc “Có yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi là Giấy phép bán hàng)” căn cứ vào tính chất của hàng hóa như sau:


Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.


Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần sự khẳng định của nhà sản xuất, nhà cung cấp để đảm bảo tính khả thi trong việc cung cấp hàng hóa khi nhà thầu trúng thầu và cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như lắp đặt, bảo trì, đào tạo và các dịch vụ liên quan khác, trong HSYC có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 


Trường hợp có yêu cầu về giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, Chủ đầu tư quy định nội dung sau: “Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa được chào trong HSĐX của mình thì nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam. Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm tài liệu này trong HSĐX, kể cả trường hợp HSYC có yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu này. Việc nhà thầu không đính kèm tài liệu nêu trên không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá để được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu nêu trên trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để ký hợp đồng thì nhà thầu đó không được xem xét chỉ định thầu.


[bookmark: _Hlk181627739][bookmark: _Hlk181627764]Trường hợp nhà thầu đã được xét duyệt trúng thầu nhưng nhà sản xuất, đại lý, nhà phân phối không cung cấp Giấy phép bán hàng mà không có lý do chính đáng và nếu nhà thầu vẫn chứng minh được khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác thì vẫn được ký hợp đồng mà không cần xuất trình Giấy phép bán hàng”].


2. Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải tuân thủ theo ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ và hãng sản xuất của vật tư, thiết bị nêu trong HSYC. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của các vật tư, thiết bị bao gồm các tài liệu sau ___ [nêu yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá].


3. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSYC, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSĐX chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương IV. 


4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ đối với thông số kỹ thuật và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương IV. 


5. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn ___ [ghi thời hạn hoạt động dự kiến của hàng hóa] sau khi hàng hóa bắt đầu được đưa vào sử dụng.


[bookmark: _Toc399947511]Mục 9. Hiệu lực của HSĐX


[bookmark: _Hlk156921811]1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ___ [Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày ký kết hợp đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 


2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Chủ đầu tư có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 


Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ___bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp " tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên Chủ đầu tư bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh. 


3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 


[bookmark: _Hlk162278013]Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu


[bookmark: _Hlk162278039]1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư [Ghi địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 


2. Mở thầu:


Chủ đầu tư tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau: 


a) Kiểm tra niêm phong; 


b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu:


- Tham dự độc lập hay liên danh; 


- Số lượng bản gốc, bản chụp; 


- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu; 


- Giá trị giảm giá (nếu có); 


- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 


- Thời gian thực hiện gói thầu; 


- Các thông tin khác liên quan.


Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và nhà thầu nộp HSĐX. Biên bản này phải được gửi cho nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX.


Mục 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 11B Chương III. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


2. Nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các dịch vụ liên quan. Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 11B Chương IV.


Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


[bookmark: _Hlk162278147]1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II.


[bookmark: _Hlk204262203]2. Trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư mời nhà thầu thương thảo về giá bảo đảm đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định của HSYC, thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm. 


Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu


Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 


[bookmark: _Hlk162278198][bookmark: _Hlk203125818]3. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu__% giá gói thầu. [Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư quy định trong HSYC mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX]


Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


[bookmark: _Hlk162275010][bookmark: _Hlk162277054]Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:


a) Thông tin về gói thầu:


- Tên gói thầu;


- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);


- Tên Chủ đầu tư;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu;


- Loại hợp đồng;


- Thời gian thực hiện gói thầu


b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:


- Tên nhà thầu;


- Mã số thuế (nếu có);


- Giá dự thầu;


- Giá trúng thầu;


- Thời gian thực hiện gói thầu;


- Thời gian thực hiện hợp đồng.


c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.


Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng


[bookmark: _Toc399947655][bookmark: _Hlk162277104]1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


[bookmark: _Toc399947656]2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


[bookmark: _Toc399947657]3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.


Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


[bookmark: _Toc399947659]1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


[bookmark: _Toc399947660]2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


[bookmark: _Toc399947661]a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;


[bookmark: _Toc399947662]b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


[bookmark: _Toc399947663]c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.


[bookmark: _Hlk162278295]Mục 18. Giải quyết kiến nghị


1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email];


- Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng giải quyết kiến nghị:___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 của Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: ___ [ ghi cụ thể quy trình, thủ tục của việc giải quyết kiến nghị của đơn vị, tổ chức đồng thời ghi rõ email, địa chỉ của cá nhân/tổ chức/đơn vị giải quyết kiến nghị].


Mục 19. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu


Ưu đãi: _____ [Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng, điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội[footnoteRef:1] hoặc văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)]. [1:  Như quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội.] 



[bookmark: _Toc397006866][bookmark: _Toc397008935][bookmark: _Toc397009021][bookmark: _Toc398902605][bookmark: _Toc401236877][bookmark: _Toc401239689][bookmark: _Toc401239741]
Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


[bookmark: _Hlk162340239]HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


[bookmark: _Hlk156227721]b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 


c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 


d) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu tại Mẫu số 4.1 (4.1A hoặc 4.1B hoặc 4.1C) hoặc Mẫu số 4.2 (4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C) Chương III hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này; 


đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I.


e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.


Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.





Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm


Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.1, 2.2 và 2.3. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu), nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 


[bookmark: _Hlk161557755]Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.


Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSĐX, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của___[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thông thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.


Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 11A Chương III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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Bảng số 01 





BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)





			[bookmark: _Hlk87136738]Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm


			Các yêu cầu cần tuân thủ


			Tài liệu


cần nộp





			TT


			Mô tả


			Yêu cầu


			Nhà thầu độc lập


			Nhà thầu liên danh


			





			


			


			


			


			Tổng các thành viên liên danh


			Từng thành viên liên danh


			





			1


			Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 


			Từ ngày 01 tháng 01 năm _____(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 09





			2


			Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế


			Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Cam kết trong đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh





			3


			Năng lực tài chính





			3.1


			Kết quả hoạt động tài chính(5)


			Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 10








			3.2


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của ___ (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ____(7)VND.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Mẫu số 10





			4


			Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự





			Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hoặc không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.


- Trường hợp không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì ghi“Không áp dụng”.


- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì quy định như sau:


Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm ____(9) đến thời điểm đóng thầu.


Trong đó hợp đồng tương tự là:


- Có tính chất tương tự:____(10);


- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu:___ VND (11).


Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)


			Mẫu số 07A





			5


			Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)


			Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:


- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSYC.


- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSYC.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc








[bookmark: _Hlk87136768]Ghi chú:


(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.


(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.


(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:


- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.


[bookmark: _Hlk161557996][bookmark: _Hlk163076321]Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.


(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.


Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).


[bookmark: _Hlk154652493](Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).


[bookmark: _Hlk171950247](5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 


Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chính năm 2022. 


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.


(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trường hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.


[bookmark: _Hlk154652577]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).


Ví dụ 1: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 


Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.


(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):


a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.


b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 


(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.


(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.


(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư lựa chọn một trong hai cách thức để quy định trong HSYC như sau:


a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (Chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc


b) Cách 2: HSYC quy định theo 2 tiêu chí


(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (Chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...)


(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn).


Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do HSYC yêu cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS khác nhau, HSYC quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của HSYC. 


Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của HSYC (Tiêu chí 1).


- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.


Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT).


- Trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, HSYC được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2).


- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu. 


(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:


[bookmark: _Hlk163202719]Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu. 


[bookmark: _Hlk163202740]Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự (Y) xuống còn Y/1,25. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này. 


Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì HSYC yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm.


Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của Chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng. 


Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:


[bookmark: _Hlk184200198][bookmark: _Hlk178754503] (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc


[bookmark: _Hlk178754545](ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.


Trong đó:


+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.


+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.


- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSYC là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).


Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:


(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc


(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.


* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11):


- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này. 


- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng.


- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu:


+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng;


[bookmark: _Hlk184200229]+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng).


- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau:


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Mã HS


			Giá trị theo dự toán (VND)





			1


			Hàng hóa A


			9025


			10.000.000.000





			2


			Hàng hóa B


			9030


			8.000.000.000





			3


			Hàng hóa C


			9030


			12.000.000.000








Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu:


+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc


+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”.


Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.


(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 


Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì HSĐX của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.



Bảng số 02 


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)





			Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm


			Các yêu cầu cần tuân thủ


			Tài liệu


cần nộp





			TT


			Mô tả


			Yêu cầu


			Nhà thầu độc lập


			Nhà thầu liên danh


			





			


			


			


			


			Tổng các thành viên liên danh


			Từng thành viên liên danh


			





			1


			Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 


			Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 09





			2


			Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế


			Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Nội dung cam kết theo đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh





			3


			Năng lực tài chính(5)





			3.1


			Kết quả hoạt động tài chính(6)


			Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 10





			3.2


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của ___ (8)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ____(9)VND.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Mẫu số 10





			4


			Năng lực sản xuất hàng hoá(10)





			Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hoá hoặc không yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hoá.


- Trường hợp không yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hoá thì ghi“Không áp dụng”.


- Trường hợp có yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hoá thì quy định như sau:


Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:


- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu:___sản phẩm/01 tháng hoặc tối thiểu:___ sản phẩm/01 năm;


Hoặc:


- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu:___sản phẩm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu:___sản phẩm.


Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng lực sản xuất được thực hiện theo Bảng Y.





			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)


			Mẫu số 07B





			5


			Khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (11)


			Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:


- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSYC.


- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSYC.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc











Ghi chú:


(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.


(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.


(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:


- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.


Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.


(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.


Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).


(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).


(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.


[bookmark: _Hlk172105725](6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).


Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chính năm 2022. 


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.


[bookmark: _Hlk204012274](7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu.


Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSYC không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư.


Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSYC, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu. 


(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.


Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).


Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 


Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.


(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 


a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.


b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.


[bookmark: _Hlk163633215][bookmark: _Hlk202364490](10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hoá khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hoá chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hoá của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.  


Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”, hoặc:


[bookmark: _Hlk202622979]Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5”. 


Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa hoặc công suất thiết kế tối thiểu trong 01 năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 365/20) = 328.500 hộp sữa. 


Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.


Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSĐX là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 


Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất.


[bookmark: _Hlk204012379]Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.


(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì HSĐX của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.


[bookmark: _Hlk171950512]



Bảng Y 


BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ


(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa)


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Mã HS(1)


			Chủng loại, lĩnh vực(2)


			Giá trị được coi là tương tự (VND)(3)


			Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu


Hoặc:


Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu(4)





			1


			Hàng hóa A


			


			


			


			





			2


			Hàng hóa B


			


			


			


			





			3


			Hàng hóa C


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk172797358](1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này.


(3) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này.


(4) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt


[bookmark: _Hlk164671991]Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận.


[bookmark: _Hlk164671908]Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 08A, 08B và 08C Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:


Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt(1)


			STT


			Vị trí công việc


			Số lượng


			Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 


			Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2)





			1


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			2


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			…


			


			


			


			











Ghi chú: 


(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.


(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.  


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


[bookmark: _Hlk162361413]Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.


Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương IV. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập HSYC phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:


- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;


- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. 


- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;


- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;


- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);


- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;


- Tiến độ cung cấp hàng hóa;


- Yếu tố thân thiện môi trường;


- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);


- Các yếu tố cần thiết khác.


[bookmark: _Hlk162362139][bookmark: _Toc401236879][bookmark: _Toc401239691][bookmark: _Toc401239743][bookmark: _Hlk156827890]Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính


[bookmark: _Hlk162362621]Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);


Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định tại Mục 14 Chương I;


[bookmark: _Hlk164674089]
Chương III. BIỂU MẪU 


[bookmark: _Toc301443818][bookmark: _Toc401236880][bookmark: _Toc401239692][bookmark: _Toc401239744]Mẫu số 01A


[bookmark: _Toc401236881][bookmark: _Toc401239693][bookmark: _Toc401239745]ĐƠN DỰ THẦU 


(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)





________, ngày ____ tháng ____ năm ____


                          Kính gửi: _ [Ghi tên Chủ đầu tư]


	     (sau đây gọi là Chủ đầu tư) 





Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu _______[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với bảng giá dự thầu kèm theo. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu]. 


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


[bookmark: _Hlk162361821]Chúng tôi cam kết:


1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).


[bookmark: _Hlk81165634]2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;


3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);


5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu(2).





6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.


8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.


9. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.


			


			Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








[bookmark: _Hlk162361854]Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). 


(2) HSYC không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. Nội dung này chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết trong Đơn này.






























































Mẫu số 01B


ĐƠN DỰ THẦU 


(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)


______, ngày ____ tháng ____ năm ____


          Kính gửi: ____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


 	     (sau đây gọi là Chủ đầu tư) 


Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, nếu có), chúng tôi, _____ [Ghi tên cá nhân và mã số thuế cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân thì ghi tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 01C], cam kết thực hiện gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu]. 


Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ___ngày [Ghi số ngày], kể từ ngày ___tháng ___ năm ___[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


Chúng tôi cam kết:


1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;


3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;


5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;


6. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu (2).


7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.


8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.


9. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.


10. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu. 


			


			Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên]








Ghi chú:


(1) Cá nhân tham dự thầu phải ký đơn dự thầu. Đối với trường hợp nhóm cá nhân thì tất cả các thành viên trong nhóm hoặc thành viên được phân công theo Văn bản thỏa thuận ký đơn dự thầu. 


(2) HSYC không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. 


































































										Mẫu số 01C


VĂN BẢN THỎA THUẬN


(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)





Ngày:___ tháng___năm___     


Căn cứ HCYC của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] 


Chúng tôi gồm có:


Thành viên thứ nhất: 


Họ và tên: 										


Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	


Mã số thuế:	


Địa chỉ: 										


Điện thoại: 										


Thành viên thứ hai: 


Họ và tên: 										


Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	


Mã số thuế:	


Địa chỉ: 										


Điện thoại: 										


...


Thành viên thứ n: 


Họ và tên: 										


Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	


Mã số thuế:	


Địa chỉ: 										


Điện thoại: 										


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:


	Điều 1. Nguyên tắc chung


	1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do____ [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.


2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;


- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau: 


Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau:


[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ HSĐX hoặc văn bản đề nghị rút HSĐX;


- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;


- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 


	1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. 


	2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


	- Nhóm cá nhân không trúng thầu;


	- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.


	Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.





THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]





CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]


[bookmark: _Toc301443819][bookmark: _Toc401236882][bookmark: _Toc401239694][bookmark: _Toc401239746]











Mẫu số 02


[bookmark: _Toc401236883][bookmark: _Toc401239695][bookmark: _Toc401239747]GIẤY ỦY QUYỀN(1) 


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là____ [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho___ [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__[Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do__ [Ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.] (2)


Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.


			Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]


			Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư cùng với đơn dự thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


[bookmark: _Hlk185509223](3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu và phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.


[bookmark: _Toc397006875][bookmark: _Toc397008944][bookmark: _Toc397009030][bookmark: _Toc398902614][bookmark: _Toc401236884][bookmark: _Toc401239696][bookmark: _Toc401239748][bookmark: _Toc301443820]
Mẫu số 03 


[bookmark: _Toc254796591][bookmark: _Toc255029474][bookmark: _Toc397006876][bookmark: _Toc397008945][bookmark: _Toc397009031][bookmark: _Toc398902615][bookmark: _Toc401236885][bookmark: _Toc401239697][bookmark: _Toc401239749]THỎA THUẬN LIÊN DANH (1)


	 , ngày 	 tháng 	 năm 		





Gói thầu: 			 [Ghi tên gói thầu]


Thuộc: 			  [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]





- Căn cứ(2)_[Luật Đấu thầu ];


- Căn cứ(2)	;


- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu __[Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng___ năm__[Ngày được ghi trên HSYC];


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh                 [Ghi tên từng thành viên liên danh]


Đại diện là ông/bà: 									


Chức vụ: 										


Địa chỉ: 										


Điện thoại: 										


E-mail: 										


Tài khoản: 										


Mã số thuế: 										


Giấy ủy quyền số 		 ngày 	___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;


- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


	Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


[bookmark: _Hlk185509322]- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):


			STT


			Tên


			Nội dung công việc đảm nhận


			Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu





			1


			Tên thành viên đứng đầu liên danh


			


			





			2


			Tên thành viên thứ 2


			


			





			....


			....


			


			





			Tổng cộng


			Toàn bộ công việc của gói thầu


			








Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc          [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.


Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.





ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.


[bookmark: _Hlk162361941]Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu tại Mẫu số 4.1 (4.1A hoặc 4.1B hoặc 4.1C) hoặc Mẫu số 4.2 (4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 


(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 








Mẫu số 4.1A


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng với hợp đồng trọn gói)


	I. Hàng hóa dự thầu


			STT





			Danh mục hàng hóa





			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng





			Mã HS 


			Đơn giá dự thầu 


(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			Thành tiền 


đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)





			


			Hàng hóa thứ 1 


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			M1





			 


			….


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			 





			


			Hàng hóa thứ n


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			Mn





			Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(M)= M1  +…+ Mn








Ghi chú:


- Chủ đầu tư điền nội dung tại các cột: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Đối với cột (8), Chủ đầu tư dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền từ cột (11), (12), (13):


(11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê; 


(12), (13): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.








II. Dịch vụ liên quan 


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= I1 + In








Ghi chú: 


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7), (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).


			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			1


			Giá dự thầu của hàng hóa


			(M)





			2


			Dịch vụ liên quan


			(I)





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			(G)= (M)+ (I)








III. Tổng hợp giá dự thầu

















Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 4.1B


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng với loại hợp đồng theo đơn giá)


I. Hàng hóa dự thầu


			STT





			Danh mục hàng hóa





			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng





			Mã HS 


			Đơn giá dự thầu 


(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			Thành tiền 


đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)





			


			Hàng hóa thứ 1 


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			M1





			 


			….


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			 





			


			Hàng hóa thứ n


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			Mn





			Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(M)= M1  +…+ Mn








Ghi chú:


- Chủ đầu tư điền nội dung tại các cột: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Đối với cột (8), Chủ đầu tư dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền từ cột (11), (12), (13):


(11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê; 


(12), (13): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


II. Dịch vụ liên quan 


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			 


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= I1 + In








Ghi chú:


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7), (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).


			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			1


			Giá dự thầu của hàng hóa


			(M)





			2


			Dịch vụ liên quan


			(I)





			3


			Chi phí dự phòng (*)


			(C)=a% x ((M)+(I))





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			(G)= (M) + (I) + (C)








III. Tổng hợp giá dự thầu


Ghi chú: 


(*): a%: Chủ đầu tư quy định giá trị của a (%) để nhà thầu làm cơ sở chào chi phí dự phòng. 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 4.1C


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng với loại hợp đồng hỗn hợp)


	I. Hàng hóa dự thầu


			STT





			Danh mục hàng hóa





			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng





			Mã HS 


			Đơn giá dự thầu 


(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			Thành tiền 


đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)





			I. Hạng mục hàng hóa áp dụng hợp đồng trọn gói


			(M1)= M1+…+Mn





			1


			Hàng hóa thứ 1 


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			M1





			…


			….


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			 





			n


			Hàng hóa thứ n


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			Mn





			II. Hạng mục hàng hóa áp dụng hợp đồng theo đơn giá


			(M2)= M1+…+Mn





			1


			Hàng hóa thứ 1 


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			M1





			…


			….


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			 





			n


			Hàng hóa thứ n


			


			


			


			


			


			 


			 


			 


			


			 


			Mn





			Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(M)= (M1) + (M2)








Ghi chú:


- Chủ đầu tư điền nội dung tại các cột: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Đối với cột (8), Chủ đầu tư dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền từ cột (11), (12), (13):


(11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê; 


(12), (13): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


II. Dịch vụ liên quan 


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			I. Dịch vụ liên quan của hàng hóa áp dụng hợp đồng trọn gói 


			I1= I1 +…+In





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			 


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			II. Dịch vụ liên quan của hàng hóa áp dụng hợp đồng theo đơn giá 


			I2= I1 +…+In





			1


			


			


			


			


			


			


			I1





			…


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= (I1) + (I2)








Ghi chú: 


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7), (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).





			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			I


			Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			(G1) = (M1) + (I1)





			1


			Giá dự thầu của hàng hóa


			(M1) 





			2


			Dịch vụ liên quan


			(I1) 





			I


			Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá


			(G2) = (M2) + (I2)+(C)





			1


			Giá dự thầu của hàng hóa


			(M2) 





			2


			Dịch vụ liên quan


			(I2) 





			3


			Chi phí dự phòng (*)


			(C)=a% x ((M2)+(I2))





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			G= (G1) + (G2) 








III. Tổng hợp giá dự thầu


Ghi chú: 


(*): a%: Chủ đầu tư quy định giá trị của a (%) để nhà thầu làm cơ sở chào chi phí dự phòng. 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 4.2A


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng loại hợp đồng trọn gói)


I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) 


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính


			Khối lượng


			Mã HS


			Đơn giá EXW


			Giá


EXW


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án 


			Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng


			Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)


			(14)


			(15)=(13)+(14)


			(16)


			(17)=(15)+(16)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			Tổng


			M*


			


			(M1) = M1+…+Mn








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (16) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng.


Cột (12) (13) (15) (17): Nhà thầu điền. 


II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam


			Stt


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng 





			Mã HS





			Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa


			Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu


			Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án


			Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)


			(14) =(12)-(13)


			(15) =(10)x(14)


			(16)


			(17) =(15)+(16)


			(18) =(10)x(13)


			(19)


			(20) =(17)+(18)+


(19)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			Tổng


			(M*)


			


			


			(M2)=M1+…+Mn 








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20): Nhà thầu điền.


III. Dịch vụ liên quan


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			 


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= I1+… + IN








Ghi chú: 


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7) (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).


IV. Tổng hợp giá dự thầu


			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			1


			Hàng hóa sản xuất gia công trong nước


			(M1) 





			2


			Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài


			(M2)





			3


			Dịch vụ liên quan


			(I)





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			G=(M1)+ (M2)+ (I) 








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]












                                                                                                                                                                              Mẫu số 4.2B


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)


I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) 


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính


			Khối lượng


			Mã HS


			Đơn giá EXW


			Giá


EXW


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án 


			Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng 


			Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)


			(14)


			(15)=(13)+(14)


			(16)


			(17)=(15)+(16)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			Tổng 


			M*


			


			(M1) = M1+…+Mn








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (16) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng.


Cột (12) (13) (15) (17): Nhà thầu điền. 


II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam


			Stt


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng 





			Mã HS





			Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa


			Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu


			Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án


			Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)


			(14) =(12)-(13)


			(15) =(10)x(14)


			(16)


			(17) =(15)+(16)


			(18) =(10)x(13)


			(19)


			(20) =(17)+(18)+


(19)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			Tổng


			(M*)


			


			


			(M2)=M1+…+Mn








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20): Nhà thầu điền. 


III. Dịch vụ liên quan


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			 


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= I1+… + IN








Ghi chú: 


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7) (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).


IV. Tổng hợp giá dự thầu


			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			1


			Hàng hóa sản xuất gia công trong nước


			(M1) 





			2


			Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài


			(M2)





			3


			Dịch vụ liên quan


			(I)





			4


			Chi phí dự phòng (*)


			(C) = a%x((M1)+(M2)+(I))





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			G=(M1)+ (M2)+ (I) + (C)








Ghi chú: 


(*): a%: Chủ đầu tư quy định giá trị của a (%) để nhà thầu làm cơ sở chào chi phí dự phòng. 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

















                                                                                                                                                                              


Mẫu số 4.2C


BẢNG GIÁ DỰ THẦU 


(Áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)


I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ) 


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính


			Khối lượng


			Mã HS


			Đơn giá EXW


			Giá


EXW


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án 


			Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng 


			Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)=(10)x(12)


			(14)


			(15)=(13)+(14)


			(16)


			(17)=(15)+(16)





			I. Hạng mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			(M1)=M1+…+ Mn





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			II. Hạng mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá


			(M2)=M1+…+ Mn





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			M1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Mn





			Tổng


			M*


			


			(M)=(M1) + (M2)








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (16) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng.


Cột (12) (13) (15) (17): Nhà thầu điền. 


II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam


			Stt


			Danh mục hàng hóa


			Ký mã hiệu


			Nhãn hiệu


			Năm sản xuất


			Xuất xứ


(quốc gia, vùng lãnh thổ)


			Hãng sản xuất


			Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản


			Đơn vị tính





			Khối lượng 





			Mã HS





			Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa


			Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu


			Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu


			Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án


			Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục


			Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT


			Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)


			(14) =(12)-(13)


			(15) =(10)x(14)


			(16)


			(17) =(15)+(16)


			(18) =(10)x(13)


			(19)


			(20) =(17)+(18)+


(19)





			I. Hạng mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			(X1)= X1 +…+  Xn





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			X1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Xn





			II. Hạng mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá


			(X2)= X1 +…+  Xn





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			X1





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Xn





			Tổng


			(X*)


			


			


			X=(X1) +(X2)








Ghi chú: 


- Chủ đầu tư điền các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


(8): Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương IV.


- Nhà thầu điền các cột sau:


Cột (11): Nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê;


Cột (14): Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu.


Cột (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20): Nhà thầu điền. 





























III. Dịch vụ liên quan


			STT


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng 
mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Đơn giá dự thầu


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(3)x(7)





			I. Dịch vụ liên quan của hàng hóa áp dụng hợp đồng trọn gói


			(I1)= I1+…+In





			1


			


			 


			 


			 


			 


			 


			I1





			…


			


			 


			 


			 


			 


			 


			…





			n


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 In





			II. Dịch vụ liên quan của hàng hóa áp dụng hợp đồng theo đơn giá


			(I2)= I1+…+In





			1


			


			


			


			


			


			


			I1





			…


			


			


			


			


			


			


			…





			n


			


			


			


			


			


			


			 In





			Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


			(I)= (I1) + (I2)








Ghi chú: 


- Cột (1) đến (6): Chủ đầu tư điền, trong đó dẫn chiếu đến yêu cầu tại Chương IV cho phù hợp.


- Cột (7) (8): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).





IV. Tổng hợp giá dự thầu


			STT


			Nội dung


			Giá dự thầu





			I


			Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			G1=(M1) + (X1) + (I1)





			1


			Hàng hóa sản xuất gia công trong nước


			(M1)





			2


			Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài


			(X2)





			3


			Dịch vụ liên quan


			(I1)





			I


			Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá


			G2=(M2) + (X2) + (I2) + (C)





			1


			Hàng hóa sản xuất gia công trong nước


			(M2)





			2


			Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài


			(X2)





			3


			Dịch vụ liên quan


			(I2)





			4


			Chi phí dự phòng (*)


			(C)=a% x ((M2)+(X2)+(I2))





			


			Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)


			G=G1+G2








Ghi chú: 


(*): a%: Chủ đầu tư quy định giá trị của a (%) để nhà thầu làm cơ sở chào chi phí dự phòng. 


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Mẫu số 05


BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)


Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư


			STT


			Danh mục hàng hóa


			Đơn vị tính


			Khối lượng


			Địa điểm 


			Ngày giao hàng 


			Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất


[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]





			


			


			


			


			


			Ngày giao hàng sớm nhất


[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]


			Ngày giao hàng muộn nhất


[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			


			








[bookmark: _Hlk87137691]Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


[bookmark: _Hlk164157406]Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Chủ đầu tư điền.


Cột (8): Nhà thầu điền;


(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSYC. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.


[bookmark: _Hlk162422326]Mẫu số 06


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)


Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________



			Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]





			Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:


[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]





			Năm thành lập công ty:








			Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:








			Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu


Tên: _____________________________________


Địa chỉ: ___________________________________


Số điện thoại/fax: _______________________


Địa chỉ email: ______________________________





			1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...


2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.








Ghi chú: 


(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.














 


[bookmark: _Toc378120669][bookmark: _Toc388269007]






Mẫu số 07A


			HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)


(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)





			Tên nhà thầu:___ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].








 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:


			Tên và số hợp đồng


			       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]





			Ngày ký hợp đồng


			      [ghi ngày, tháng, năm]





			Ngày hoàn thành


			[ghi ngày, tháng, năm]





			Giá hợp đồng(3)


			[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ____ VND 





			Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận


			[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]


			[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ___ VND 





			[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:


			[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]





			Tên Chủ đầu tư:


			[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]





			Địa chỉ:


Điện thoại/fax:


E-mail:


			[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]


[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]


[ghi địa chỉ e-mail]





			Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương II(2)





			 1. Loại hàng hóa


			[ghi thông tin phù hợp]





			 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)


			[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]





			 3. Về quy mô thực hiện


			[ghi quy mô theo hợp đồng]





			 4. Các đặc tính khác


			[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]








Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSYC và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSYC. Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên).


Ghi chú:


(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự thì bỏ qua Bảng này. 


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  


(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương II để làm cơ sở đánh giá.



Mẫu số 07B





			[bookmark: _Hlk155008692]KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA


(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)








			Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].








Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy]


Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:


			Tên nhà máy:


			 [Ghi tên nhà máy]





			Địa chỉ: 


			 [Ghi địa chỉ nhà máy]





			Tổng mức đầu tư: 


			[Ghi tổng mức đầu tư]





			Công suất thiết kế: 


			[Ghi công suất thiết kế]





			Công suất thực hiện: 


			[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]





			Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.	


			[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm]





			Tiêu chuẩn sản xuất: 


			[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]





			Số lao động đang làm việc: 


			[Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy] 








Ghi chú:


Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hóa thì bỏ qua Bảng này.






Mẫu số 08A





BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT





[bookmark: _Hlk81167642]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì HSĐX bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


			STT


			Họ và tên


			Vị trí công việc





			1


			 [Nhà thầu ghi họ và tên nhân sự chủ chốt ]


			[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 





			2


			


			





			…


			 


			 








 











Mẫu số 08B


			


			BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 





			Thông tin nhân sự


			


			Công việc hiện tại





			STT


			Tên


			Căn cước công dân/ Hộ chiếu


			Vị trí


			Ngày, tháng, năm sinh


			Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn


			Tên người sử dụng lao động


			Địa chỉ của người sử dụng lao động


			Chức danh


			Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại


			Người liên lạc (trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự)


			Điện thoại/ Email





			1


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			n


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 











Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin trong HSĐX theo yêu cầu tại Bảng trên.



Mẫu số 08C


			BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN





			STT


			Tên nhân sự chủ chốt


			Từ ngày


			Đến ngày


			Công ty/Dự án/dự toán mua sắm/Chức vụ/Hợp đồng/Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan





			1


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]








			…


			…


			 …





			


			


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 





			2


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 2]





			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			











Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu.


Mẫu số 09





HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ(1) 





Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


			Các hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương II





				Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.


	Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.





			Năm


			Phần việc hợp đồng không hoàn thành


			Mô tả hợp đồng





			Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)





			


			


			Mô tả hợp đồng: __________________


Tên Chủ đầu tư: ___________________


Địa chỉ: _________________________


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:________________________ 


			








Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


[bookmark: _Hlk162422670]
Mẫu số 10 





TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________



			[bookmark: _Hlk87137597]


			Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)





			


			Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSYC 





			


			Năm 1:


			Năm 2:


			Năm 3:





			Tổng tài sản


			


			


			





			Tổng nợ


			


			


			





			Giá trị tài sản ròng


			


			


			





			Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)


			


			


			





			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)


			





			Lợi nhuận trước thuế


			


			


			





			Lợi nhuận sau thuế


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


[bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737](2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.


[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 


Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSYC/số năm.


[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSYC thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 


Nhà thầu phải nộp các tài liệu như sau:


Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 


- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 


- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán (nếu có);


- Các tài liệu khác.


Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.



Mẫu số 11A





DANH SÁCH CÁC CÔNG TY, CÔNG TY THÀNH VIÊN


ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)





			STT


			Tên công ty con, công ty thành viên(2)


			Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)


			Giá trị % so với giá dự thầu(4)


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk163061845](1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.























	


	



Mẫu số 11B


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)


(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)





			STT


			Tên nhà thầu phụ(2)


			Phạm vi công việc(3)


			Khối lượng công việc(4)


			Giá trị %


ước tính(5)


			Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột "Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi giá trị % công việc ước tính mà từng nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. Trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.






Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT


Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA





Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật	


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 


Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 


1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu


Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 


a) Yêu cầu kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.


b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:   


- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá HSĐX. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt HSĐX và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá HSĐX. 


- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.


- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 


- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:


+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;


+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);


+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;


+ Các hoạt động cụ thể mà nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;


+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.


- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Chủ đầu tư được nêu cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.


- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 05 Chương III.


Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong HSĐX của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong HSĐX.


[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó]. 


Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 


			Hạng mục số


			Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan


			Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn





			[ghi số hiệu hạng mục]


			[ghi tên]


			[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]





			


			


			





			


			


			











Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết). 


[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật]  _________________________


1.3. Các yêu cầu khác


- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSĐX. 


[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...


- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của HSYC, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có) khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá HSĐX theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSYC thì mới xem xét phương án thay thế của nhà thầu.  


Mục 2. Bản vẽ


HSYC này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 


			Danh mục bản vẽ





			Bản vẽ số


			Tên bản vẽ


			Mục đích sử dụng





			


			


			





			


			


			








Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm


Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].






Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


 	


[bookmark: _Hlk164686989][bookmark: _Hlk164686646]Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC để xây dựng các Chương V. ĐIỀU KIỆN CHUNG, Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ, Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 79/2025/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 79/2025/TT-BTC.


Lưu ý: khi sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau:


- E-ĐKC thành ĐKC;


- E-ĐKCT thành ĐKCT;


- E-HSMT thành HSYC;


- E-HSDT thành HSĐX.






1. Mẫu HSYC/01C. Mẫu HSYC Phi tư vấn.docx
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HỒ SƠ YÊU CẦU


GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN





(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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HỒ SƠ YÊU CẦU


DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN











			Số hiệu gói thầu:


			_________________





			Tên gói thầu:


			_________________





			Dự án/dự toán mua sắm:


			_________________





			[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]





			Phát hành ngày:


			_________________





			[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]





			Ban hành kèm theo Quyết định:


			_________________





			[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]











			


			Chủ đầu tư





[ghi tên, đóng dấu]











[bookmark: _Toc400980749][bookmark: _Toc400980887][bookmark: _Toc401236871][bookmark: _Toc401239650][bookmark: _Toc401239736]



TỪ NGỮ VIẾT TẮT





			ĐKC


			Điều kiện chung của hợp đồng





			ĐKCT


			Điều kiện cụ thể của hợp đồng





			HSĐX


			Hồ sơ đề xuất 





			HSYC


			Hồ sơ yêu cầu





			Luật Đấu thầu


			Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15)





			Nghị định số 214/2025/NĐ-CP


			Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu





			Thông tư số   79/2025/TT-BKHĐT


			Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia





			VND


			Đồng Việt Nam
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Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


[bookmark: _Toc401236876][bookmark: _Toc401239688][bookmark: _Toc401239740]Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU





Mục 1. Phạm vi gói thầu 


1. Chủ đầu tư ___ [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu___ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]. 


2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu__[Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện gói thầu là: ___ngày [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu dịch vụ.


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


[bookmark: _Hlk162272324]1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.


[bookmark: _Hlk164371368]Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó. 	


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC


1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến Chủ đầu tư trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. 


2. Trường hợp Chủ đầu tư sửa đổi HSYC, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___ [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX]; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 


Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 


3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSĐX được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).


Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:	


1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 01 Chương III;


2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn dự thầu;


4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này;


5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E hoặc 04G) Chương III;


6. Các nội dung khác ___ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].


Mục 7. Giá dự thầu


1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


[bookmark: _Hlk162276135]2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III. 


Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật


Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương IV để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.


[bookmark: _Toc399947511]Mục 9. Hiệu lực của HSĐX


Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ___ [Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày ký kết hợp đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 


2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Chủ đầu tư có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 


Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ______bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên Chủ đầu tư bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh. 


3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 


[bookmark: _Hlk162278013][bookmark: _Hlk203222542]Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu 


1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư:__[Ghi địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].


2. Mở thầu:


	Chủ đầu tư tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau: 


a) Kiểm tra niêm phong; 


b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu:


- Tham dự độc lập hay liên danh; 


- Số lượng bản gốc, bản chụp; 


- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu; 


- Giá trị giảm giá (nếu có); 


- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 


- Thời gian thực hiện gói thầu; 


- Các thông tin khác liên quan.


Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX.


Mục 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 10A Chương III. 


Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 


2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá ___ [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % tối đa dành cho nhà thầu phụ] giá dự thầu của nhà thầu. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thỏa thuận liên danh. 


Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II.


[bookmark: _Hlk204262203]2. Trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư mời nhà thầu thương thảo về giá bảo đảm đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định của HSYC, thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm. 


Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 


Nhà thầu được đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 


[bookmark: _Hlk203125818]	3. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu__ % giá gói thầu. [Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư quy định trong HSYC mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX].


Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:


a) Thông tin về gói thầu:


- Tên gói thầu;


- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);;


- Tên Chủ đầu tư;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu;


- Loại hợp đồng;


- Thời gian thực hiện gói thầu.


b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:


- Tên nhà thầu;


- Mã số thuế (nếu có);


- Giá dự thầu;


- Giá trúng thầu;


- Thời gian thực hiện gói thầu;


- Thời gian thực hiện hợp đồng.


c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.


Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng


[bookmark: _Toc399947655]1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


[bookmark: _Toc399947656]2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 


[bookmark: _Toc399947657]3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.


Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


[bookmark: _Toc399947659]1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 


[bookmark: _Toc399947660]2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


[bookmark: _Toc399947661]a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;


[bookmark: _Toc399947662]b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


[bookmark: _Toc399947663]c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Mục 18. Giải quyết kiến nghị


1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu


a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: ______ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


- Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng giải quyết kiến nghị: ___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 của Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau:______ [ghi cụ thể quy trình, thủ tục của việc giải quyết kiến nghị của đơn vị, tổ chức đồng thời ghi rõ email, địa chỉ của cá nhân/tổ chức/đơn vị giải quyết kiến nghị]. 


Mục 19. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu


Ưu đãi: _____ [Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng, điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội hoặc văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)].


[bookmark: _Toc397006866][bookmark: _Toc397008935][bookmark: _Toc397009021][bookmark: _Toc398902605][bookmark: _Toc401236877][bookmark: _Toc401239689][bookmark: _Toc401239741]
Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


[bookmark: _Hlk156227721]b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 


c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 


d) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E hoặc 04G) Chương III hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này;


đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I.


e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.


Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm


Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.1, 2.2. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 Chương này, nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.


Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.


Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSĐX, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại HSYC để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của ___ [ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.


Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 10B Chương III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.














			Bảng số 01


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM





			Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm


			Các yêu cầu cần tuân thủ


			Tài liệu cần nộp





			STT


			Mô tả


			Yêu cầu


			Nhà thầu độc lập


			Nhà thầu liên danh


			





			


			


			


			


			Tổng các thành viên liên danh


			Từng thành viên liên danh


			





			1


			Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu


			Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2).


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Mẫu số 08





			2


			Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế


			Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Cam kết trong đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh





			3


			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(4) 


			Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư yêu cầu về Doanh thu bình quân hằng năm hoặc không yêu cầu về Doanh thu bình quân hằng năm.  


- Trường hợp không yêu cầu về Doanh thu bình quân hằng năm thì ghi “Không áp dụng”.


- Trường hợp có yêu cầu về Doanh thu bình quân hằng năm thì quy định như sau:


Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của ___ (5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ____(6)VND.


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Mẫu số 09





			4


			Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự


			Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự hoặc không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.


- Trường hợp không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thì ghi “Không áp dụng”.


- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thì quy định như sau:


Nhà thầu đã hoàn thành(7) tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm ____(9) đến thời điểm đóng thầu


Trong đó: 


Hợp đồng tương tự là hợp đồng:


- Có tính chất tương tự: ___(10);





- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: __ (11) VND.


Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y


			Phải thỏa mãn yêu cầu này


			Không áp dụng


			Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)


			Mẫu số 06











Ghi chú:


(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.


(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:


- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.


[bookmark: _Hlk163465089]Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.  


(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc


- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 


[bookmark: _Hlk154652493][bookmark: _Hlk162268567]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).


Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022.


[bookmark: _Hlk162613862](4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.


(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 


Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.


[bookmark: _Hlk154652577][bookmark: _Hlk163650616]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…).


(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).


[bookmark: _Hlk163465805]Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 


(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):


a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5.


b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,0.


Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.


(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 


[bookmark: _Hlk163465830][bookmark: _Hlk161850346](8) Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.


(9) Ghi thời gian yêu cầu thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.


(10) Chủ đầu tư, tổ chuyên gia căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc của gói thầu đang xét để đưa ra yêu cầu về tính chất của hợp đồng tương tự. Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định về tính chất tương tự cho các hạng mục chính của gói thầu.


(11) Quy mô Hợp đồng tương tự:


Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu.


[bookmark: _Hlk163202740]Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).


Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:


(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc


(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) và bảo đảm tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét (hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 


Trong đó:


+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.


+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.


Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng. 


Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.


Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm với giá trị 8.800.000.000 đồng thì HSYC có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này:


- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 660.000.000 đồng;


- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng.


Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này.


 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này:


- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng. 


- Nhà thầu X có các hợp đồng sau:


+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng).


+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng).

















[bookmark: _Hlk171950512]						






Bảng số Y


BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ


(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ (*))


			STT


			Danh mục dịch vụ


			Giá trị được coi là tương tự (VND)(1)





			1


			Dịch vụ A


			





			2


			Dịch vụ B


			





			3


			Dịch vụ C


			





			…


			…


			











	Ghi chú:


[bookmark: _Hlk172797358](1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), (11) Bảng số 01 Chương này.









2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu


a) Nhân sự chủ chốt


Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông. 


[bookmark: _Hlk164671991][bookmark: _Hlk164672240][bookmark: _Hlk164671908]Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 


Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 07A, 07B và 07C Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:


Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (1)


			STT


			Vị trí công việc


			Số lượng


			Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


			Chứng chỉ/trình độ chuyên môn(2)





			1


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			2


			


			


			tối thiểu__năm hoặc


tối thiểu___hợp đồng


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú: 


(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.


(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn. 


b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu


Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 


[bookmark: _Hlk154560691]Trường hợp thiết bị chủ yếu mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 


Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 07D Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu


			STT


			Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị


			Số lượng tối thiểu cần có





			1


			


			





			2


			


			





			3


			


			





			…


			


			








c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 


Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương IV, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong HSYC. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSYC, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 


- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ;


- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc;


- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ;


- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;


- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của HSYC;


- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có);


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có);


- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 


 - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;


- Các yếu tố cần thiết khác. 


HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.


Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính


[bookmark: _Hlk162362621]Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);


Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định tại Mục 14 Chương I.  


[bookmark: _Toc401236879][bookmark: _Toc401239691][bookmark: _Toc401239743]
Chương III. BIỂU MẪU


[bookmark: _Toc301443818][bookmark: _Toc401236880][bookmark: _Toc401239692][bookmark: _Toc401239744]                                                                                                        Mẫu số 01


ĐƠN DỰ THẦU





________, ngày ____ tháng ____ năm ____





Kính gửi: __________________ [Ghi tên Chủ đầu tư]


	     (sau đây gọi là Chủ đầu tư)





Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu],có địa chỉ tại _____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


Chúng tôi cam kết:


1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).


[bookmark: _Hlk81165634]2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;


3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);


5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu(2).





6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.


8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.


9. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.





	Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). 


(2) HSYC không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. Nội dung này chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết trong Đơn này. 


[bookmark: _Toc301443819][bookmark: _Toc401236882][bookmark: _Toc401239694][bookmark: _Toc401239746]
										Mẫu số 02


[bookmark: _Toc401236883][bookmark: _Toc401239695][bookmark: _Toc401239747]GIẤY ỦY QUYỀN(1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là__ [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của __ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại___ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__ [Ghi tên gói thầu] thuộc ____ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do____ [Ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.] (2)


Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.


			Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]


			Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư cùng với đơn dự thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu và phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.


[bookmark: _Toc397006875][bookmark: _Toc397008944][bookmark: _Toc397009030][bookmark: _Toc398902614][bookmark: _Toc401236884][bookmark: _Toc401239696][bookmark: _Toc401239748][bookmark: _Toc301443820]
									Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 


	 , ngày 	 tháng 	 năm 		


Gói thầu: ___ [Ghi tên gói thầu]


Thuộc: ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]


- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu](2);


- Căn cứ ___ (2);


- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [Ngày được ghi trên HSYC];





Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:





Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]


Đại diện là ông/bà: 								


Chức vụ:										


Địa chỉ: 										          


Điện thoại: 										


E-mail: 										


Tài khoản: 										


Mã số thuế: 										


Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu             [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng


- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 


			STT


			Tên


			Nội dung công việc đảm nhận


			Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu





			1


			Tên thành viên đứng đầu liên danh


			


			





			2


			Tên thành viên thứ 2


			


			





			....


			....


			


			





			Tổng cộng


			Toàn bộ công việc của gói thầu


			








	Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


	- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


	- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


	- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.


	Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.


Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E hoặc 04G) Chương III; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.


(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.





                                                                                                                                                                      Mẫu số 04A


BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra)


Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau: 


			STT


			Danh mục dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:				


(2), (4), (5), (6), (7): Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành các nội dung công việc để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.



                                                                                                                                                                       Mẫu số 04B


			BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)


Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Bảng sau:


			STT


			Danh mục


dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành 
dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh(*)


			


			b1%


			


			


			


			


			


			B1 = b1% x A





			


			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			A + B1














			Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(*) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b1%) nhân với chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.








			












																	Mẫu số 04C


			BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)


Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Bảng sau:


			STT


			Danh mục


dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành 
dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá(*)


			


			b2%


			


			


			


			


			


			B2 = b2% x A





			


			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			A + B2














			Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(*) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (b2%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%) nhân với chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế và có trượt giá.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.








			









																Mẫu số 04D


BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm)





Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ, mô tả ngắn gọn dịch vụ cung cấp theo Bảng sau:


						STT


			Danh mục dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Giá trị công trình xây dựng/hạng mục công trình


			Thời gian bảo hiểm


			Thời gian bảo hiểm do nhà thầu đề xuất


			Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)


			Phí bảo hiểm





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)=(4)x(7)





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			A1+A2+…














			Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(2), (4), (5): Chủ đầu tư điền phù hợp với yêu cầu của gói thầu và quy định của pháp luật về bảo hiểm.


(3): Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.


(6): Nhà thầu điền.


(7), (8): Nhà thầu điền tỷ lệ phí bảo hiểm (%), phí bảo hiểm. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.












																Mẫu số 04E


			BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


(áp dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian)





Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Bảng sau:





			STT


			Danh mục dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu/ngày (tháng)


			Số ngày/tháng thực hiện


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ muộn nhất


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá theo ngày (tháng)


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)=(4)x(5)x(11)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian(*)


			


			b3%


			


			


			


			


			


			


			B3 = b3% x A





			


			Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))


			A+B3














			Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, khối lượng từng ngày (tháng), số ngày/tháng thực hiện, đơn vị tính, địa điểm thực hiện dịch vụ làm cơ sở để nhà thầu chào thầu


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(8), (9) Chủ đầu tư ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện dịch vụ đối với trường hợp thực hiện dịch vụ lặp lại nhiều lần.


(*)Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian (b3%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b3%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


(10) Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất phải nằm trong khoảng thời gian yêu cầu. Nhà thầu đề xuất thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ sớm hơn ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ muộn hơn khoảng thời gian này thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.


(11), (12): Nhà thầu điền đơn giá theo ngày (tháng), thành tiền cho hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.

















                                                                         


                                                                                                        


                                                                                                                                                                            


Mẫu số 04G


BẢNG GIÁ DỰ THẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp)





Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Bảng sau:


I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra


			STT


			Danh mục dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành 
dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			X1








Ghi chú:				


(2), (4), (5), (6), (7): Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành các nội dung công việc để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


II. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định


			


			STT


			Danh mục


dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành 
dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh(*)


			


			b1%


			


			


			


			


			


			B1 = b1% x A





			


			TỔNG CỘNG


			X2 = A + B1














			Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(*) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b1%) nhân với chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.








			








III. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


			STT


			Danh mục


dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày hoàn thành 
dịch vụ


			Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá(*)


			


			b2%


			


			


			


			


			


			B2 = b2% x A





			


			TỔNG CỘNG


			X3 = A + B2








Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(*) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (b2%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%) nhân với chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế và có trượt giá.


(8): Nhà thầu điền.


(9), (10): Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


IV. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo thời gian


			STT


			Danh mục dịch vụ


			Mô tả dịch vụ


			Khối lượng mời thầu/ngày (tháng)


			Số ngày/tháng thực hiện


			Đơn vị tính


			Địa điểm thực hiện dịch vụ


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ muộn nhất


			Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất


			Đơn giá theo ngày (tháng)


			Thành tiền





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)=(4)x(5)x(11)





			I


			Các hạng mục


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A=A1+A2+...





			1


			Hạng mục 1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A1





			2


			Hạng mục 2


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			A2





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian(*)


			


			b3%


			


			


			


			


			


			


			B3 = b3% x A





			


			TỔNG CỘNG


			X4 = A + B3








Ghi chú:


(2), (4), (5), (6), (7) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, khối lượng từng ngày (tháng), số ngày/tháng thực hiện, đơn vị tính, địa điểm thực hiện dịch vụ làm cơ sở để nhà thầu chào thầu


(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(8), (9) Chủ đầu tư ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện dịch vụ đối với trường hợp thực hiện dịch vụ lặp lại nhiều lần.


(*)Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian (b3%) làm cơ sở để nhà thầu chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b3%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.


(10) Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất phải nằm trong khoảng thời gian yêu cầu. Nhà thầu đề xuất thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ sớm hơn ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ muộn hơn khoảng thời gian này thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.


(11), (12): Nhà thầu điền đơn giá theo ngày (tháng), thành tiền cho hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.





V. Tổng hợp các hạng mục


			STT


			Các hạng mục


			Thành tiền 





			I


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra


			X1





			II


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định


			X2





			III


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


			X3





			IV


			Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo thời gian


			X4





			


			Tổng cộng (kết chuyển vào giá dự thầu trong đơn dự thầu)


			X= X1 + X2 + X3 + X4








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


	       


[bookmark: _Hlk162422326]										Mẫu số 05


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)


Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________



			Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]





			Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:


[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]





			Năm thành lập công ty:








			Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:








			Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu


Tên: _____________________________________


Địa chỉ: ___________________________________


Số điện thoại: _______________________


Địa chỉ email: ______________________________





			1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...


2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.











Ghi chú: 


(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.

















 






                                                                                                   Mẫu số 06


			HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)





			Tên nhà thầu:___ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].








 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:


			Tên và số hợp đồng


			[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]





			Ngày ký hợp đồng


			[ghi ngày, tháng, năm]





			Ngày hoàn thành


			[ghi ngày, tháng, năm]





			Giá hợp đồng(3)


			[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ____ VND 





			Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận


			[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]


			[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]


			Tương đương ___ VND 





			[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:


			[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]





			Tên Chủ đầu tư:


			[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]





			Địa chỉ:


Điện thoại/fax:


E-mail:


			[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]


[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]


[ghi địa chỉ e-mail]





			Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương II(2)





			 1. Loại dịch vụ


			[ghi thông tin phù hợp]





			 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)


			[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]





			 3. Về quy mô thực hiện


			[ghi quy mô theo hợp đồng]





			 4. Các đặc tính khác


			[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]








Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSYC và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSYC. Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).


Ghi chú:


(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự thì bỏ qua Bảng này. 


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  


(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương II để làm cơ sở đánh giá.



										Mẫu số 07A





BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT





[bookmark: _Hlk81167642]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của HSYC. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì HSĐX bị loại.


Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 





			STT


			Họ và Tên


			Vị trí công việc





			1


			 


			[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 





			2


			.


			





			…


			 


			 














[bookmark: _Hlk162422449]																Mẫu số 07B


			


			BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 





			Thông tin nhân sự


			


			Công việc hiện tại





			STT


			Tên


			Căn cước công dân/ Hộ chiếu


			Vị trí


			Ngày, tháng, năm sinh


			Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn


			Tên người sử dụng lao động


			Địa chỉ của người sử dụng lao động


			Chức danh


			Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại


			Người liên lạc (trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự)


			Điện thoại/ Email





			1


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			n


			 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 








Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin trong HSĐX theo yêu cầu tại Bảng trên. 






																	Mẫu số 07C


			BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN





			STT


			Tên nhân sự chủ chốt


			Từ ngày


			Đến ngày


			Công ty/Dự án/dự toán mua sắm/Chức vụ/Hợp đồng/Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan





			1


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]








			…


			…


			 …





			


			


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 





			2


			[ghi tên nhân sự chủ chốt 2]





			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			











Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu.



																       Mẫu số 07D


BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU


Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC thì Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế thiết bị để đáp ứng yêu cầu của HSYC. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSĐX thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


			STT


			Thông tin thiết bị


			Hiện trạng





			


			Loại thiết bị


			Tên nhà sản xuất


			Đời máy (model)


			Công suất


			Năm sản xuất


			Tính năng


			Xuất xứ


			Địa điểm hiện tại của thiết bị


			Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại


			Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/đi thuê/cho thuê/chế tạo đặc biệt)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 


			STT


			Chủ sở hữu


			Thỏa thuận





			


			Loại thiết bị


			Tên chủ sở hữu


			Địa chỉ chủ sở hữu


			Số điện thoại


			Địa chỉ email


			Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			











Mẫu số 08


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU


Tên nhà thầu: ________________



Ngày: ______________________



Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________ 



			Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy định khoản 2.1 Mục 2 Chương II 





				Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.


	Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương II.





			Năm


			Phần việc hợp đồng không hoàn thành


			Mô tả hợp đồng





			Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)





			


			


			Mô tả hợp đồng: __________________


Tên Chủ đầu tư: ___________________


Địa chỉ: _________________________


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:________________________ 


			








Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.



										Mẫu số 09





TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)





Tên nhà thầu: ________________


Ngày:______________________



			[bookmark: _Hlk87137597]


			Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)





			


			Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSYC 





			


			Năm 1:


			Năm 2:


			Năm 3:





			Tổng tài sản


			


			


			





			Tổng nợ


			


			


			





			Giá trị tài sản ròng


			


			


			





			Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)


			


			


			





			Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)


			





			Lợi nhuận trước thuế


			


			


			





			Lợi nhuận sau thuế


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


[bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737](2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.


[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 


Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSYC/số năm.


[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSYC thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 


Nhà thầu phải nộp các tài liệu như sau:


Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 


- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 


- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán (nếu có);


- Các tài liệu khác.


Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.






										Mẫu số 10A


[bookmark: _Toc399947711]


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)





			STT


			Tên nhà thầu phụ(2)


			Phạm vi công việc(3)


			Khối lượng công việc(4)


			Giá trị %


ước tính(5)


			Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ


(nếu có)(6)





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk203465900](1) Trường hợp HSYC có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu nhưng không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Mục 12.2 Chương I. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh được sử dụng nhà thầu phụ đối với phần công việc đảm nhận theo tỷ lệ % quy định tại Mục 12.2 Chương I.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản chụp được chứng thực các tài liệu này trong HSĐX. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được nhà thầu phụ thì để trống cột này.









										Mẫu số 10B





DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 


ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)





			


STT


			Tên công ty con, công ty thành viên(2)


			Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)


			Giá trị % so với giá dự thầu(4)


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk163061845](1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.























	


Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT





Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 


Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 


1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu


Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điểm thực hiện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.


2. Mục tiêu công việc


Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập HSĐX một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu


Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.


Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu. 


4. Giải pháp và phương pháp luận


Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 


1. Giải pháp và phương pháp luận;


2. Kế hoạch công tác.


5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm


Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.



Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


[bookmark: _Hlk164686935]


Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC để xây dựng các Chương V. ĐIỀU KIỆN CHUNG, Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ, Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 79/2025/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 79/2025/TT-BTC.


[bookmark: _Hlk164761978]Lưu ý: khi sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau:


- E-ĐKC thành ĐKC;


- E-ĐKCT thành ĐKCT;


- E-HSMT thành HSYC;


- E-HSDT thành HSĐX.






























































PHỤ LỤC


MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐẦU RA 


Ví dụ 1: Yêu cầu kỹ thuật dựa trên chất lượng đầu ra gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh tòa nhà





			Danh mục dịch vụ


			Yêu cầu về đầu ra





			1. Lối vào và hành lang





			1.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực


			- Không có bụi và vết bẩn


- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót





			1.2. Sàn


			- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn


- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn


- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.





			1.3. Tường/Vách ngăn


			- Không có bụi và vết bẩn


- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.





			1.4. Phào chân tường


			Được phép có ít bụi





			1.5. Kính/Cửa sổ


			Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ





			1.6. Đồ đạc/Nội thất


			Được phép có ít bụi





			1.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn


			Không có bụi và vết bẩn





			1.8. Cuộn dây vòi cứu hỏa/Bình cứu hỏa


			Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ





			2. Cầu thang





			2.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực


			- Không có bụi và vết bẩn


- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót





			2.2. Sàn


			- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn


- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn


- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.





			2.3. Tường


			- Không có bụi và vết bẩn


- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.





			2.4. Bậc thang


			Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn





			2.5. Tay vịn


			Không có bụi và vết bẩn





			2.6. Công tắc/Bảng chỉ dẫn


			Không có bụi và vết bẩn





			3. Nhà vệ sinh





			3.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực


			- Không có bụi và vết bẩn


- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót





			3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)


			- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn


- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.





			3.3. Vách ngăn/Tường


			- Không có bụi và vết bẩn


- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.





			3.4. Bảng kính/Cửa sổ


			Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ





			3.5. Gương


			- Không có bụi và vết bẩn


- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót





			3.6. Đồ đạc/Nội thất


			Được phép có ít bụi





			3.7. Công tắc/Ổ điện/Bảng chỉ dẫn


			Không có bụi và vết bẩn





			3.8. Chậu rửa tay/ Bàn chậu


			- Không có bụi và vết bẩn


- Vòi nước không có vết bẩn


- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước


- Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình hàng ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.





			3.9. Máy sấy tay


			Không có bụi và vết bẩn





			3.10. Bồn cầu


			- Lòng bồn cầu không có vết bẩn


- Không có mùi hôi


- Không xuất hiện cặn đá vôi


- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống





			3.11. Nắp bồn cầu


			- Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định 





			3.12. Bồn tiểu nam


			- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn


- Không có mùi hôi


- Không xuất hiện cặn đá vôi


- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn





			3.13. Thiết bị xả nước


			- Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn


- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất hiện





			3.14. Phòng tắm:


3.14.1. Thiết bị vòi tắm


3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước


3.14.3. Tường phòng tắm


			- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn


- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước


Lưu ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.





			3.15. Hộp đựng khăn tắm


			- Không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Một số nơi để khăn tắm được làm từ nhựa và có thể tích điện khi cọ xát. Nếu xuất hiện bụi ở hộp đựng khăn tắm, điều này được coi là thiếu sót





			3.16. Hộp đựng xà phòng


			- Không có bụi và vết bẩn


- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ





			3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh


			- Không có bụi và vết bẩn


- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ





			3.18. Nơi treo giấy vệ sinh


			- Không có bụi và vết bẩn


- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ





			3.19. Thùng rác


			- Không có rác bừa bãi trên nền nhà


- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)


- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.


- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa


- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.





			3.20. Khu vực thay tã trẻ em


			Không có bụi và vết bẩn





			4. Thang máy





			4.1. Sàn/Tường/Cửa


			- Sàn không có bụi 


- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận


- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển không có bụi và vết bẩn





			4.2. Gương





			- Không có vết bẩn


- Không có dấu vân tay





			4.3. Góc thang và đèn


			Không có bụi





			4.4. Ray trượt cửa thang máy


			Không có các mảnh vụn





			5. Thang cuốn





			5.1. Kính


			- Có thể xuất hiện ít bụi


- Không có dấu vân tay





			5.2. Tay vịn


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			5.3. Cấu trúc


			- Có thể xuất hiện ít bụi


- Không có vết bẩn không thể lau chùi





			5.4. Bậc nghỉ đầu và cuối thang


			- Không có mảnh vụn


- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng không có bùn đất và bụi bẩn bám vào





			5.5. Bậc thang


			- Không có mảnh vụn


- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng không có bùn đất và bụi bẩn bám vào





			6. Văn phòng





			6.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực


			- Không có bụi và vết bẩn


- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót





			6.2. Sàn


			- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn


- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn


- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.





			6.3. Tường/Vách ngăn


			- Không có bụi và vết bẩn


- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn


Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.





			6.4. Phào chân tường


			Được phép có ít bụi





			6.5. Kính/Cửa sổ


			Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ





			6.6. Đồ đạc/Nội thất


			Không có bụi và vết bẩn





			6.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn


			Không có bụi và vết bẩn





			6.8. Cuộn dây vòi cứu hỏa/Bình cứu hỏa


			Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ





			6.9. Thùng đựng giấy rác


			- Không có rác bừa bãi trên nền nhà


- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)


- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.


- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa


- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.





			7. Trần nhà





			7.1. Thiết bị chiếu sáng


			- Không có dấu vân tay


- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			7.2. Lỗ thông hơi


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			7.3. Tấm trần/quạt trần


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			7.4. Ống dẫn


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			7.5. Đường ống


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			8. Chậu cây


			- Không có đầu mẩu thuốc lá


- Không có rác và mảnh vụn





			9. Mặt tiền bên ngoài





			9.1. Tường


			Không có chất bẩn không làm sạch được





			9.2. Bề mặt kính


			- Không có dấu vân tay


- Không có hơi nước


- Không có chất bẩn không làm sạch được





			10. Mái nhà





			10.1. Bề mặt mái nhà


			- Không có cát


- Không có rác


- Không có mảnh vụn





			10.2. Lối thoát nước mưa


			- Không có cát


- Không có rác


- Không có mảnh vụn





			10.3. Rãnh nước


			- Không có cát


- Không có rác


- Không có mảnh vụn





			11. Lề đường, đường lái xe, bãi đậu xe và vỉa hè đi bộ


			- Không có cát


- Không có rác


- Không có mảnh vụn phi hữu cơ


- Không có vết bẩn


- Khô ráo





			12. Khu vực cảnh quan 


			- Không có rác


- Không có lá và cành khô


- Không có mảnh vụn phi hữu cơ





			13. Thoát nước 


			- Không có cát


- Không có đất


- Không có rác





			12. Lan can


			- Không có bụi


- Không có vết bẩn





			13. Khu vực tập kết rác/ Ống đổ rác


			- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi


- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường


- Không có mùi hôi





			14. Thùng rác


			- Không có mùi


- Lượng rác có ít hơn ½ dung tích thùng


- Không có vết bẩn ngoài thùng





			15. Khu vực xếp dỡ


			- Sàn khô ráo


- Không có rác 


- Không có cát


- Không có vệt dầu và dư lượng hóa chất

















Ví dụ 2: Phụ lục hợp đồng về giảm trừ thanh toán đối với gói thầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng





			Yêu cầu đầu ra


			Yêu cầu về dịch vụ


			Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ


			Mức độ chất lượng chấp nhận được


			Phương pháp giám sát


			Giảm trừ thanh toán vì không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ





			Khách hàng gọi điện trong thời gian từ 8h00 đến 17h00 các ngày trong tuần đều có thể gặp được nhân viên hỗ trợ.


			Tổng đài có đủ nhân sự và đủ đường dây điện thoại để xử lý cuộc gọi của khách hàng.


			99% số cuộc gọi đầu tiên của khách hàng được trả lời ngay.


			99% số cuộc gọi đầu tiên của khách hàng được trả lời ngay.


			Khảo sát, đánh giá phản hồi của khách hàng. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Phân tích xu hướng.


			Trừ 2% phí dịch vụ hàng tháng





			Cuộc gọi của khách hàng được nhân viên tổng đài trả lời kịp thời.


			Tổng đài có đủ nhân sự và đủ đường dây điện thoại để xử lý cuộc gọi của khách hàng.


			Nhân viên tổng đài nhấc máy trả lời cuộc gọi trong vòng 20 giây hoặc chế độ trả lời tự động được bật lên sau đó. Trong vòng 1 tiếng kể từ cuộc gọi của khách hàng, tổng đài sẽ liên hệ lại.


			Nhân viên tổng đài nhấc máy trả lời cuộc gọi trong vòng 30 giây hoặc chế độ trả lời tự động được bật lên sau đó. Trong vòng 30 phút kể từ cuộc gọi của khách hàng nhóm A, tổng đài sẽ liên hệ lại; đối với khách hàng nhóm B là 60 phút.


			Chọn mẫu ngẫu nhiên trong lịch sử cuộc gọi để kiểm tra thời gian nhận cuộc gọi và thời gian gọi lại cho khách hàng. Đột xuất kiểm tra tổng đài. Phân tích xu hướng.


			Trừ 2% phí dịch vụ hàng tháng





			Thời gian trả lời khách hàng càng ngắn càng tốt.


			Thời gian trả lời khách hàng không dài hơn so với quy định.


			96% số cuộc gọi được giải quyết trong vòng 1 ngày làm việc.


			96% số cuộc gọi được giải quyết trong vòng 1 ngày làm việc.


			Chọn mẫu ngẫu nhiên trong lịch sử cuộc gọi để kiểm tra thời gian nhận cuộc gọi và thời gian giải đáp xong thắc mắc của khách hàng. Phân tích xu hướng.


			Trừ 3% phí dịch vụ hàng tháng





			Nhân viên tổng đài nhã nhặn và làm việc hiệu quả


			Nhân viên trả lời điện thoại phải nhã nhặn và tiếp nhận cuộc gọi một cách chuẩn xác, đúng quy trình


			Hàng tháng không có quá 2 phản hồi của khách hàng phàn nàn về thái độ nhân viên, về việc làm mất lời nhắn tổng đài của khách hàng.


			Hàng tháng không có quá 2 phản hồi của khách hàng phàn nàn về thái độ nhân viên, về việc làm mất lời nhắn tổng đài của khách hàng.


			Đột xuất kiểm tra tổng đài. Thu thập ý kiến khách hàng. Tìm hiểu nguyên nhân khiếu nại và giải quyết trong vòng 1 tuần.


			Trừ 3% phí dịch vụ hàng tháng





			Các khoản giảm trừ sẽ được tính một lần theo quý












Ví dụ 3: Phụ lục hợp đồng về giảm trừ thanh toán đối với gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý hệ thống máy tính nội bộ





			[bookmark: _Hlk183676598]Yêu cầu đầu ra


			Yêu cầu về dịch vụ


			Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ


			Phương pháp giám sát


			Giảm trừ thanh toán vì không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ





			Người dùng có thể truy cập và sử dụng tất cả các chức năng của máy tính. 


			Hệ thống máy tính và mạng máy tính luôn có sẵn trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 22h00 mỗi ngày.


			Đảm bảo mức độ sẵn sàng phục vụ nhu cầu người sử dụng là 99%.


			Xem lại lịch sử cuộc gọi để kiểm tra xem có phàn nàn của khách hàng không.


			Trừ 3% phí dịch vụ hàng tháng





			Có đủ nhân sự túc trực để giải quyết các vấn đề phát sinh.


			Nhà thầu có nghĩa vụ đảm bảo đủ số lượng nhân viên có năng lực và trình độ.


			Số lượng nhân viên cần huy động cho mỗi lần xử lý công việc không được dưới 90% .


			Kiểm tra các bản kê, báo cáo, hóa đơn để xác định số lượng nhân sự huy động hàng tháng.


			Trừ 1% phí dịch vụ hàng tháng với mỗi 5% thấp hơn tiêu chuẩn





			Yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi, bổ sung ứng dụng, tính năng máy tính được đáp ứng một cách nhanh và tốt nhất có thể.


			Yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi, bổ sung ứng dụng, tính năng máy tính được đáp ứng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu.


			98% số yêu cầu của khách hàng được đáp ứng trong vòng 5 ngày làm việc.


			Chọn mẫu ngẫu nhiên một số yêu cầu của khách hàng, kiểm tra phiếu xác nhận hoàn thành công việc, phỏng vấn khách hàng.


			Trừ 1% phí dịch vụ hàng tháng với mỗi 1% thấp hơn tiêu chuẩn





			Đảm bảo thời gian bảo trì và sửa chữa.


			Đối với khách hàng nhóm A, hệ thống máy tính và mạng máy tính được phục hồi trong vòng 2 tiếng kể từ khi có thông báo; đối với khách hàng nhóm B là 4 tiếng.


			Đối với tất cả khách hàng, 98% thiết bị và mạng máy tính phải được phục hồi trong khoảng thời gian nhất định.


			Kiểm tra hệ thống theo dõi sự cố, thời điểm nhận thông báo, thời điểm hoàn thành; phỏng vấn khách hàng.


			Trừ 1% phí dịch vụ hàng tháng với mỗi 1% thấp hơn tiêu chuẩn















1. Mẫu HSYC/01D. Mẫu HSYC Tư vấn.docx







 	








MẪU SỐ 1D





MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU 


GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



























[bookmark: _Hlk156916566]HỒ SƠ YÊU CẦU


DỊCH VỤ TƯ VẤN











			[bookmark: _Hlk156916540]Tên gói thầu:


			_________________





			Dự án/dự toán mua sắm:


			_________________





			[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]





			Phát hành ngày:


			_________________





			[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]





			Ban hành kèm theo Quyết định:


			_________________





			[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]











			


			Chủ đầu tư





[ghi tên, đóng dấu]
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT





			ĐKC


			Điều kiện chung của hợp đồng





			ĐKCT


			Điều kiện cụ thể của hợp đồng





			HSĐX


			Hồ sơ đề xuất 





			HSYC


			Hồ sơ yêu cầu





			Luật Đấu thầu


			Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15)





			Nghị định số      214/2025/NĐ-CP


			Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu





			Thông tư số       79/2025/TT-BTC


			Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia





			VND


			Đồng Việt Nam





			DVTV


			Dịch vụ tư vấn








 








[bookmark: _Toc438532558][bookmark: _Toc438532572][bookmark: _Hlk162272485]
Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU





Mục 1. Nội dung gói thầu 


1. Chủ đầu tư ___ [Ghi tên, địa chỉ chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]. 


[bookmark: _Hlk156917523]2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu:______[Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện gói thầu là: ___ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành DVTV, không bao gồm thời gian giám sát tác giả (nếu có).


[bookmark: _Hlk156919972]Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật đấu thầu. 


[bookmark: _Hlk156919990]Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


[bookmark: _Hlk162272324]1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu;


2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu;


[bookmark: _Hlk164757198]Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó.


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi  HSYC


1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến Chủ đầu tư trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. 


2. Trường hợp sửa đổi HSYC, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___ [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX]; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 


[bookmark: _Hlk156920283]Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 


3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSĐX được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).


[bookmark: _Hlk156920358]Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:                                                 


1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mẫu số 01 Chương III ;


2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III;  


3. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này; 


4. Đề xuất về giá theo Mẫu số 12A, 12B, 13, 14 và 15 Chương III; 


5. Các nội dung khác __ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].


Mục 7. Giá dự thầu


1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


Nhà thầu ______ phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12B Chương III. [Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ “không”. Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ “phải”].


2. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, giá dự thầu không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật


[bookmark: _Toc399947507]Căn cứ phạm vi DVTV hoặc các nội dung yêu cầu khác, Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, nhân sự, tiến độ thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương III để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.


Mục 9. Hiệu lực của HSĐX


[bookmark: _Hlk156921811]1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ___ [Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày ký kết hợp đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[bookmark: _Hlk156921836]2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Chủ đầu tư có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.


Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _______bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên Chủ đầu tư bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh. 


3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.


[bookmark: _Hlk162278013]Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu 


1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].


2. Mở thầu:


Chủ đầu tư tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau: 


a) Kiểm tra niêm phong; 


b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu:


- Tham dự độc lập hay liên danh; 


- Số lượng bản gốc, bản chụp; 


- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu; 


- Giá trị giảm giá (nếu có); 


- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 


- Thời gian thực hiện gói thầu; 


- Các thông tin khác liên quan.


Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và nhà thầu nộp HSĐX. Biên bản này phải được gửi cho nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của HSĐX.


Mục 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu. Nhà thầu phải kê khai nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ theo Mẫu số 11 Chương III. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ.


Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSĐX hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 


2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá ___ [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư ghi tỷ lệ % tối đa dành cho nhà thầu phụ] giá dự thầu của nhà thầu. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thỏa thuận liên danh. 


Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II.


2. Trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư mời nhà thầu thương thảo về giá bảo đảm đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định của HSYC, thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm. 


Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 


Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 


3. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu __% giá gói thầu [Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, chủ đầu tư quy định trong HSYC mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX].


Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:


a) Thông tin về gói thầu:


- Tên gói thầu;


- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);


- Tên Chủ đầu tư;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu;


- Loại hợp đồng;


- Thời gian thực hiện gói thầu.


b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:


- Tên nhà thầu;


- Mã số thuế (nếu có);


- Giá dự thầu;


- Giá trúng thầu;


- Thời gian thực hiện gói thầu;


- Thời gian thực hiện hợp đồng.


c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.


Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng


[bookmark: _Toc399947655][bookmark: _Hlk162277104][bookmark: _Toc399947656]1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


[bookmark: _Toc399947657]2. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện (nếu có) và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.


Mục 17. Giải quyết kiến nghị


1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: ______ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


- Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng giải quyết kiến nghị:___ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email].


2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 của Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu:


Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: ___ [ghi cụ thể quy trình, thủ tục của việc giải quyết kiến nghị của đơn vị, tổ chức đồng thời ghi rõ email, địa chỉ của cá nhân/tổ chức/đơn vị giải quyết kiến nghị].





Mục 18. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu


Ưu đãi: _____ [Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng, điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội hoặc văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)].


Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX





Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh;


c) Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế:


Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022);


d) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I;


đ) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này;


e) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I;


g) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;


[bookmark: _Hlk81082840]h) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực (nếu có).


[bookmark: _Hlk81082859]Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSĐX được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, trong đó phải quy định mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết; quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết (nếu cần thiết) của các nội dung giải pháp và phương pháp luận, nhân sự chủ chốt. Đối với tiêu chuẩn về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, căn cứ tính chất gói thầu để xác định sự cần thiết quy định hoặc không quy định điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát này. Việc đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu liên danh căn cứ vào phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh đảm nhận.


Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật gồm các nội dung tại Bảng số 01 sau đây: 


Bảng số 01


			STT


			Tiêu chuẩn


			Điểm tối đa


			Thang điểm chi tiết  (nếu có)


			Mức điểm yêu cầu tối thiểu





			1


			Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu


(Từ 0 đến 15% tổng số điểm)


			


			


			





			


			a) Đã thực hiện gói thầu có tính chất tương tự trong.... năm gần đây(1)


			


			


			





			


			b) Các yếu tố khác(2)


			


			


			





			2





			Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu(3)


(5% tổng số điểm)


			


			


			





			3


			Giải pháp và phương pháp luận


(Từ 30 đến 40% tổng số điểm)


			


			


			





			


			a) Hiểu rõ mục đích gói thầu


			


			


			





			


			b) Cách tiếp cận và phương pháp luận


			


			


			





			


			c) Sáng kiến cải tiến


			


			


			





			


			d) Cách trình bày


			


			


			





			


			đ) Kế hoạch triển khai


			


			


			





			


			e) Bố trí nhân sự


			


			


			





			


			g) Các yếu tố khác


			


			


			





			4


			Nhân sự chủ chốt(4)


(Từ 50 đến 60% tổng số điểm)


			


			


			





			


			Vị trí


			Số lượng


			


			


			





			


			[Điền chức danh, ví dụ: Tư vấn trưởng, chủ nhiệm]


			[Điền số lượng]


			


			


			





			


			[Chuyên gia các lĩnh vực]


			[Điền số lượng]


			


			


			





			5


			Yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) 


(Từ 0% đến 10% tổng số điểm)


			


			


			





			


			Tổng cộng (100%)


			


			


			








Ghi chú:


(1) Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.


[bookmark: _Hlk179529157]Hợp đồng tương tự được xác định trên cơ sở tương tự về tính chất, không căn cứ vào quy mô (giá trị hợp đồng).


(2) Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Ví dụ: đáp ứng về vật tư, máy móc, thiết bị (thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê) để phục vụ công việc thí nghiệm....


(3) Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với nhà thầu là tư vấn lập hồ sơ mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu còn thể hiện qua số lượng hồ sơ mời thầu bị kết luận có nội dung vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu.


[bookmark: _Hlk179529244](4) Nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê. Nếu pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định nhân sự phải có trình độ, bằng cấp chuyên môn cụ thể để được cấp giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn thì trong HSYC ngoài yêu cầu về giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn không được yêu cầu về trình độ, bằng cấp cụ thể của nhân sự chủ chốt.


Trường hợp  có quy định về số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự thì số năm kinh nghiệm này được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu.


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:


- Tổng điểm cho các nội dung kinh nghiệm và năng lực, uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) là 100%.


- Đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: chỉ đưa các tiêu chuẩn đánh giá về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trên cơ sở phù hợp với vị trí công việc của mỗi nhân sự chủ chốt nêu tại khoản 4 của Bảng số 01 mà không đưa tiêu chuẩn đánh giá đối với nhân sự khác.


- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyển giao công nghệ (nếu có) không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó (không thấp hơn 70% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). HSĐX không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một hoặc các tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyển giao công nghệ (nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật (80% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). HSĐX có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được đánh giá về tài chính.


[bookmark: _Toc154510913]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 68 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);


Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo quy định tại Mục 14 Chương I.






CHƯƠNG III. BIỂU MẪU 


[bookmark: _Toc301443818][bookmark: _Toc401236880][bookmark: _Toc401239692][bookmark: _Toc401239744]Mẫu số 01


ĐƠN DỰ THẦU 





________, ngày ____ tháng ____ năm ____





Kính gửi: __________________ [Ghi tên chủ đầu tư]


(sau đây gọi là Chủ đầu tư)





Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, nếu có), chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu],  có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu _______[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của HSYC]. 


Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ___ngày [Ghi số ngày], kể từ ngày ___tháng ___ năm ___[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


[bookmark: _Hlk162361821]Chúng tôi cam kết:


1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).


2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;


3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);


5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


6. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu.


7. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.


8. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.


			


			


Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








[bookmark: _Hlk162361854]Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). 


(2) HSYC không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. Nội dung này chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết trong Đơn này.



Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN(1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là__[Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của      [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại       [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho       [Ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__ [Ghi tên gói thầu] thuộc     [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do      [Ghi tên chủ đầu tư] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.](2)


Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của      [Ghi tên nhà thầu].      [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành         bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản. 


			Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]


			Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho chủ đầu tư cùng với đơn dự thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu và phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.



Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH (1)


 	 , ngày 	 tháng 	 năm 		





Gói thầu: ___ [Ghi tên gói thầu]


Thuộc:  ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]


- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu](2);


- Căn cứ ___ (2);


- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày___tháng____ năm ____[Ngày được ghi trên HSYC];





Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:





Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]


Đại diện là ông/bà: 								


Chức vụ:										


Địa chỉ: 										          


Điện thoại: 										


E-mail: 										


Tài khoản: 										


Mã số thuế: 										


Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu             [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng


- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 


			STT


			Tên


			Nội dung công việc đảm nhận


			Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu





			1


			Tên thành viên đứng đầu liên danh


			


			





			2


			Tên thành viên thứ 2


			


			





			....


			....


			


			





			Tổng cộng


			Toàn bộ công việc của gói thầu


			100%








	Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


	- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


	- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


	- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của chủ đầu tư.


	Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


[bookmark: _Hlk162361941](4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.


(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.


[bookmark: _Hlk81083734][bookmark: _Toc154510917]
Mẫu số 04





HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU





1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc loại hợp đồng theo đơn giá(1)


			STT


			Mô tả công việc


			Đơn vị tính


			Khối lượng





			1


			Dẫn chiếu đến yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu tại Chương IV


			


			





			2


			


			


			











2. Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian(2)





			STT


			Mô tả công việc





			1


			Dẫn chiếu đến yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu tại Chương IV





			2


			











Ghi chú: 


(1) Áp dụng khi gói thầu bao gồm phần công việc dựa theo đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc loại hợp đồng theo đơn giá;


(2) Áp dụng cho phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian;


Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc khác nhau thì có thể áp dụng đồng thời các bảng trên tương ứng cho từng hạng mục công việc.






Mẫu số 05 


[bookmark: _Toc154510918][bookmark: _Toc154510919]CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN


A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu


[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia].


B. Kinh nghiệm của nhà thầu 


Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi số năm][footnoteRef:1]  năm gần đây.  [1:  Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với nhà thầu thành lập ít hơn 3 năm vẫn tiếp tục xem xét, đánh giá mà không loại nhà thầu).] 



Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). Đối với từng công việc tương tự, nhà thầu tư vấn phải cung cấp bản tóm tắt bao gồm tên của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ của nhà thầu đã tham gia, thời gian thực hiện công việc, giá hợp đồng (trường hợp nhà thầu tham dự thầu là thành viên liên danh hoặc là nhà thầu phụ thì ghi rõ khối lượng công việc, giá trị đảm nhận với vai trò thành viên liên danh, nhà thầu phụ).


Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của các chuyên gia với vai trò tư vấn cá nhân hoặc làm chuyên gia cho các nhà thầu tư vấn khác chỉ được tính vào kinh nghiệm làm việc của bản thân chuyên gia, không tính vào kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu nộp HSĐX.


			Thời gian





			Tên công việc


(mô tả tóm tắt các kết quả, sản phẩm chính)


			Tên gói thầu, tên dự án/dự toán mua sắm, chủ đầu tư, địa điểm làm việc


			Giá trị hợp đồng


(trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)





			Vai trò trong công việc


(ghi nhà thầu, nhà thầu phụ, thành viên trong liên danh)


			Thời gian thực hiện gói thầu (ghi rõ từ ngày… đến ngày…)


			Thời gian thực hiện gói thầu thực tế (từ ngày… đến ngày…)


Trường hợp chậm trễ thì nêu rõ lý do





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.



Mẫu số 06 





[bookmark: _Toc154510920][bookmark: _Toc154510921]NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU





[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]





Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:





1.





2.





3.





4.





5.














[bookmark: _Toc154510922]
Mẫu số 07 





[bookmark: _Toc154510923]GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT


[bookmark: _Toc154510924]DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN





Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần: 





1. Giải pháp và phương pháp luận


2.  Kế hoạch công tác


3.  Tổ chức và nhân sự





Giải pháp và phương pháp luận [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó. Đối với gói thầu tư vấn giám sát, giải pháp và phương pháp luận cần bao gồm cả khía cạnh môi trường, xã hội. Nhà thầu lưu ý không sao chép, nhắc lại Điều khoản tham chiếu trong phần này]


Kế hoạch thực hiện [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan giữa các kỳ, các mốc chính (bao gồm các bước phê duyệt tạm thời của chủ đầu tư) và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế hoạch tiến độ]


Tổ chức và Nhân sự [Mô tả cơ cấu và thành phần nhóm chuyên gia, bao gồm danh sách các nhân sự chủ chốt, nhân sự khác, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và hành chính liên quan]






Mẫu số 08 





[bookmark: _Toc154510925]LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Tên nhà thầu: 


			Tên và số của vị trí tư vấn


			[Ví dụ: K-1, TRƯỞNG NHÓM]





			Tên chuyên gia tư vấn:


			[điền tên đầy đủ]





			Ngày sinh:


			[ngày/tháng/năm]





			Quốc tịch


			








Trình độ học vấn: [liệt kê trường cao đẳng/đại học hoặc khóa học chuyên ngành, nêu tên của cơ sở đào tạo, thời gian học, loại bằng cấp đã đạt được]_______


Quá trình công tác phù hợp với công việc: [liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia theo Bảng sau, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp với công việc đang yêu cầu]


			Thời gian


(từ...đến...)


			Tên cơ quan, đơn vị, vị trí đảm nhận và thông tin liên hệ để tham chiếu


			Địa điểm làm việc


			Tóm tắt công việc đã làm phù hợp với công việc đang yêu cầu





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








Thành viên của Hiệp hội chuyên ngành, tổ chức nghề nghiệp và tác phẩm đã xuất bản: ________________________________________________


Ngôn ngữ (Chỉ nêu những ngôn ngữ có thể dùng để làm việc): _______ 


Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


			





			_____,  ngày ____ tháng ___năm _____


Người khai 


[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]








Ghi chú:


- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 10 phải kê khai Mẫu này. 


- Nhà thầu gửi kèm hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên đính kèm cùng HSĐX.





[bookmark: _Toc154510926]Mẫu số 09 


[bookmark: _Toc154510927]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 





			STT


			Nội dung công việc (1) 


			Tháng/ngày thứ (2) 





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			.....


			n


			Tổng





			1


			[Ví dụ: Hạng mục công việc 1:


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1) Thu thập dữ liệu 


			                                                 


			


			


			


			


			


			


			





			


			2)  Soạn thảo báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			3) Báo cáo sơ bộ


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			4) Tổng hợp ý kiến


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			5) ...


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			6)  Báo cáo cuối cùng]


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			[Hạng mục công việc 2]


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			n


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			











Ghi chú:


(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.


(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.








Mẫu số 10 


[bookmark: _Toc154510928]DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN


			STT


			Tên


			Số định danh/CMTND/căn cước công dân/Hộ chiếu


			Chức danh bố trí trong gói thầu


			Cách thức huy động


[Nhà thầu chọn một trong hai phương án]


			Địa điểm làm việc


			Số công [Chọn người/tháng hoặc người/ngày]1


			Tổng số tháng công/ngày công





			


			


			


			


			


			


			Hạng mục công việc 1


			Hạng mục công việc 2


			…


			





			I


			Nhân sự chủ chốt 2





			1


			……


			


			[theo vị trí nhà thầu đề xuất]


			[Nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)]


			[Công ty]


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			[Thực địa]


			


			


			


			





			[bookmark: _Hlk87209702]2


			……


			


			


			


			[Công ty]


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			[Thực địa]


			


			


			


			





			


			……


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Số công nhân sự chủ chốt


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Nhân sự khác





			1


			….


			


			[Nhà thầu điền]


			[Nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)]


			[Công ty]


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			[Thực địa]


			


			


			


			





			2


			….


			


			


			


			[Công ty]


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			[Thực địa]


			


			


			


			





			


			Số công nhân sự khác


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú:


1. Trường hợp HSYC có quy định, nhà thầu chọn người/tháng hoặc người/ngày phù hợp với quy định tại Mục này, nhà thầu phải đề xuất tổng số công cho nhân sự chủ chốt không ngắn hơn quy định trong HSYC. 


2. Vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt phù hợp với yêu cầu nêu tại Bảng số 01 Mục 2 Chương II. 





Mẫu số 11





PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)


			STT


			Tên nhà thầu phụ(2)


			Phạm vi công việc(3)


			Khối lượng công việc(4)


			Giá trị %


ước tính(5)


			Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ


(nếu có)(6)





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			








Ghi chú:


(1) Trường hợp HSYC có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu nhưng không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Mục 12.2 Chương I. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh được sử dụng nhà thầu phụ đối với phần công việc đảm nhận theo tỷ lệ % quy định tại Mục 12.2 Chương I.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản chụp được chứng thực các tài liệu này trong HSĐX. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được nhà thầu phụ thì để trống cột này.











Mẫu số 12A 


BẢNG THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA (*)


			STT


			Họ và tên


(1)


			Chức danh bố trí trong gói thầu


(2)


			Địa điểm làm việc


(3)


			Thù lao/tháng- (ngày) người
(4)


			Số tháng (ngày) người
(5)


			Thù lao cho chuyên gia
(6) = (4) x (5)


			Tổng


(7)





			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Nhân sự chủ chốt





			1


			.....


			


			Công ty


			


			


			(a)


			(a)+(b)





			


			


			


			Thực địa


			


			


			(b)


			





			2


			..... 


			 


			Công ty


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			Thực địa


			 


			 


			 


			





			II


			Nhân sự khác





			1


			..... 


			


			Công ty


			


			


			 


			 





			


			


			


			Thực địa


			


			


			 


			





			2


			.... 


			 


			Công ty


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			Thực địa


			 


			 


			 


			





			Tổng cộng


			A








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


- (*): Mẫu này áp dụng cho các công việc thuộc Mục 2 Mẫu số 04 Chương này.


- (4): Nhà thầu điền theo Mẫu số 12A trong trường hợp HSYC không yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia. Trường hợp HSYC yêu cầu phân tích thù lao chuyên gia thì nhà thầu hoàn thành cả Mẫu số 12B Chương này.



Mẫu số 12B 


[bookmark: _Toc154510929]BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA


			[bookmark: _Toc154510930]STT


			Họ tên chuyên gia/


Chức danh


			Địa điểm làm việc


			Lương cơ bản


			Chi phí xã hội[footnoteRef:2] [2:  Chi phí xã hội bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
2 Chi phí quản lý chung là chi phí chung của nhà thầu không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện gói thầu được tính theo đầu người, bao gồm các chi phí như: chi phí thuê trụ sở, điện nước, truyền thông, nghiên cứu phát triển... 
] 



			Chi phí quản lý chung2


			Cộng


			Lợi nhuận


			Phụ cấp xa nhà


			Thù lao cho chuyên gia/tháng (ngày)





			


			(1)


			(2)


			(3)


			(4) =


% của (3)


			(5) =


% của (3)


			(6)= (3)+(4)+(5)


			(7) = % của (6)


			(8)


			(9)=(6)+(7)+(8)





			1


			Nguyễn Văn A/


Trưởng nhóm


			Công ty


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thực địa


			


			


			


			


			


			


			





			


…


			


			Công ty


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thực địa


			


			


			


			


			


			


			








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú: Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này.



Mẫu số 13 


			CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA 





			





			STT


			Miêu tả


			Đơn vị tính


			Chi phí/đơn vị
(1)


			Số lượng
 (2)


			Chi phí


(3) = (1) x (2)





			


			


			


			


			


			





			1


			[Công tác phí]


			[Ngày]


			 


			


			





			2


			[Chuyến bay]


			[Chuyến]


			 


			 


			





			3


			[Chi phí liên lạc]


			 


			 


			 


			





			4


			[Thiết bị, tài liệu…]


			 


			 


			 


			





			5


			[Chi phí đi lại trong nước]


			 


			 


			 


			





			6


			[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]


			 


			 


			 


			





			7


			[Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư]


			 


			 


			 


			





			Tổng chi phí


			B





			Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

















Mẫu số 14 





CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC


DỰA TRÊN ĐƠN GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG





			STT


			Mô tả công việc


			Đơn vị tính


			Khối lượng


			Đơn giá


(bao gồm VAT)


			Thành tiền


(bao gồm VAT)





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6) = (4) x (5)





			I


			[bookmark: _Hlk87257078]Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói


			M1





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			





			II


			Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá


			M2





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			M = M1 + M2








Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(2), (3), (4): chủ đầu tư điền


(5), (6) Nhà thầu điền đơn giá, thành tiền đã bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ, kể cả thuế, phí, lệ phí.






Mẫu số 15 





[bookmark: _Toc154510931]BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ





			Thù lao cho chuyên gia


			A





			Chi phí khác cho chuyên gia


			B





			Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng


			M





			Tổng chi phí


			A + B + M











Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

















[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU





Điều khoản tham chiếu bao gồm những nội dung chủ yếu sau:


I. Giới thiệu


Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.


Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.


II. Phạm vi công việc


1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).


2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.


3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 


III. Báo cáo và thời gian thực hiện


Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu


Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.


V. Trách nhiệm của chủ đầu tư


Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.








[bookmark: _Toc248136578][bookmark: _Toc248137063][bookmark: _Toc397006918][bookmark: _Toc397008987][bookmark: _Toc397009073]
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


 	


[bookmark: _Hlk164686989][bookmark: _Hlk164686646]Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC để xây dựng các Chương V. ĐIỀU KIỆN CHUNG, Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ, Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.


Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 79/2025/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 79/2025/TT-BTC .


[bookmark: _Hlk164761978]Lưu ý: khi sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau:


- E-ĐKC thành ĐKC;


- E-ĐKCT thành ĐKCT;


- E-HSMT thành HSYC;


- E-HSDT thành HSĐX.


















1. Mẫu HSYC/~$A. Mẫu HSYC Xây lắp.docx





2. Báo cáo đánh giá/02A. Mẫu BCĐG cho 1 giai đoạn 1 túi.docx





































MẪU SỐ 2A





MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ DỰ THẦU


(Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, máy đặt, máy mượn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)





(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
























































	











PHẦN I 


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ DỰ THẦU





Tên gói thầu: 


Dự án[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này.] 



Chủ đầu tư:


























4





24








	


TỪ NGỮ VIẾT TẮT








			HSMT


			Hồ sơ mời thầu





			HSDT


			Hồ sơ dự thầu





			KHTTLCNT


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu





			KHLCNT


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu








	














			[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ[footnoteRef:2]] [2:  Ghi tên chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ, ghi tên đơn vị tư vấn thành lập đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn đánh giá HSDT. ] 



TỔ CHUYÊN GIA


Số: ___ 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



______, ngày ____ tháng____ năm ____








[bookmark: _Toc428455073][bookmark: _Toc257276512][bookmark: _Toc258592623]





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU





Tên gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] 


Thuộc _____ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


[bookmark: _Toc428455074]I. THÔNG TIN CƠ BẢN 


[bookmark: _Toc421881123][bookmark: _Toc428455075]1. Giới thiệu chung về dự án gói thầu và căn cứ pháp lý


a) Khái quát về dự án


- Người có thẩm quyền;


- Chủ đầu tư; 


- Tên và tóm tắt về dự án: 


b) Thông tin về gói thầu


- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 


- Số KHTTLCNT (nếu có): ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Số KHLCNT: ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Số thông báo mời thầu: ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Giá gói thầu:_______;


- Nguồn vốn:______;


- Thời gian chuẩn bị HSDT: ___;


- Loại hợp đồng:_____;


- Thời gian thực hiện gói thầu:____;


Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê tại phụ lục và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.


c) Thông tin đóng thầu


- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có);


- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].


- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT].


- Các nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu rút HSDT].


- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT].


d) Thông tin mở thầu


- Thời gian và địa điểm mở thầu;


- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giảm giá (nếu có); hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện gói thầu ghi trong đơn dự thầu.


- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có).


[bookmark: _Toc421881124][bookmark: _Toc428455076]2. Tổ chuyên gia 


a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:


Tổ chuyên gia được ___ [Ghi tên Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [Ghi tên dự án]. 


Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá HSDT thì bổ sung nội dung sau: 


Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi tên Chủ đầu tư] và____ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


b) Thành phần Tổ chuyên gia:


Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ chuyên gia tại Bảng số 1.


Bảng số 1


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: 


Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này. 


Đính kèm vào báo cáo đánh giá: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia theo quy định của pháp luật đấu thầu.


[bookmark: _Toc257276520][bookmark: _Toc259105115][bookmark: _Toc401644244][bookmark: _Toc421881127][bookmark: _Toc428455078]II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT


[bookmark: _Toc401644245][bookmark: _Toc259105116][bookmark: _Toc421881128][bookmark: _Toc428455079]1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp


Tổ chuyên gia ghi kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT do Chủ đầu tư thực hiện (lập theo Mẫu số 1A). 


2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT


a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSDT (lập theo Mẫu số 1B), đánh giá tính hợp lệ của từng HSDT (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 


Bảng số 2


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt, không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh về các trường hợp HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có)). 


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). 


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có)).


[bookmark: _Toc421881129][bookmark: _Toc428455080]3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:3] [3:  Trường hợp HSMT quy định cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có) theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT. ] 



a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu[footnoteRef:4] (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:  [4: ] 






Bảng số 3


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt, không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT.


Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. 


c) Các nội dung làm rõ HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). 


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có)).


[bookmark: _Toc257276523][bookmark: _Toc259105117][bookmark: _Toc401644246][bookmark: _Toc421881130][bookmark: _Toc428455081]4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật


a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT (lập theo Mẫu số 4A hoặc Mẫu số 4B), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: 


Bảng số 4


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả đánh giá 


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT (kể cả sau khi đã làm rõ HSDT (nếu có)).


Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT.


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có):


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).


d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.


Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).


[bookmark: _Toc421881131][bookmark: _Toc428455082]5. Kết quả đánh giá về tài chính


Trên cơ sở đánh giá về tài chính của từng HSDT (lập theo Mẫu số 10), kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: 


Bảng số 5


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			…





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			


			


			





			2


			Giá trị sửa lỗi (nếu có)


			


			


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)


			


			


			





			4


			Tỷ lệ % sai lệch thiếu (nếu có)


			


			


			





			5


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			


			


			





			6


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			


			


			





			7


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			


			


			





			8


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:5]2 [5: 2 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			9


			ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC nếu có)


			


			


			





			10


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp giá đánh giá[footnoteRef:6]3 [6: 3 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			11


			ΔG


			


			


			





			12


			ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC nếu có)


			


			


			





			13


			Giá đánh giá


			


			


			








Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có).


[bookmark: _Toc257276521][bookmark: _Toc259105118][bookmark: _Toc401644248][bookmark: _Toc421881132][bookmark: _Toc428455083]6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT


Trên cơ sở đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:


Bảng số 6


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu





			


			


			A


			B


			...





			1


			Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDT


			


			


			





			2


			Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


			


			


			





			3


			Kết quả đánh giá về kỹ thuật


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:7]4 [7: 4 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			4


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			5


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			





			


			Phương pháp giá đánh giá[footnoteRef:8]5 [8: 5 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			6


			Giá đánh giá


			


			


			





			7


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk156310572]- Đối với gói thầu phi tư vấn áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, chi phí dự phòng không dùng để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


- Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).


- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.


- Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không cần xác định ưu đãi, giá đánh giá, xếp hạng nhà thầu. 


[bookmark: _Toc259105119][bookmark: _Toc401644249][bookmark: _Toc421881133][bookmark: _Toc428455084]7. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT[footnoteRef:9]6 [9: 6 Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế thì xóa bỏ nội dung này.] 



Trong trường hợp HSMT cho phép chào phương án kỹ thuật thay thế để tìm kiếm những đề xuất sáng tạo của nhà thầu mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu thì cần đánh giá phương án đề xuất thay thế của nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đề xuất các nội dung cụ thể để Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 


[bookmark: _Toc421881134][bookmark: _Toc257276525][bookmark: _Toc259105120][bookmark: _Toc401644250][bookmark: _Toc428455085]III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:


1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.


2. [bookmark: _Hlk203219995]Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại, lý do loại nhà thầu.


3. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.


4. [bookmark: _Hlk86652594][bookmark: _Hlk156310623]Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); đề xuất biện pháp xử lý.


5. Đề xuất chủ đầu tư thực hiện thương thảo hợp đồng (nếu có) với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.


6. Những nội dung cần lưu ý (nếu có).


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU 


Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:


			STT


			Nội dung đánh giá


			Ý kiến bảo lưu


			Lý do


			Ký tên





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








[bookmark: _Hlk86652615][Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


____________________


____________________


[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)]. 


[bookmark: _Toc257276532][bookmark: _Toc259105131][bookmark: _Toc421881146]
Mẫu số 1A





KIỂM TRA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP[footnoteRef:10] [10:  Chủ đầu tư thực hiện nội dung này.] 









			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả kiểm tra


			Ghi chú





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất


			





			


			


			


			Bản gốc


			Bản chụp


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.





   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 1B


[bookmark: _Toc257276533][bookmark: _Toc257277042][bookmark: _Toc258849082][bookmark: _Toc259105132][bookmark: _Toc259105282][bookmark: _Toc401644264][bookmark: _Toc404067797][bookmark: _Toc421881147]


KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSDT





HSDT của nhà thầu: __________





			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả (1)


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không có


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








    Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Có”, nếu không có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không có”.





[bookmark: _Toc259105133][bookmark: _Toc401644265][bookmark: _Toc421881148]
Mẫu số 2


[bookmark: _Toc258849084][bookmark: _Toc259105134][bookmark: _Toc259105284][bookmark: _Toc401644266][bookmark: _Toc404067799][bookmark: _Toc421881149]


ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT





HSDT của nhà thầu: __________





			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét(3)


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN(4)


			


			


			








[bookmark: _Toc257276535][bookmark: _Toc257104423]    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 


(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT.


(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”.


(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSDT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT.


(4) HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


[bookmark: _Toc259105135][bookmark: _Toc401644267]


[bookmark: _Toc421881150]Mẫu số 3


[bookmark: _Toc257276536][bookmark: _Toc257277045][bookmark: _Toc258849086][bookmark: _Toc259105136][bookmark: _Toc259105286][bookmark: _Toc401644268][bookmark: _Toc404067801][bookmark: _Toc421881151]ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 





HSDT của nhà thầu: __________





			STT


			Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm(1)


			Thông tin trong HSDT(2)


			Nhận xét của chuyên gia (3)


			Kết quả đánh giá(4)


			Ghi chú





			


			Mô tả


			Yêu cầu


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			Kết luận(5)


			


			


			








                Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


[bookmark: _Hlk165036321]Ghi chú: 


(1) Theo tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định trong HSMT.


(2) Trích dẫn các thông tin chính trong HSDT làm cơ sở đưa ra nhận xét, đánh giá.


(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSDT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 


(4) Trên cơ sở nội dung "Nhận xét của chuyên gia" đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì ghi "Đạt", nếu được đánh giá là "không đạt" thì ghi "Không đạt".


(5) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có). 


[bookmark: _Toc257276541][bookmark: _Toc259105141][bookmark: _Toc401644273]
Mẫu số 4A


[bookmark: _Toc257104429][bookmark: _Toc257276542][bookmark: _Toc258849092][bookmark: _Toc259105142][bookmark: _Toc259105292][bookmark: _Toc401644274][bookmark: _Toc404067807][bookmark: _Toc421881156]ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 
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HSDT của nhà thầu: ______





			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Mức điểm quy định trong HSMT(2) 


			ĐÁNH GIÁ(3)


			Ghi chú





			


			


			Điểm tối đa


			Điểm tối thiểu


			Điểm


			Nhận xét của chuyên gia


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN (4)


			


			


			








														              Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:


(1), (2) Theo quy định trong HSMT.


(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm và lý do chấm điểm tại cột Nhận xét của chuyên gia.


(4) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu.


Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).
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[bookmark: _Toc257104433][bookmark: _Toc257276546][bookmark: _Toc258849099][bookmark: _Toc259105149][bookmark: _Toc401644281][bookmark: _Toc404067820][bookmark: _Toc421881163](Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)


HSDT của nhà thầu: ____________








			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét của chuyên gia


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Chấp


nhận được


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN (3)


			


			


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) Theo quy định trong HSMT.


(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc HSMT có quy định về nội dung “Chấp nhận được”.


(3) HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong HSMT.


Đính kèm theo văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư, văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có). 
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SỬA LỖI(1)





HSDT của nhà thầu: ___________





			STT


			Nội dung cần sửa lỗi 


			Giá trị lỗi số học


			Giá trị lỗi khác


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			





			n


			


			


			


			





			Tổng cộng


			(i)


			(ii)


			





			KẾT LUẬN


			


			








     Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 


(1) Việc sửa lỗi thực hiện theo quy định trong HSMT.


Đính kèm theo bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả sửa lỗi HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của Chủ đầu tư.
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Mẫu số 6
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HIỆU CHỈNH SAI LỆCH(1)





HSDT của nhà thầu: ___________





			STT


			Nội dung cần hiệu chỉnh


sai lệch


			Giá trị sai lệch


			Ghi chú





			


			


			Sai lệch thiếu


			Sai lệch thừa


			





			1.


			


			i1 


			ii1 


			





			2.


			


			i2 


			ii2 


			





			.....


			


			…


			…


			





			n.


			


			in 


			iin 


			





			Tổng cộng


			i 


			ii 


			





			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			(iii)


			





			


Tỷ lệ sai lệch thiếu (%)





			= (|i1|+|i2|+…+|in|)*100%/ (iii)  


			





			KẾT LUẬN(2)


			


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Việc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT.


(2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có sai lệch thiếu với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có)).


Đính kèm bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả hiệu chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Chủ đầu tư.


[bookmark: _Toc257276559]
Mẫu số 7





CHUYỂN ĐỔI GIÁ DỰ THẦU SAU SỬA LỖI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH, TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ) VỀ MỘT ĐỒNG TIỀN CHUNG (1)





HSDT của nhà thầu: ___________





			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong báo cáo cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT.


Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) về một đồng tiền chung thì bỏ Mẫu này.
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Mẫu số 8


[bookmark: _Toc259105174][bookmark: _Toc259105324][bookmark: _Toc401644312][bookmark: _Toc404067866][bookmark: _Toc421881189][bookmark: _Toc257276562]


ĐƯA CÁC CHI PHÍ VỀ MỘT MẶT BẰNG ĐỂ


[bookmark: _Toc259105175][bookmark: _Toc401644313][bookmark: _Toc404067867][bookmark: _Toc421881190]XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ





HSDT của nhà thầu: ___________





			STT


			Công thức xác định ΔG


			ΔG(1)





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			








								      Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) ΔG tại biểu này chưa bao gồm ΔƯĐ phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mẫu số 9. 


Không cần xác định ΔG  nếu chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.








Mẫu số 9


[bookmark: _Hlk165038234]XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG 


[bookmark: _Hlk165457465]ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU VÀ ΔƯĐ


(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC)


Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì Tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước để xác định mức ưu đãi nhà thầu được hưởng. Danh mục hàng hóa thuộc, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tổng số các loại hàng hóa theo yêu cầu của HSMT để làm cơ sở xác định ΔƯĐ như sau:


			STT


			       Nhà thầu(2)














Hàng hóa(1)


			Nhà thầu 1


			…


			Nhà thầu N





			


			


			Loại hàng hóa(3)


			Giá của hàng hóa sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)(4)


			ΔƯĐ(5) 





			…


			Loại hàng hóa(3)


			Giá của hàng hóa sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)(4)


			ΔƯĐ(5) 








			1


			Hàng hóa 1


			


			


			Δ1


			


			


			


			Δ1





			2


			Hàng hóa 2


			


			


			Δ2


			


			


			


			Δ2





			..


			…


			


			


			…


			


			


			


			…





			


			ΔƯĐ


			


			= Δ1+ Δ2+...


			


			


			= Δ1+ Δ2+...








Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Ghi tên các hàng hóa được ưu đãi;


(2) Ghi tên các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;


(3) Ghi loại hàng hóa theo quy tắc như sau:


- Ghi số “0” với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi;


- Ghi số “1” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%;


- Ghi số “2” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực;


- Ghi số “3” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên;


- Ghi số “4” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực;


- Ghi số “5” với Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.


(4): Ghi giá dự thầu của hàng hóa trong HSDT sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)


(5): ΔƯĐ được tính tương ứng theo quy định tại HSMT.


	Không cần xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tất cả các nhà thầu cùng chào hàng hóa được hưởng ưu đãi như nhau hoặc cùng chào hàng hóa không được hưởng ưu đãi.





Mẫu số 10


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH





HSDT của nhà thầu: ___________


			STT


			Nội dung


			Giá trị 





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			





			2


			Giá trị sửa lỗi 


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch


			





			4


			Tỷ lệ sai lệch thiếu


			





			5


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			





			6


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			





			7


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			





			8


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất(1)


			





			9


			ΔƯĐ (nếu có)(2)


			





			10


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			





			


			Phương pháp giá đánh giá (3)


			





			11


			Giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng


			





			12


			ΔƯĐ (nếu có)(2)


			





			13


			Giá đánh giá(4)


			








    Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì bỏ nội dung này.


(2) ΔƯĐ chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC.


(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.





(4) Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).


Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.


Không cần xác định giá đánh giá nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
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PHẦN II: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM





			STT


			Tài liệu


			Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)





			I


			Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


			





			2


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			





			3


			Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt


			





			4


			Văn bản thành lập Tổ chuyên gia


			





			5


			Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có)


			





			6


			Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong Tổ chuyên gia


			





			7


			Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia


			





			II


			Tổ chức lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu


			





			2


			Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có)


			





			3


			Văn bản làm rõ HSMT (nếu có)


			





			4


			Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 


			





			5


			Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)


			





			6


			Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)


			





			7


			Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT


			





			8


			Biên bản đóng thầu (nếu có)


			





			9


			Biên bản mở thầu


			





			III


			Đánh giá HSDT


			





			1


			Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của các nhà thầu
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2. Báo cáo đánh giá/02B. Mẫu BCĐG cho 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.docx








































MẪU SỐ 2B





MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ DỰ THẦU


(Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, máy đặt, máy mượn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)





(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)










































TỪ NGỮ VIẾT TẮT








			HSMT


			Hồ sơ mời thầu
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PHẦN I


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT





Tên gói thầu: 


Dự án[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này.] 



Chủ đầu tư:












			[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ[footnoteRef:2]] [2:  Ghi tên chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ, ghi tên đơn vị tư vấn thành lập đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn đánh giá HSDT. ] 



TỔ CHUYÊN GIA


Số: _________ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



__________, ngày ____ tháng____ năm ____





			[bookmark: _Toc257276512][bookmark: _Toc258592623]


			











[bookmark: _Toc428862047]BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT





Tên gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


[bookmark: _Toc421882292][bookmark: _Toc422470265][bookmark: _Toc428862048][bookmark: _Hlk161414210]


I. THÔNG TIN CƠ BẢN 


[bookmark: _Toc421881123][bookmark: _Toc428455075]1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và căn cứ pháp lý


a) Khái quát về dự án


- Người có thẩm quyền;


- Chủ đầu tư; 


- Tên và tóm tắt về dự án.


b) Thông tin về gói thầu


- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 


- Số KHTTLCNT (nếu có): ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Số KHLCNT: ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Số thông báo mời thầu: ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Giá gói thầu:_______;


- Nguồn vốn:______;


- Thời gian chuẩn bị HSDT: ___;


- Loại hợp đồng:_____;


- Thời gian thực hiện gói thầu:____;


Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê tại phụ lục và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.


c) Thông tin đóng thầu


- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có);


- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].


- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT].


- Các nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu rút HSDT].


- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT].


d) Thông tin mở thầu


- Thời gian và địa điểm mở thầu;


- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giảm giá (nếu có); hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện gói thầu ghi trong đơn dự thầu.


- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có).


[bookmark: _Toc421881124][bookmark: _Toc428455076]2. Tổ chuyên gia 


a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:


[bookmark: _Hlk156305532]Tổ chuyên gia được ____ [Ghi tên Chủ đầu tư/ đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


Trường hợp thuê đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá HSDT thì bổ sung nội dung sau: 


[bookmark: _Hlk155098751]Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi tên Chủ đầu tư] và____ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức/đơn vị đánh giá HSDT gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án]. 


b) Thành phần Tổ chuyên gia:


Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ chuyên gia tại Bảng số 1.


Bảng số 1


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: 


Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này. 


Đính kèm vào báo cáo đánh giá: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia theo quy định của pháp luật đấu thầu.


[bookmark: _Toc404174342][bookmark: _Toc422470268][bookmark: _Toc428862052][bookmark: _Toc257276520][bookmark: _Toc259105115][bookmark: _Toc401644244]II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSĐXKT 	


[bookmark: _Hlk161414241]1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp


[bookmark: _Hlk186008024]Tổ chuyên gia ghi kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT do Chủ đầu tư thực hiện (lập theo Mẫu số 1A).


[bookmark: _Toc404174343][bookmark: _Toc422470269][bookmark: _Toc428862053]2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 


[bookmark: _Hlk161414298]a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXKT (lập theo Mẫu số 1B); đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 


Bảng số 2


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt, không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXKT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu có)). 


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). 


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu có)).


[bookmark: _Toc428862054]3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:3]2  [3: 2 Trường hợp HSMT quy định cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có) theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT.
] 



a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: 


Bảng số 3


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt, không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT.


Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.


c) Các nội dung làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). 


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu có)).


[bookmark: _Toc404174344][bookmark: _Toc422470270][bookmark: _Toc428862055]4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật


a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 4A hoặc Mẫu số 4B), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: 


Bảng số 4


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả đánh giá 


			Ghi chú


			Xếp hạng theo điểm kỹ thuật nhà thầu 


(Chỉ áp dụng đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật)





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT (kể cả sau khi đã làm rõ HSDT (nếu có)).


Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT.


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có):


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).


d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.


Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).


III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở đánh giá HSĐXKT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:


1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật[footnoteRef:4]3.  [4: 3 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật thì nêu danh sách xếp hạng theo điểm kỹ thuật.] 



2. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại, lý do loại nhà thầu.


3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSĐXKT; đề xuất biện pháp xử lý. 


[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CÓ]


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU 


Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:


			STT


			Nội dung đánh giá


			Ý kiến bảo lưu


			Lý do


			Ký tên





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CÓ]


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


____________________





____________________


[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)].


[bookmark: _Hlk161414437][bookmark: _Hlk161413583]
Mẫu số 1A





KIỂM TRA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP


CỦA HSĐXKT[footnoteRef:5] [5:  Chủ đầu tư thực hiện nội dung này.] 






			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả kiểm tra


			Ghi chú





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất


			





			


			


			


			Bản gốc


			Bản chụp


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.





   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 1B





KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXKT





HSĐXKT của nhà thầu: __________





			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả (1)


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không có


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








    Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Có”, nếu không có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không có”.






Mẫu số 2





ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXKT





HSĐXKT của nhà thầu: __________





			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét(3)


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN(4)


			


			


			








    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 


(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT.


[bookmark: _Hlk184479807](2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”.


(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT.


(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


Mẫu số 3


ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 





HSĐXKT của nhà thầu: __________





			STT


			Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm(1)


			Thông tin trong HSĐXKT(2)


			Nhận xét của chuyên gia (3)


			Kết quả đánh giá(4)


			Ghi chú





			


			Mô tả


			Yêu cầu


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			Kết luận(5)


			


			


			








                Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


[bookmark: _Hlk165036321]Ghi chú: 


(1) Theo tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định trong HSMT.


(2) Trích dẫn các thông tin chính trong HSĐXKT làm cơ sở đưa ra nhận xét, đánh giá.


(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 


(4) Trên cơ sở nội dung "Nhận xét của chuyên gia" đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì ghi "Đạt", nếu được đánh giá là "không đạt" thì ghi "Không đạt".


(5) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).


 
Mẫu số 4A





ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 


(Sử dụng phương pháp chấm điểm)





HSĐXKT của nhà thầu: ______





			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Mức điểm quy định trong HSMT(2) 


			ĐÁNH GIÁ(3)


			Ghi chú





			


			


			Điểm tối đa


			Điểm tối thiểu


			Điểm


			Nhận xét của chuyên gia


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN (4)


			


			


			








														              Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:


(1), (2) Theo quy định trong HSMT.


(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm và lý do chấm điểm tại cột Nhận xét của chuyên gia.


(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu.


Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).






Mẫu số 4B


[bookmark: _Toc257104432][bookmark: _Toc257276545][bookmark: _Toc258849098][bookmark: _Toc259105148][bookmark: _Toc259105298][bookmark: _Toc401644280][bookmark: _Toc404067819][bookmark: _Toc421881162]


ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 


[bookmark: _Toc257104433][bookmark: _Toc257276546][bookmark: _Toc258849099][bookmark: _Toc259105149][bookmark: _Toc401644281][bookmark: _Toc404067820][bookmark: _Toc421881163](Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)


HSĐXKT của nhà thầu: ____________





			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét của chuyên gia


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Chấp


nhận được


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN (3)


			


			


			








Ghi chú: 


(1) Theo quy định trong HSMT.


(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "Đạt" hoặc "Chấp nhận được" hoặc "Không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc HSMT có quy định về nội dung “Chấp nhận được”. 


[bookmark: _Hlk184456169](3) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.





Đính kèm theo văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư, văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).





























 PHẦN II


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH





Tên gói thầu:


Dự án[footnoteRef:6]: [6:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này.] 



Chủ đầu tư:









			[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ[footnoteRef:7]] [7:  Ghi tên chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ, ghi tên đơn vị tư vấn thành lập đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn đánh giá HSDT. ] 



TỔ CHUYÊN GIA


Số: _________ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



______, ngày ____ tháng____ năm ____














[bookmark: _Toc428862056]BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH





Tên gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] 


thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


[bookmark: _Toc428455074]


[bookmark: _Hlk161414717]I. THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật


Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___ của ___ [ghi tên Chủ đầu tư] về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:


[Liệt kê danh sách nhà thầu theo quyết định phê duyệt].


[bookmark: _Toc404155573][bookmark: _Toc404174346][bookmark: _Toc422470272][bookmark: _Toc428862058]2. Mở HSĐXTC


Phần này ghi rõ các thông tin dưới đây:


- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC;


- Danh sách các nhà thầu được mở HSĐXTC;


- Các vấn đề trong quá trình mở HSĐXTC cần xử lý tình huống (nếu có).


II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC


[bookmark: _Toc404174347][bookmark: _Toc422470273][bookmark: _Toc428862059]1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp


[bookmark: _Hlk161414738]Tổ chuyên gia nêu kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐXTC do Chủ đầu tư thực hiện (lập theo Mẫu số 1A). 


[bookmark: _Toc404155574]2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC


[bookmark: _Hlk161414757]a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXTC (lập theo Mẫu số 1B), đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:


Bảng số 2


			[bookmark: _Hlk184629591]STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt/không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








[bookmark: _Hlk184629603]b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXTC không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có)). 


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có). 


Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXTC của nhà thầu liên quan đến tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐXTC (nếu có).


[bookmark: _Toc404174349]	3. Kết quả đánh giá về tài chính


Trên cơ sở đánh giá về giá của từng HSĐXTC (lập theo Mẫu số 9), kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:


Bảng số 3


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			…





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			


			


			





			2


			Giá trị sửa lỗi (nếu có)


			


			


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)


			


			


			





			4


			Tỷ lệ % sai lệch thiếu (nếu có)


			


			


			





			5


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			


			


			





			6


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) 


			


			


			





			7


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			


			


			





			8


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:8]2 [8: 2 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật  và giá hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			9


			ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC nếu có)


			


			


			





			10


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp giá đánh giá[footnoteRef:9]3 [9: 3 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp dự trên kỹ thuật thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			11


			ΔG


			


			


			





			12


			ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC nếu có)


			


			


			





			13


			Giá đánh giá


			


			


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá[footnoteRef:10]4 [10: 4 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			14


			Điểm giá 


			


			


			





			15


			Điểm kỹ thuật


			


			


			





			16


			Điểm tổng hợp 


			


			


			





			17


			Điểm ưu đãi (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, PC, EC nếu có)


			


			


			





			18


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp dựa trên kỹ thuật[footnoteRef:11]5 [11: 5 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này] 



			


			


			





			19


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất, xếp hạng thứ nhất


			


			


			








Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá HSĐXTC (nếu có).


[bookmark: _Toc421881132][bookmark: _Toc421882300][bookmark: _Toc422470276][bookmark: _Toc428862061]III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC


Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:


Bảng số 4


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu





			


			


			A


			B


			...





			1


			Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:12]6 [12: 6 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			2


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)[footnoteRef:13]7  [13: 7 Kết chuyển từ STT 10 Bảng số 3.] 



			


			


			





			3


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			





			


			Phương pháp giá đánh giá[footnoteRef:14]8 [14: 8 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			4


			Giá đánh giá[footnoteRef:15]9  [15: 9 Kết chuyển từ STT 13 Bảng số 3.] 



			


			


			





			5


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá[footnoteRef:16]10 [16: 10 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá thì bỏ nội dung này.] 



			


			


			





			6


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có)[footnoteRef:17]11  [17: 11 Kết chuyển từ STT 18 Bảng số 3.] 



			


			


			





			7


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			








Ghi chú:


[bookmark: _Hlk204260301]- Đối với gói thầu phi tư vấn áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, chi phí dự phòng không dùng để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


- Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 


- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.


- Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu được đánh giá HSĐXTC, không cần tính ưu đãi, xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, xếp hạng nhà thầu.


[bookmark: _Toc259105119][bookmark: _Toc401644249][bookmark: _Toc404174351][bookmark: _Toc422470277][bookmark: _Toc428862062]IV. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ[footnoteRef:18]12 [18: 12 Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế thì xóa bỏ nội dung này.] 



Trong trường hợp HSMT cho phép chào phương án kỹ thuật thay thế để tìm kiếm những đề xuất sáng tạo của nhà thầu mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu thì cần đánh giá phương án đề xuất thay thế của nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đề xuất các nội dung cụ thể để Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 


[bookmark: _Toc257276525][bookmark: _Toc259105120][bookmark: _Toc401644250][bookmark: _Toc404174353][bookmark: _Toc422470278][bookmark: _Toc428862063]V. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ


[bookmark: _Hlk165039847]Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:


1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.


2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.


3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý.


[bookmark: _Hlk156315342][Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]


VI. Ý KIẾN BẢO LƯU 


Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:


			STT


			Nội dung đánh giá


			Ý kiến bảo lưu


			Lý do


			Ký tên





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








[bookmark: _Hlk86652615][Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


____________________


____________________


[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)].
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[bookmark: _Toc259105122][bookmark: _Toc401644252][bookmark: _Toc404174355]














	Mẫu số 1A





KIỂM TRA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP


[bookmark: _Hlk184630885]CỦA HSĐXTC [footnoteRef:19] [19:  Chủ đầu tư thực hiện nội dung này.] 






			[bookmark: _Hlk184631503]STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả kiểm tra


			Ghi chú





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất


			





			


			


			


			Bản gốc


			Bản chụp


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.





   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)


[bookmark: _Toc257276532][bookmark: _Toc259105131]
	Mẫu số 1B


[bookmark: _Toc257276533][bookmark: _Toc257277042][bookmark: _Toc258849082][bookmark: _Toc259105132][bookmark: _Toc259105282][bookmark: _Toc401644264][bookmark: _Toc404174425][bookmark: _Toc422470293]


KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXTC





HSĐXTC của nhà thầu: __________


[bookmark: _Hlk184631544]


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả (1)


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không có


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Có”, nếu không có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không có”.	


[bookmark: _Toc259105133][bookmark: _Toc401644265][bookmark: _Toc404174426][bookmark: _Toc422470294]
Mẫu số 2


[bookmark: _Toc258849084][bookmark: _Toc259105134][bookmark: _Toc259105284][bookmark: _Toc401644266][bookmark: _Toc404174427][bookmark: _Toc422470295]


[bookmark: _Hlk161414898]ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC





[bookmark: _Hlk184631668]HSĐXTC của nhà thầu: __________


[bookmark: _Toc257276535][bookmark: _Toc257104423]


			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét(3)


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN(4)


			


			


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT.


(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đáp ứng sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”.


[bookmark: _Hlk161414910](3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXTC của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 


(4) HSĐXTC được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


[bookmark: _Toc257276555][bookmark: _Toc259105166][bookmark: _Toc401644304][bookmark: _Toc404174428][bookmark: _Toc422470296][bookmark: _Toc257104441]



Mẫu số 3


[bookmark: _Toc257276556][bookmark: _Toc259105167][bookmark: _Toc259105317][bookmark: _Toc401644305][bookmark: _Toc404174429]


SỬA LỖI(1)





HSĐXTC của nhà thầu: ___________





			STT


			Nội dung cần sửa lỗi 


			Giá trị lỗi số học


			Giá trị lỗi khác


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			





			n


			


			


			


			





			Tổng cộng


			(i)


			(ii)


			





			KẾT LUẬN


			


			








     Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 


(1) Việc sửa lỗi thực hiện theo quy định trong HSMT.


Đính kèm theo bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả sửa lỗi HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của Chủ đầu tư .


[bookmark: _Toc257276557][bookmark: _Toc259105168][bookmark: _Toc401644306][bookmark: _Toc404174430][bookmark: _Toc422470297]
Mẫu số 4


[bookmark: _Toc257276558][bookmark: _Toc259105169][bookmark: _Toc259105319][bookmark: _Toc401644307][bookmark: _Toc404174431]


HIỆU CHỈNH SAI LỆCH(1)





HSĐXTC của nhà thầu: ___________





			STT


			Nội dung cần hiệu chỉnh


sai lệch


			Giá trị sai lệch


			Ghi chú





			


			


			Sai lệch thiếu


			Sai lệch thừa


			





			1.


			


			i1 


			ii1 


			





			2.


			


			i2 


			ii2 


			





			.....


			


			…


			…


			





			n.


			


			in 


			iin 


			





			Tổng cộng


			i 


			ii 


			





			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			(iii)


			





			


Tỷ lệ sai lệch thiếu (%)





			= (|i1|+|i2|+…+|in|)*100%/ (iii)  


			





			KẾT LUẬN(2)


			


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Việc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT.


(2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có sai lệch thiếu với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có)).


Đính kèm bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả hiệu chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Chủ đầu tư .





[bookmark: _Toc257276559][bookmark: _Toc259105171][bookmark: _Toc259105321][bookmark: _Toc401644309][bookmark: _Toc404174433][bookmark: _Toc257276560]
Mẫu số 5





CHUYỂN ĐỔI GIÁ DỰ THẦU SAU SỬA LỖI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ) VỀ MỘT ĐỒNG TIỀN CHUNG(1)





HSĐXTC của nhà thầu: ___________





			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong báo cáo cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT.


Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) về một đồng tiền chung thì bỏ Mẫu này.









































[bookmark: _Toc421881188][bookmark: _Toc404067866][bookmark: _Toc421881189]Mẫu số 6





[bookmark: _Toc259105175][bookmark: _Toc401644313][bookmark: _Toc404067867][bookmark: _Toc421881190]ĐƯA CÁC CHI PHÍ VỀ MỘT MẶT BẰNG ĐỂ


XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ





HSDT của nhà thầu: ___________





			STT


			Công thức xác định ΔG


			ΔG(1)





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			








								      Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


(1) ΔG tại biểu này chưa bao gồm ΔƯĐ phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mẫu số 9. 


Không cần xác định ΔG  nếu chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


[bookmark: _Toc257276561][bookmark: _Toc259105173][bookmark: _Toc401644311][bookmark: _Toc404174435][bookmark: _Toc422470299]









[bookmark: _Toc259105174][bookmark: _Toc259105324][bookmark: _Toc401644312][bookmark: _Toc404174436][bookmark: _Toc257276562]Mẫu số 7


XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP 


(Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)


HSDT của nhà thầu: ___________





			Kỹ thuật


			Tài chính


			Điểm tổng hợp





			Điểm kỹ thuật đang xét


			Điểm kỹ thuật cao nhất


			K


			Gđang xét


			Gthấp nhất


			T


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)





			


			


			


			


			


			


			








    Người đánh giá 


   (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét.


(2) Số điểm kỹ thuật cao nhất trong số các HSDT đáp ứng về kỹ thuật.


(3) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp quy định trong HSMT.


(4) Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSDT đang xét.


(5) Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất của các HSDT đáp ứng về kỹ thuật.


(6) Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp.


(7) Tính theo quy định của HSMT.








Mẫu số 8


XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG 


ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU VÀ ĐIỂM ƯU ĐÃI HOẶC ΔƯĐ


Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì Tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước để xác định mức ưu đãi nhà thầu được hưởng. Danh mục hàng hóa thuộc, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tổng số các loại hàng hóa theo yêu cầu của HSMT để làm cơ sở xác định điểm ưu đãi hoặc ΔƯĐ như sau:


			STT


			                Nhà thầu(2)








Hàng hóa(1)


			Nhà thầu 1


			…


			Nhà thầu N





			


			


			Loại hàng hóa(3)


			Giá của hàng hóa sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)(4)


			Điểm ưu đãi hoặc ΔƯĐ(5) 


(đối với từng hàng hóa)


			


			Loại hàng hóa(3)


			Giá của hàng hóa sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)(4)


			Điểm ưu đãi/ΔƯĐ(5)


(đối với từng hàng hóa)





			1


			Hàng hóa 1


			


			


			Điểm ưu đãi1 hoặc Δ1


			


			


			


			Điểm ưu đãi1 hoặc Δ1





			2


			Hàng hóa 2


			


			


			Điểm ưu đãi2 hoặc Δ2


			


			


			


			Điểm ưu đãi2 hoặc Δ2





			..


			…


			


			


			…


			


			


			


			…





			


			Điểm ưu đãi hoặc ΔƯĐ


			


			= Điểm ưu đãi1 + Điểm ưu đãi2 +... hoặc = Δ1 + Δ2 +… 


			


			


			= Điểm ưu đãi1 + Điểm ưu đãi2 +... hoặc = Δ1 + Δ2 +…








Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


(1) Ghi tên các hàng hóa được ưu đãi;


(2) Ghi tên các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;





(3) Ghi loại hàng hóa theo quy tắc như sau:


- Ghi số “0” với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi;


- Ghi số “1” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%;


- Ghi số “2” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực;


- Ghi số “3” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên;


- Ghi số “4” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực;


- Ghi số “5” với Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.


(4): Ghi giá dự thầu của hàng hóa trong HSDT sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)


(5): Điểm ưu đãi hoặc ΔƯĐ được tính tương ứng theo quy định tại HSMT; 


Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá dùng từ: Điểm ưu đãi;


Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; giá đánh giá dùng từ: ΔƯĐ;


	Không cần xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tất cả các nhà thầu cùng chào hàng hóa được hưởng ưu đãi như nhau hoặc cùng chào hàng hóa không được hưởng ưu đãi.





Mẫu số 9





TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH





HSDT của nhà thầu: ___________





			STT


			Nội dung


			Giá trị 





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			





			2


			Giá trị sửa lỗi (nếu có)


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)


			





			4


			Tỷ lệ sai lệch thiếu (nếu có)


			





			5


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			





			6


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			





			7


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			





			8


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất(1)


			





			9


			ΔƯĐ (nếu có)(2)


			





			10


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			





			


			Phương pháp giá đánh giá(3)


			





			11


			ΔG


			





			12


			ΔƯĐ (nếu có)(4)


			





			13


			Giá đánh giá


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(5)


			





			14


			Điểm giá 


			





			15


			Điểm kỹ thuật


			





			16


			Điểm tổng hợp 


			





			17


			Điểm ưu đãi (nếu có)(6)


			





			18


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi 


			








    Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)






Ghi chú:


(1) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.


(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.


(2), (4), (6): Điểm ưu đãi, ΔƯĐ lấy tại Mẫu số 8


(5) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá thì bỏ nội dung này.
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PHẦN III: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM





			STT


			Tài liệu


			Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)





			I


			Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


			





			2


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			





			3


			Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt


			





			4


			Văn bản thành lập Tổ chuyên gia


			





			5


			Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có)


			





			6


			Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong Tổ chuyên gia


			





			7


			Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia


			





			II


			Tổ chức lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu


			





			2


			Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có)


			





			3


			Văn bản làm rõ HSMT (nếu có)


			





			4


			Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 


			





			5


			Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)


			





			6


			Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)


			





			7


			Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT


			





			8


			Biên bản đóng thầu (nếu có)


			





			9


			Biên bản mở HSĐXKT, mở HSĐXTC


			





			III


			Đánh giá HSDT


			





			1


			Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của các nhà thầu


			





			2


			Tài liệu yêu cầu làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và tài liệu làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có)


			





			3


			Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)


			





			4


			Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)
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MẪU SỐ 2C


MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 


HỒ SƠ DỰ THẦU



(Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi,


đấu thầu hạn chế không qua mạng)


(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


 TỪ NGỮ VIẾT TẮT



			HSMT


			Hồ sơ mời thầu





			HSDT


			Hồ sơ dự thầu





			KHTTLCNT


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu





			KHLCNT


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu








PHẦN I: 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 



HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT



Tên gói thầu:



Dự án
:


Chủ đầu tư:



			[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
]



TỔ CHUYÊN GIA


Số: _________ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



______, ngày ____ tháng____ năm ____








BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT


Tên gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] 



thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]



Kính gửi: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


I. THÔNG TIN CƠ BẢN 



1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và căn cứ pháp lý


a) Khái quát về dự án



- Người có thẩm quyền;



- Chủ đầu tư; 



- Tên và tóm tắt về dự án.


b) Thông tin về gói thầu



- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 



- Số KHTTLCNT (nếu có): ___, thời điểm đăng tải: ___;


- Số KHLCNT: ___, thời điểm đăng tải: ___;



- Số thông báo mời thầu: ___, thời điểm đăng tải: ___;



- Giá gói thầu:_______;



- Nguồn vốn:______;



- Thời gian chuẩn bị HSDT: ___;



- Loại hợp đồng:_____;



- Thời gian thực hiện gói thầu:____;



Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê tại phụ lục và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.



c) Thông tin đóng thầu


- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có);



- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].



- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT].



- Các nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu rút HSDT].



- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT].



d) Thông tin mở thầu



- Thời gian và địa điểm mở thầu;



- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giảm giá (nếu có); thời gian thực hiện gói thầu ghi trong đơn dự thầu.


- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có).



2. Tổ chuyên gia 


a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:



Tổ chuyên gia được ____ [Ghi tên Chủ đầu tư/ đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].



Trường hợp thuê đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá HSDT thì bổ sung nội dung sau: 



Căn cứ hợp đồng số__[Ghi số hiệu hợp đồng] ngày__[Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa__[Ghi tên Chủ đầu tư] và____[Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức/ đơn vị đánh giá HSĐXKT gói thầu_____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


b) Thành phần Tổ chuyên gia:



Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ chuyên gia tại Bảng số 1.



Bảng số 1



			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: 



Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này và Mục V của báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính.



Đính kèm vào báo cáo đánh giá: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia theo quy định của pháp luật đấu thầu.



II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSĐXKT


1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp



Tổ chuyên gia ghi kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT do Chủ đầu tư thực hiện (lập theo Mẫu số 1A).



2. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT


a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXKT (lập theo Mẫu số 1B); đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 



Bảng số 2


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận


(Đạt, không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXKT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu có)). 


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). 



Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu có)).


3. Đánh giá chi tiết HSĐXKT


a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:



Liệt kê tên nhà thầu, số điểm tương ứng (theo thứ tự từ cao xuống thấp).



Bảng số 3


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả đánh giá 


			Xếp hạng theo điểm kỹ thuật nhà thầu 



(Chỉ áp dụng đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật)


			Ghi chú





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT (kể cả sau khi đã làm rõ HSĐXKT (nếu có)).


Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có):



Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).



d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. 


Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó.



Ghi chú: Đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật, Tổ chuyên gia tiến hành xác định điểm ưu đãi theo quy định trong HSMT để so sánh, xếp hạng. 


III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở đánh giá HSĐXKT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:


1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật2.


2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.


3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSĐXKT; đề xuất biện pháp xử lý. 


[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CÓ]


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU 



Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:



			STT


			Nội dung đánh giá


			Ý kiến bảo lưu


			Lý do


			Ký tên





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CÓ]


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:



____________________



________________



[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)]. 



Mẫu số 1A



KIỂM TRA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP


CỦA HSĐXKT 



			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả kiểm tra


			Ghi chú





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất


			





			


			


			


			Bản gốc


			Bản chụp


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.



   Người kiểm tra 











 (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 1B


KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXKT



HSĐXKT của nhà thầu: __________



			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả (1)


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không có


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








    Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 



(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Có”, nếu không có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không có”.


Mẫu số 2



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXKT



HSĐXKT của nhà thầu: __________



			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét(3)


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN(4)


			


			


			








    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 



(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT.



(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”.



(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT.


(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


Mẫu số 3


ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 



HSĐXKT của nhà thầu: ______



			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Mức điểm quy định trong HSMT(2) 


			ĐÁNH GIÁ(3)


			Ghi chú





			


			


			Điểm tối đa


			Điểm tối thiểu


			Điểm


			Nhận xét của chuyên gia


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN (4)


			


			


			






















              Người đánh giá 

















(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:



(1), (2) Theo quy định trong HSMT.



(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm và lý do chấm điểm tại cột Nhận xét của chuyên gia.



(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu.


Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).


PHẦN II 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 



HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH



Tên gói thầu:



Dự án
:



Chủ đầu tư:



			[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
]



TỔ CHUYÊN GIA


Số: _________ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_____, ngày ____ tháng____ năm ____








BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH



Tên gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu]


 thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]



Kính gửi: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư]


I. THÔNG TIN CƠ BẢN



1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật



Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___ của ___ [ghi tên Chủ đầu tư] về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:



[Liệt kê danh sách nhà thầu theo quyết định phê duyệt].


2. Mở HSĐXTC



Phần này ghi rõ các thông tin dưới đây:



- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC;



- Danh sách các nhà thầu được mở HSĐXTC;



- Các vấn đề trong quá trình mở HSĐXTC cần xử lý tình huống (nếu có).


II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC


1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp



Tổ chuyên gia nêu kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐXTC do Chủ đầu tư thực hiện (lập theo Mẫu số 1A). 



2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC



a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXTC (lập theo Mẫu số 1B), đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:



Bảng số 2


			STT


			Tên nhà thầu


			Kết luận



(Đạt/không đạt)


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXTC không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có)). 


c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có). 



Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXTC của nhà thầu liên quan đến tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐXTC (nếu có).



3. Kết quả đánh giá về tài chính


Trên cơ sở đánh giá về giá của từng HSĐXTC (lập theo Mẫu số 7), kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:


Bảng số 3


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			…





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))


			


			


			





			2


			Giá trị sửa lỗi (nếu có)


			


			


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)


			


			


			





			4


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			


			


			





			5


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) 


			


			


			





			6


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			


			


			





			7


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất2


			


			


			





			8


			ΔƯĐ (nếu có)


			


			


			





			9


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá3


			


			


			





			10


			Điểm giá 


			


			


			





			11


			Điểm kỹ thuật


			


			


			





			12


			Điểm tổng hợp 


			


			


			





			13


			Điểm ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			14


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có)


			


			


			








Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá HSĐXTC (nếu có).



III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC


Trên cơ sở đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:



Bảng số 4


			STT


			Nội dung


			Nhà thầu





			


			


			A


			B


			...





			1


			Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC


			


			


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất4


			


			


			





			2


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			3


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá5


			


			


			





			4


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có)


			


			


			





			5


			Xếp hạng các HSDT


			


			


			








Ghi chú:



- Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không cần xác định ưu đãi, giá đánh giá, xếp hạng nhà thầu.



IV. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 


Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:



1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.


2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.


3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. 
[Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]


V. Ý KIẾN BẢO LƯU 



Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:



			STT


			Nội dung đánh giá


			Ý kiến bảo lưu


			Lý do


			Ký tên





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








[Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]



Báo cáo đánh giá này được lập bởi:



____________________



____________________



[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)].


Mẫu số 1A



KIỂM TRA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP


CỦA HSĐXTC 



			STT


			Tên nhà thầu


			Kết quả kiểm tra


			Ghi chú





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất


			





			


			


			


			Bản gốc


			Bản chụp


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.



   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)




Mẫu số 1B


KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXTC



HSĐXTC của nhà thầu: __________



			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả (1)


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không có


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








   Người kiểm tra 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 



(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Có”, nếu không có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không có”.



Mẫu số 2


ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC


HSĐXTC của nhà thầu: __________



			STT


			Nội dung đánh giá(1)


			Kết quả đánh giá (2)


			Nhận xét(3)


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			Không đạt


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			KẾT LUẬN(4)


			


			


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT.



(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đáp ứng sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”.



(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXTC của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 



(4) HSĐXTC được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.


Mẫu số 3


SỬa lỖi(1)


HSĐXTC của nhà thầu: ___________



			STT


			Nội dung cần sửa lỗi 


			Giá trị lỗi số học


			Giá trị lỗi khác


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			





			n


			


			


			


			





			Tổng cộng


			(i)


			(ii)


			





			KẾt luẬn


			


			








     Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 



(1) Việc sửa lỗi thực hiện theo quy định trong HSMT.



Đính kèm theo bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả sửa lỗi HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của Chủ đầu tư .


Mẫu số 4


HiỆu chỈnh sai lỆch(1)


HSĐXTC của nhà thầu: ___________



			STT


			Nội dung cần hiệu chỉnh



sai lệch


			Giá trị sai lệch


			Ghi chú





			


			


			Sai lệch thiếu


			Sai lệch thừa


			





			1.


			


			i1 


			ii1 


			





			2.


			


			i2 


			ii2 


			





			.....


			


			…


			…


			





			n.


			


			in 


			iin 


			





			Tổng cộng


			i 


			ii 


			








   Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



(1) Việc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT.



Đính kèm bản chụp văn bản thông báo của Chủ đầu tư cho nhà thầu về kết quả hiệu chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Chủ đầu tư .


Mẫu số 5



ChuyỂn đỔi giá DỰ THẦU SAU SỬA LỖI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH, TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ) VỀ mỘt đỒng tiỀn chung(1)


HSĐXTC của nhà thầu: ___________



			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong báo cáo cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT.



Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) về một đồng tiền chung thì bỏ Mẫu này.


Mẫu số 6


XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP 



(Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)



HSDT của nhà thầu ___________



A. Xác định điểm giá 



			Gnhà thầu 


			Gthấp nhất


			Điểm giá (điểm)





			(1)


			(2)


			(3)





			


			


			








Ghi chú:



(1) Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) chuyển về một đồng tiền chung (nếu có) của HSĐXTC của nhà thầu.



(2) Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển về một đồng tiền chung (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính.



(3) Điểm giá = (2) x (thang điểm kỹ thuật)/(1).                                     



B. Xác định điểm tổng hợp



			Đề xuất về kỹ thuật


			Đề xuất về tài chính


			Điểm tổng hợp


			Điểm ưu đãi (nếu có)


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi





			Điểm kỹ thuật


			K%


			Điểm giá


			G%


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)





			


			


			


			


			


			


			
















    Người đánh giá 


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:



(1) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét;


(2) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong HSMT;


(3) Lấy ở bảng xác định điểm giá;


(4) Tỷ trọng điểm về giá quy định trong HSMT;


(5) = (1) x (2) + (3) x (4);


(6) tính theo quy định của HSMT;


(7) = (5) + (6). 



Mẫu số 7


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH



HSDT của nhà thầu: ___________



			STT


			Nội dung


			Giá trị





			1


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn)


			





			2


			Giá trị sửa lỗi (nếu có)


			





			3


			Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)


			





			4


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			





			5


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) 


			





			6


			Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có)


			





			7


			Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)


			





			


			Phương pháp giá thấp nhất(1)


			





			8


			ΔƯĐ (nếu có)(2)


			





			9


			Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có), và tính ưu đãi (nếu có)


			





			


			Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(3)


			





			10


			Điểm giá 


			





			11


			Điểm kỹ thuật


			





			12


			Điểm tổng hợp 


			





			13


			Điểm ưu đãi (nếu có)(4)


			





			14


			Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có)


			








    Người đánh giá


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:



 (1) Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.



(2) ΔƯĐ: Tính theo quy định trong HSMT.



(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.


(4) Xác định điểm ưu đãi: Tính theo quy định trong HSMT.


PHẦN III: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM



			STT


			Tài liệu


			Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)





			I


			Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


			





			2


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			





			3


			Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt


			





			4


			Văn bản thành lập Tổ chuyên gia


			





			5


			Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có)


			





			6


			Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong Tổ chuyên gia


			





			7


			Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia


			





			II


			Tổ chức lựa chọn nhà thầu


			





			1


			Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu


			





			2


			Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có)


			





			3


			Văn bản làm rõ HSMT (nếu có)


			





			4


			Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 


			





			5


			Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)


			





			6


			Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)


			





			7


			Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT


			





			8


			Biên bản đóng thầu (nếu có)


			





			9


			Biên bản mở HSĐXKT, mở HSĐXTC


			





			III


			Đánh giá HSDT


			





			1


			Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của các nhà thầu


			





			2


			Tài liệu yêu cầu làm rõ HSDT của chủ đầu tư và tài liệu làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có)


			





			3


			Biên bản thương thảo hợp đồng 


			





			4


			Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)


			








� Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ “dự án” thành “dự toán mua sắm” trong báo cáo này.




� Ghi tên chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ, ghi tên đơn vị tư vấn thành lập đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn đánh giá HSDT. 




2 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật thì nêu danh sách xếp hạng theo điểm kỹ thuật.




� Chủ đầu tư thực hiện nội dung này.




� Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ “dự án” thành “dự toán mua sắm” trong báo cáo này.




� Ghi tên chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ, ghi tên đơn vị tư vấn thành lập đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn đánh giá HSDT. 




2 Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.




3 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.




4 Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.




5 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này.




� Chủ đầu tư thực hiện nội dung này.













3. Báo cáo thẩm định/03A. Mẫu BCTĐ HSMT.docx







4









































MẪU SỐ 3A


MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 


HỒ SƠ MỜI THẦU[footnoteRef:1] [1:  Đối với hồ sơ mời thầu qua mạng thì thay cụm từ “Hồ sơ mời thầu” thành “E-HSMT” toàn bộ Báo cáo này.] 



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



































			[ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/


TỔ THẨM ĐỊNH]


Số: _________ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



__________, ngày ____ tháng____ năm ____











BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU


Gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]


thuộc ____ [Ghi tên dự án[footnoteRef:2]] [2:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm".] 






Kính gửi: ____ [Ghi tên chủ đầu tư]





Trên cơ sở Tờ trình của ___[Ghi tên tổ chuyên gia] về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, ___ [Ghi tên đơn vị thẩm định/tổ thẩm định] đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc ____ [Ghi tên dự án] từ ngày _____ [Ghi ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình] đến ngày____ [Ghi ngày có báo cáo thẩm định].


Kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau: 


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Căn cứ pháp lý


Hồ sơ mời thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý[footnoteRef:3] sau đây: [3:  Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 



- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15];


- Căn cứ ___ [Nghị định số  214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025     của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ ___ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn];


- Căn cứ ___ [Các văn bản có liên quan khác];


2. Khái quát về dự án, gói thầu


Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu.


3. Tổ chức thẩm định


[bookmark: _Hlk164868233]a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định được ___ [Ghi tên Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản]  hoặc giao nhiệm vụ tại văn bản _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án]. 


Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thẩm định hồ sơ mời thầu thì bổ sung nội dung sau: 


Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi tên Chủ đầu tư] và____ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại Bảng số 1.


Bảng số 1


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








[bookmark: _Hlk164868244]c) Cách thức làm việc


Phần này nêu rõ cách thức làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục III báo cáo này.  


Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.


II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 


1. Căn cứ pháp lý 


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:


Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ mời thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:





Bảng số 01


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả kiểm tra





			


			


			Có


			Không có





			


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án) 


- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)


- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)


			


			





			2


			- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)


			


			





			3


			Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài


			


			





			4


			- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. 


- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có).


			


			





			5


			Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ mời thầu[footnoteRef:4] [4:  Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hay không.] 



			


			





			6


			Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có)


			


			








Ghi chú:


- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được.


- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu).


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý của việc lập hồ sơ mời thầu và những lưu ý cần thiết (nếu có). 


2. Nội dung của hồ sơ mời thầu


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu:


Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu được tổng hợp tại Bảng số 02.


Bảng số 02


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả thẩm định





			


			Tuân thủ, phù hợp


			Không tuân thủ hoặc không phù hợp





			[1]


			[2]


			[3]





			1. Thủ tục đấu thầu


- Chỉ dẫn nhà thầu[footnoteRef:5] [5:  Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng thì bỏ nội dung này.] 



- Bảng dữ liệu đấu thầu


- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu[footnoteRef:6] [6:  Đối với hồ sơ mời thầu qua mạng thì thay cụm từ “Hồ sơ dự thầu” thành “E-HSDT” toàn bộ Báo cáo này.] 



- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu


			


			





			2. Yêu cầu 


- Yêu cầu về kỹ thuật (đối với phần công việc xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa)


- Điều khoản tham chiếu (đối với phần công việc tư vấn)


			 


			





			3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng/thỏa thuận khung 


- Điều kiện chung của hợp đồng/thỏa thuận khung[footnoteRef:7] [7:  Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng thì bỏ nội dung này.] 



- Điều kiện cụ thể của hợp đồng


- Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung[footnoteRef:8] [8:  Trường hợp gói thầu không phải mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung thì bỏ nội dung này.] 



- Biểu mẫu hợp đồng


			


			








Ghi chú: 


Cách điền tại Bảng số 02:


- Cột [2]: đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với dự án, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất và yêu cầu của gói thầu.


- Cột [3]: đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ quy định về pháp luật đấu thầu, pháp luật có liên quan hoặc không phù hợp với dự án, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất và yêu cầu gói thầu. Nêu rõ nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp theo tại điểm b Khoản này.


b) Ý kiến thẩm định về nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp[footnoteRef:9] [9:  Trường hợp không có nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp thì ghi "Không có".] 



Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định có ý kiến như sau:


- Nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp: ___  [ghi rõ chưa phù hợp:


+ Với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, dự toán mua sắm, gói thầu;


+ So với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu (nếu có), yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có);


+ Nội dung làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng (nếu có);


+ So với biên bản trao đổi giữa chủ đầu tư với các nhà thầu tham dự thầu trong giai đoạn một (đối với gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn); 


+ So với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.


+ Nội dung khác (nếu có)].


Trường hợp có những nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải đưa ra đề xuất và kiến nghị theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục IV.


3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có)


- Phần này nêu các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu; 


- Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận xét về các ý kiến này và những lưu ý cần thiết (nếu có).


4. Các nội dung liên quan khác


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nêu các nội dung liên quan khác (nếu có).


III. Ý KIẾN BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH


Ghi rõ ý kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó ký tên vào phần bảo lưu ý kiến.


IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


1. Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu


Trên cơ sở các nhận xét về hồ sơ mời thầu theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận xét chung về dự thảo hồ sơ mời thầu. Trong phần này cần đưa ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung của hồ sơ mời thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể.


2. Kiến nghị


a) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiến nghị chủ đầu tư theo nội dung dưới đây:


Trên cơ sở tờ trình của ______[Ghi tên tổ chuyên gia] về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, ___[Ghi tên đơn vị thẩm định/tổ thẩm định] kiến nghị _____ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu ___[Ghi tên gói thầu] thuộc _____ [Ghi tên dự án]. 


b) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan hoặc chưa đủ cơ sở phê duyệt hồ sơ mời thầu thì đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đề xuất và kiến nghị biện pháp xử lý.


Báo cáo thẩm định này được lập bởi: _____ [Ghi đơn vị thẩm định/tổ thẩm định, trường hợp là tổ thẩm định phải ghi đầy đủ họ và tên, chữ ký của từng thành viên tổ thẩm định].


			Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu VT.


			[Đơn vị thẩm định] 


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]









Phụ lục


DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC 


THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU





Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu.


[bookmark: _Hlk150963098]Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.









3. Báo cáo thẩm định/03B. Mẫu BCTĐ danh sách đáp ứng về kỹ thuật.docx
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MẪU SỐ 3B


MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DANH SÁCH


NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


(cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường)


 (Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





















			

[TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/


TỔ THẨM ĐỊNH]



Số: ______ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_______, ngày ___ tháng ___ năm ___











BÁO CÁO THẨM ĐỊNH


DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


Gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]


thuộc ____ [Ghi tên dự án[footnoteRef:1]] [1:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm".] 



Kính gửi: ____ [Ghi tên chủ đầu tư]





Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số ___ [Ghi số hiệu Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật] ngày ___ [Ghi thời gian văn bản trình duyệt] của ___ [Ghi tên Tổ chuyên gian] đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án] và các tài liệu liên quan kèm theo;


Kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tổng hợp theo các nội dung sau: 


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Căn cứ pháp lý


	Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý[footnoteRef:2] sau đây: [2:  Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 



- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15];


- Căn cứ ___ [Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ ___ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn];


- Căn cứ ___ [Các văn bản có liên quan khác];


2. Khái quát về dự án, gói thầu


Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu, các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu.


3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu


Phần này nêu tóm tắt toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ khi đăng tải thông báo mời thầu đến khi trình thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đề nghị của Tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


4. Tổ chức thẩm định


[bookmark: _Hlk164868233][bookmark: _Hlk164868348]a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định được ___ [Ghi tên Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản]  hoặc giao nhiệm vụ tại văn bản _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án]. 


Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thẩm định hồ sơ mời thầu thì bổ sung nội dung sau: 


Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi tên Chủ đầu tư] và____ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại Bảng số 1.


Bảng số 1


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








[bookmark: _Hlk164868244]


c) Cách thức làm việc


Phần này nêu rõ cách thức làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.  


Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.


II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


1. Căn cứ pháp lý 


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:


Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:


Bảng số 01


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả kiểm tra





			


			


			Có


			Không có





			


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án 


- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)


- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)


			


			





			2


			- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)


			


			





			3


			Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài


			


			





			4


			- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. 


- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)


			


			





			5


			Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)


			


			





			6


			- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu


- Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)


			


			





			7


			Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu[footnoteRef:3] [3:  Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định 214/2025/NĐ-CP hay không.] 



			


			





			8


			Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện


			


			





			9


			Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)


			


			








Ghi chú:


- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được.


- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu).


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần thiết. 


2. Quá trình tổ chức thực hiện 


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:


2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:


Bảng số 02


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Thời gian thực tế thực hiện[footnoteRef:4] [4:  Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống] 



			Kết quả thẩm định





			


			


			


			Tuân thủ


			Không tuân thủ





			 


			[1]


			[2]


			[3]


			[4]





			1


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


			[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu]


			


			





			2


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu]


			


			





			3


			Thông báo mời thầu


			[Ghi ngày đăng tải thông báo mời thầu]


			 


			 





			4


			Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu


			[Ghi thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu; ghi số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: từ ngày đăng tải thông báo mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu]


			


			





			5


			Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)


			[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực tế tổ chức hội nghị tiền đấu thầu]


			


			





			6


			Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)


			[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực tế tổ chức khảo sát hiện trường]


			


			





			7


			Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có) 


			[Ghi thời gian thực tế yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu, số lần yêu cầu làm rõ đối với gói thầu]


			


			





			8


			Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)


			[Ghi thời gian thực tế làm rõ hồ sơ mời thầu]


			


			





			9


			Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)


			[Ghi thời gian thực tế sửa đổi hồ sơ mời thầu]


			


			





			10


			Thời điểm đóng thầu


			[Ghi thời điểm đóng thầu]


			


			





			11


			Gia hạn thời điểm đóng thầu


			[Ghi cụ thể số ngày gia hạn, thời điểm đóng thầu mới được gia hạn]


			


			





			12


			Mở thầu


			[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]


			


			





			13


			Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu


			[Ghi thời gian thực tế đánh giá hồ sơ dự thầu từ ngày mở thầu đến ngày trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật]


			


			








Ghi chú:


- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


- Cột [4] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó được đánh giá là không tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật.


b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết.


[bookmark: _Hlk165470971]Đối với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trường hợp nhà thầu có phản ánh, kiến nghị về các nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có ý kiến về các nội dung này.


2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây: 


Bảng số 03


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả thẩm định





			


			


			Tuân thủ


			Không


tuân thủ





			 


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			Nội dung đánh giá tính hợp lệ 


			 


			 





			2


			Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm[footnoteRef:5] [5:  Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ] 



			


			





			3


			Nội dung đánh giá về kỹ thuật 


			 


			 








Ghi chú:


- Cột [2] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu cầu được duyệt.


- Cột [3] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá được duyệt. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật và quy định trong hồ sơ mời thầu.


b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:


[bookmark: _Hlk164930008]- Kết quả đánh giá;


- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu; 


- Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này;


- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật


- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này;


- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 


- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;


- Ý kiến khác (nếu có).


III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)


[bookmark: _Hlk164930717]1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):


Phần này nêu các ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia trong báo cáo đánh giá (nếu có).


2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):


Phần này đưa ra nhận xét của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia(nếu có).


IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)


[bookmark: _Hlk165728745]Ghi rõ ý kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó ký tên vào phần bảo lưu ý kiến.


V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 


Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:


Bảng số 04


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Ý kiến thẩm định





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất





			


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			Căn cứ pháp lý 


			


			





			2


			Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu


			


			





			3


			Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật


			


			





			3.1


			Nội dung đánh giá tính hợp lệ 


			


			





			3.2


			Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm[footnoteRef:6] [6:  Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.] 



			


			





			3.3


			Nội dung đánh giá về kỹ thuật 


			


			








Ghi chú:


Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thống nhất với nội dung tại cột [1] thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [2]; trường hợp không thống nhất thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [3].


VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


1. Nhận xét


Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:


- Về cơ sở pháp lý; 


- Về kết quả đánh giá ;


- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;


- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể;


2. Kiến nghị


Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nội dung tại báo cáo thẩm định này, _____ [Ghi tên đơn vị thẩm định/tổ thẩm định] kiến nghị _____ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc _____ [Ghi tên dự án] theo các nội dung sau:


			STT


			Tên nhà thầu


			Điểm kỹ thuật


(nếu có)


			Xếp hạng


(nếu có)





			1


			 [Ghi tên đầy đủ, quốc tịch (trong trường hợp đấu thầu quốc tế) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật]


			


			





			2


			


			


			





			…


			


			


			








Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không thống nhất với đề nghị của Tổ chuyên gia hoặc chưa có đủ cơ sở kết luận về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì đưa ra đề xuất và kiến nghị về biện pháp xử lý tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện gói thầu, dự án để chủ đầu tư xem xét, quyết định.


Các ý kiến khác (nếu có).


Báo cáo thẩm định này được lập bởi: ___ [Ghi đầy đủ họ và tên, chữ ký của từng thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định].


			


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu VT.


			[Đơn vị thẩm định] 


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]









Phụ lục


DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN


VIỆC THẨM ĐỊNH DANH SÁCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT





Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.


[bookmark: _Hlk150963098]Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.






3. Báo cáo thẩm định/03C. Mẫu BCTĐ KQLCNT.docx
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MẪU SỐ 3C


MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 


KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp gói thầu đã thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, đối với các nội dung đã được thẩm định tại bước thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định ghi “đã được thẩm định tại báo cáo thẩm định số… ngày .../…/…)”.
Trường hợp có sự thay đổi với báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước đó thì phải ghi rõ trong báo cáo này nội dung thay đổi.] 



 (Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





















			

[TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH]


TỔ THẨM ĐỊNH



Số: ______ (nếu có) 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_______, ngày ___ tháng ___ năm ___











BÁO CÁO THẨM ĐỊNH


KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]


thuộc ____ [Ghi tên dự án[footnoteRef:2]] [2:  Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm"] 



Kính gửi: ____ [Ghi tên chủ đầu tư]





Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia ___ [Ghi số hiệu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia] ngày ___ [Ghi thời gian văn bản trình duyệt] của ___ [Ghi tên Tổ chuyên gia] đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án], kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có) và các tài liệu liên quan kèm theo;


Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau: 


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Căn cứ pháp lý


	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý[footnoteRef:3] sau đây: [3:  Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 



- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15];


- Căn cứ ___ [Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ ___ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn];


- Căn cứ ___ [Các văn bản có liên quan khác];


2. Khái quát về dự án, gói thầu


Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu, các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu.


3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu


Phần này nêu tóm tắt toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ lựa chọn danh sách ngắn (nếu có) đến khi trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu.


4. Tổ chức thẩm định


[bookmark: _Hlk164868233]a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định được ___ [Ghi tên Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản]  hoặc giao nhiệm vụ tại văn bản _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án]. 


Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thẩm định hồ sơ mời thầu thì bổ sung nội dung sau: 


Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi tên Chủ đầu tư] và____ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc thuê tổ chức đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:


Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại Bảng số 1.


Bảng số 1


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định


			Phân công công việc của các thành viên





			


			


			


			





			


			


			


			








[bookmark: _Hlk164868244]c) Cách thức làm việc


Phần này nêu rõ cách thức làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định, phân công công việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thì chỉ cần đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.  


Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.


II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


1. Căn cứ pháp lý 


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:


Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:


Bảng số 01


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả


kiểm tra





			


			


			Có


			Không có





			


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án 


- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)


- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)


			


			





			2


			- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 


- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)


			


			





			3


			Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài


			


			





			4


			- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. 


- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)


			


			





			5


			Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)


			


			





			6


			- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu


- Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)


			


			





			7


			Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu[footnoteRef:4] [4:  Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)  và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hay không.] 



			


			





			8


			Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện


			


			





			9


			Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)


			


			





			10


			Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)


			


			





			11


			Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);


			


			











Ghi chú:


- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được.


- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu).


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần thiết. 


2. Quá trình tổ chức thực hiện 


Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:


2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:








Bảng số 02


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Thời gian thực tế thực hiện[footnoteRef:5] [5:  Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống] 



			Kết quả thẩm định





			


			


			


			Tuân thủ


			Không tuân thủ





			 


			[1]


			[2]


			[3]


			[4]





			1


			Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)


			[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu]


			


			





			2


			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


			[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu]


			


			





			3


			Thông báo mời thầu


			[Ghi ngày đăng tải thông báo mời thầu]


			 


			 





			4


			Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu


			[Ghi thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu; ghi số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: từ ngày đăng tải thông báo mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu]


			


			





			5


			Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)


			[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực tế tổ chức hội nghị tiền đấu thầu]


			


			





			6


			Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)


			[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực tế tổ chức khảo sát hiện trường]


			


			





			7


			Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có) 


			[Ghi thời gian thực tế yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu, số lần yêu cầu làm rõ đối với gói thầu]


			


			





			8


			Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)


			[Ghi thời gian thực tế làm rõ hồ sơ mời thầu]


			


			





			9


			Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)


			[Ghi thời gian thực tế sửa đổi hồ sơ mời thầu]


			


			





			10


			Thời điểm đóng thầu


			[Ghi thời điểm đóng thầu]


			


			





			11


			Gia hạn thời điểm đóng thầu


			[Ghi cụ thể số ngày gia hạn, thời điểm đóng thầu mới được gia hạn]


			


			





			12


			Mở thầu


			[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu. Đối với gói thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, cần nêu rõ:


- thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 


- thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về tài chính]


			


			





			13


			Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu


			[Ghi thời gian thực tế đánh giá hồ sơ dự thầu từ ngày mở thầu đến ngày trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 


Đối với gói thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, cần nêu rõ thời gian đánh giá như sau:


- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (tính từ ngày mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến ngày trình danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật); 


- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính (tính từ ngày mở hồ sơ đề xuất về tài chính đến ngày trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 


- Tổng số ngày đánh giá:]


			


			











Ghi chú:


- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


[bookmark: _Hlk184110847]- Cột [4] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó được đánh giá là không tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật.


b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:


[bookmark: _Hlk164930548]Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết.


Đối với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trường hợp nhà thầu có phản ánh, kiến nghị về các nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có ý kiến về các nội dung này.


2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây: 


Bảng số 03


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Kết quả thẩm định





			


			


			Tuân thủ


			Không


tuân thủ





			 


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật


			


			





			1.1


			Nội dung đánh giá tính hợp lệ 


			 


			 





			1.2


			Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm[footnoteRef:6] [6:  Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ] 



			


			





			1.3


			Nội dung đánh giá về kỹ thuật 


			 


			 





			2


			Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính


			


			





			2.1


			Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính


			


			








Ghi chú:


- Cột [2] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu cầu được duyệt.


- Cột [3] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá được duyệt. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật và quy định trong hồ sơ mời thầu.


b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:


Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:


- Kết quả đánh giá;


- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu; 


- Nhận xét về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này; 


- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của Tổ chuyên gia trong trường hợp này;


- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu;


- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu; 


- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu


- Ý kiến khác (nếu có).


III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)


1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):


Phần này nêu các ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia trong báo cáo đánh giá (nếu có).


2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):


Phần này đưa ra nhận xét của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia(nếu có).


IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)


Ghi rõ ý kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó ký tên vào phần bảo lưu ý kiến.


V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 


Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:





Bảng số 04


			STT


			Nội dung kiểm tra


			Ý kiến thẩm định





			


			


			Thống nhất


			Không thống nhất





			


			[1]


			[2]


			[3]





			1


			Căn cứ pháp lý 


			


			





			2


			Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu


			


			





			3


			Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật


			


			





			3.1


			Nội dung đánh giá tính hợp lệ 


			


			





			3.2


			Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm[footnoteRef:7] [7:  Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn] 



			


			





			3.3


			Nội dung đánh giá về kỹ thuật 


			


			





			4


			Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính


			


			





			3.4


			Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính


			


			








Ghi chú:


Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thống nhất với nội dung tại cột [1] thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [2]; trường hợp không thống nhất thì đánh dấu "X" vào các ô tương ứng tại cột số [3].


VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


1. Nhận xét


Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:


- Về cơ sở pháp lý; 


- Về kết quả đánh giá ;


- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu;


- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể.


2. Kiến nghị


Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, _____ [Ghi tên đơn vị thẩm định/tổ thẩm định] kiến nghị _____ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc _____ [Ghi tên dự án] theo các nội dung sau:


- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: [Ghi tên đầy đủ, quốc tịch (trong trường hợp đấu thầu quốc tế) của nhà thầu];


- Giá đề nghị trúng thầu;


- Loại hợp đồng;


- Thời gian thực hiện gói thầu;


- Thời gian thực hiện hợp đồng;


- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có).


Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không thống nhất với đề nghị của Tổ chuyên gia hoặc chưa có đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu thì đưa ra đề xuất và kiến nghị về biện pháp xử lý tiếp theo bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện gói thầu, dự án để chủ đầu tư xem xét, quyết định.


Các ý kiến khác (nếu có).


Báo cáo thẩm định này được lập bởi: ___ [Ghi đầy đủ họ và tên, chữ ký của từng thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định].





			


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu VT.


			[Đơn vị thẩm định] 


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]









Phụ lục


DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN


VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU





Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.


[bookmark: _Hlk150963098][bookmark: _Hlk164932362]Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.
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Mẫu số 4.1A. Mẫu Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu


(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


			[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA
]


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












			Số:  …/…


			………., ngày ……tháng ……năm…… 








QUYẾT ĐỊNH



Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu



năm…
 của…






[NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA]



[Nêu các căn cứ để ban hành Kế hoạch kiểm tra;


Xét đề nghị của…]


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu năm…2 của …3, gồm: …
 cuộc kiểm tra (Chi tiết kèm theo)


Điều 2. Căn cứ Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu nêu tại Điều 1, giao …
 thực hiện kiểm tra hoạt động đấu thầu theo đúng tiến độ và quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. …
 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]








KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU


(Quyết định số … ngày …/…/…   của…… [Ghi tên Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra])


			TT


			Nội dung, đối tượng kiểm tra



			Đơn vị chủ trì kiểm tra


			Đơn vị phối hợp kiểm tra



(nếu có)


			Thời gian kiểm tra trực tiếp



			Thời gian triển khai



			Ghi chú





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			








� Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra được xác định trên cơ sở quy định tại các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư.




� Trường hợp Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu được lồng ghép vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thì không cần ban hành riêng Quyết định này.




� Ghi năm thực hiện việc kiểm tra định kỳ.




� Ghi tên của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.




� Ghi số lượng cuộc kiểm tra.




� Ghi tên cơ quan, đơn vị được giao thực hiện kiểm tra hoạt động đấu thầu.




� Ghi tên cơ quan, đơn vị liên quan.




� Nêu rõ nội dung, đối tượng kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh A). 




� Ghi theo thời gian quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.




� Ghi theo tháng, quý trong năm.









PAGE  
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Mẫu số 4.1B. Mẫu Kế hoạch kiểm tra chi tiết


(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


			[TÊN ĐOÀN KIỂM TRA
]


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			………., ngày ……tháng ……năm…… 








KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHI TIẾT



I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KIỂM TRA



Nêu các căn cứ để thực hiện kiểm tra.


II. NỘI DUNG



1. Đơn vị được kiểm tra



Danh sách các đơn vị dự kiến được kiểm tra nêu tại Biểu số 1 đính kèm Kế hoạch này.



 2. Mục đích của cuộc kiểm tra


Ghi rõ mục đích của cuộc kiểm tra.


3. Nội dung và phạm vi kiểm tra


Việc kiểm tra bao gồm một hoặc một số nội dung nêu tại mục 3.1 hoặc 3.2 dưới đây, có thể sửa đổi các nội dung này hoặc bổ sung các nội dung khác (nếu cần thiết) cho phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra.



3.1. Về tình hình chung thực hiện hoạt động đấu thầu


a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động đấu thầu kể từ năm … đến năm … 


b) Tình hình thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu từ năm … đến năm … 


c) Tình hình triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu không qua mạng và qua mạng từ năm … đến năm …


d) Về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong đấu thầu từ năm … đến năm … 


đ) Việc giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu từ năm … đến năm … 



e) Các nội dung khác (nếu có).



3.2. Về tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm được kiểm tra


Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định số lượng gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm được kiểm tra đảm bảo phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra. Các nội dung kiểm tra bao gồm:



- Việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;



- Việc lập, thẩm định (nếu có), phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;



- Về quy trình, thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà thầu;



- Về đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định (nếu có), phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu;



- Về hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng;



- Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu;


- Các nội dung khác (nếu cần thiết).



3.3. Về tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 



Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định số lượng dự án được kiểm tra đảm bảo phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra. Các nội dung kiểm tra bao gồm:



- Việc công bố dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); lập, phê duyệt, công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư);



- Việc lập, phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm dự án đầu tư kinh doanh;



- Việc lập, thẩm định (nếu có), phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời thầu;



- Về quy trình, thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;



- Về đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu; thẩm định (nếu có), phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;



- Về đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng;



- Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu;- Các nội dung khác (nếu cần thiết).



4. Các tài liệu, báo cáo cần cung cấp để tiến hành kiểm tra



Tài liệu, báo cáo cần cung cấp để tiến hành kiểm tra có thể bao gồm một hoặc một số tài liệu dưới đây (có thể yêu cầu các tài liệu khác nếu cần thiết) đảm bảo phù hợp với nội dung và phạm vi kiểm tra.



a) Đối với nội dung kiểm tra về tình hình chung thực hiện hoạt động đấu thầu:


- Báo cáo bằng văn bản theo đề cương tại Mẫu số 4.2 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;



b) Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm:



- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án;



- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Tờ trình;



- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm định (nếu có); 


- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;



- Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu;



- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo các Tờ trình, Báo cáo thẩm định (nếu có);


- Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia;



- Hồ sơ hợp đồng;



- Các tài liệu về việc đăng tải thông tin trong đấu thầu;



- Các tài liệu khác có liên quan.



c) Đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư:


- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);



- Quyết định phê duyệt bảng theo dõi tiến độ (trường hợp được phê duyệt độc lập với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư);



- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm dự án đầu tư kinh doanh kèm theo Tờ trình;



- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời thầu dự án đầu tư kinh doanh kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm định (nếu có);



- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu;



- Quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật kèm theo Tờ trình; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư kèm theo các Tờ trình, Báo cáo thẩm định (nếu có);



- Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia;



- Hợp đồng đã ký kết;



- Các tài liệu về việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;



- Các tài liệu khác có liên quan.


5. Thành phần Đoàn kiểm tra


Theo Quyết định số …/QĐ-…. ngày …/…/… của ….. [Ghi tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra] về việc kiểm tra ……
 tại …...



6. Thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra



Ghi cụ thể thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra.


7. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra



- Phối hợp tích cực với Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra.



- Báo cáo trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp.



- Trao đổi, giải trình các nội dung liên quan trong Dự thảo Báo cáo kiểm tra của Đoàn kiểm tra.



- Thực hiện Kết luận kiểm tra.


- Các trách nhiệm khác (nếu có).


III. Cách thức kiểm tra



Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo cách thức như sau:



- Kiểm tra thông qua báo cáo của các đơn vị được kiểm tra và hồ sơ tài liệu được cung cấp;



- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu, dự án/dự toán mua sắm thuộc các đơn vị được kiểm tra;



- Kiểm tra thực tế tại hiện trường tình hình triển khai thực hiện một số gói thầu (nếu cần thiết).



Các đơn vị được kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo đúng Kế hoạch kiểm tra chi tiết./.


			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]








BIỂU SỐ 1



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA


(Đính kèm Kế hoạch kiểm tra chi tiết ngày …/…/…   của…… [Ghi tên Đoàn kiểm tra])


			TT


			Tên đơn vị được kiểm tra



			





			1


			…


			





			2


			…


			





			n


			…


			








� Trường hợp cuộc kiểm tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị được kiểm tra theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì thay tên Đoàn kiểm tra bằng tên Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.




� Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu.




� Ghi nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.




� Trường hợp cuộc kiểm tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị được kiểm tra theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì thay tên Đoàn kiểm tra bằng tên Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.




� Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định số lượng đơn vị được kiểm tra đảm bảo phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra.
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Mẫu số 4.2. Mẫu Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


PHẦN A 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 



LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI …



I. NỘI DUNG BÁO CÁO


1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động đấu thầu


- Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu theo Biểu số 1.


- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



2. Về công tác kiểm tra 



- Tổng hợp số liệu về việc triển khai công tác kiểm tra về đấu thầu theo Biểu số 2.


- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



3. Về công tác lựa chọn nhà thầu


- Tổng hợp số liệu về công tác lựa chọn nhà thầu theo các Biểu số 3, 4;



- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu; so sánh kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt được với lộ trình, chỉ tiêu theo yêu cầu; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.


4. Về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu


- Tổng hợp số liệu về kết quả xử lý kiến nghị trong đấu thầu của các chủ đầu tư, người có thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến nghị theo Biểu số 5A.


- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác xử lý kiến nghị trong đấu thầu; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



5. Về giám sát thường xuyên hoạt động lựa chọn nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu 



Báo cáo về kết quả thực hiện giám sát và các biện pháp xử lý đã thực hiện.


6. Nội dung khác (nếu có)



II. KIẾN NGHỊ (nếu có)


PHẦN B 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 



LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ …
 TẠI …



I. NỘI DUNG BÁO CÁO



1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư


- Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu theo Biểu số 1. 



- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



2. Về công tác kiểm tra 


- Tổng hợp số liệu về việc triển khai công tác kiểm tra về đấu thầu theo Biểu số 2.



- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



3. Về công tác lựa chọn nhà đầu tư



- Tổng hợp số liệu về công tác lựa chọn nhà đầu tư;


Tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất (thống kê tương tự Biểu số 06A Mẫu số 5 đính kèm Thông tư này).



Tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (thống kê tương tự Biểu số 06B - Mẫu số 5 đính kèm Thông tư này).



- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác lựa chọn đầu tư; so sánh kết quả lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đạt được với lộ trình; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.



4. Về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư



- Tổng hợp số liệu về kết quả xử lý kiến nghị trong đấu thầu của bên mời thầu, người có thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến nghị theo Biểu số 5B.



- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác xử lý kiến nghị trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục.


5. Về giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư


Báo cáo về kết quả thực hiện giám sát và các biện pháp xử lý đã thực hiện.



6. Nội dung khác (nếu có)



II. KIẾN NGHỊ (nếu có)


Biểu số 1



Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu 


từ năm… đến năm …


			STT


			Số hiệu văn bản/Ngày ký


			Người ký/Chức danh


			Nội dung chính





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			3


			


			


			





			...


			


			


			








   Ghi chú: Đề nghị gửi kèm các văn bản được liệt kê.



Biểu số 2


Tổng hợp số liệu về việc triển khai công tác kiểm tra đấu thầu từ năm … đến năm …


			STT


			Quyết định thành lập đoàn kiểm tra


			Nội dung kiểm tra


			Dự án, gói thầu được kiểm tra (nếu có)


			Đơn vị thực hiện kiểm tra


			Đơn vị được kiểm tra


			Kết luận kiểm tra





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Đề nghị gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu được liệt kê (bao gồm Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra chi tiết, báo cáo kiểm tra, kết luận kiểm tra và các tài liệu có liên quan khác)


Biểu số 3


Tổng hợp số liệu về công tác lựa chọn nhà thầu không qua mạng và qua mạng từ năm … đến năm …









      Đơn vị tính: triệu đồng


			Lĩnh vực đấu thầu/Hình thức lựa chọn


			Tổng số gói thầu


			Tổng giá gói thầu


			Tổng giá trúng thầu


			Tiết kiệm





			


			


			


			


			Giá trị


			Tỷ lệ (%)





			I. Theo lĩnh vực đấu thầu


			


			


			


			


			





			1. Phi tư vấn


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			2. Tư vấn


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			3. Mua sắm hàng hóa


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			4. Xây lắp


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			5. Hỗn hợp


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			Tổng cộng I


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			II. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu


			


			


			


			


			


			





			1. Đấu thầu rộng rãi


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			2. Đấu thầu hạn chế


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			3. Chỉ định thầu


			KQM


			


			


			


			


			





			4. Chào hàng cạnh tranh


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			





			5. Mua sắm trực tiếp


			KQM


			


			


			


			


			





			6. Tự thực hiện


			KQM


			


			


			


			


			





			7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt


			KQM


			


			


			


			


			





			8. Tham gia thực hiện của cộng đồng


			KQM


			


			


			


			


			





			9. Đàm phán giá


			KQM


			


			


			


			


			





			10. Mua sắm trực tuyến


			QM


			


			


			


			


			





			11. Chào giá trực tuyến


			QM


			


			


			


			


			





			12. Đặt hàng


			KQM


			


			


			





			Tổng cộng II


			KQM


			


			


			


			


			





			


			QM


			


			


			


			


			








(Ghi chú: Tổng cộng I phải bằng với tổng cộng II đối với từng phần KQM và QM)


                         














Biểu số 4


Thông tin, số liệu cụ thể về công tác lựa chọn nhà thầu trên địa bàn/ngành… từ năm … đến năm …


Đơn vị tính: triệu đồng



			Nội dung


			Giá gói thầu


			Hình thức lựa chọn nhà thầu





			Số lượng nhà thầu nộp HSDT/HSĐX






			Tên nhà thầu trúng thầu


			Giá trúng thầu









			Năm….





			I. Tên chủ đầu tư 1:





			1. Dự án 1/Dự toán mua sắm 1





			1.1. Tên gói thầu 1


			


			


			


			


			





			1.2. Tên gói thầu 2


			


			


			


			


			





			II. Tên chủ đầu tư 2:





			1. Dự án 2/Dự toán mua sắm 2





			1.1. Tên gói thầu 1


			


			


			


			


			





			1.2. Tên gói thầu 2


			


			


			


			


			








Biểu số 5A


Số liệu về tình hình kiến nghị và xử lý kiến nghị trong đấu thầu từ năm … đến năm …



			STT


			Tên chủ đầu tư 


			Số lượng kiến nghị về lựa chọn nhà thầu






			Số lượng trả lời kiến nghị *





			


			


			Số lượng kiến nghị trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


			Số lượng kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú: Đề nghị gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc kiến nghị và xử lý kiến nghị được liệt kê. 


(*): Chủ đầu tư thống kê chung số lượng trả lời kiến nghị của chủ đầu tư, người có thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến nghị.


Biểu số 5B


Số liệu về tình hình kiến nghị và xử lý kiến nghị trong đấu thầu từ năm … đến năm …



			STT


			Tên bên mời thầu


			Số lượng kiến nghị về lựa chọn nhà đầu tư






			Số lượng trả lời kiến nghị* 





			


			


			Số lượng kiến nghị trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư


			Số lượng kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








Ghi chú: Đề nghị gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc kiến nghị và xử lý kiến nghị được liệt kê. 


(*): Bên mời thầu thống kê chung số lượng trả lời kiến nghị của bên mời thầu, người có thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến nghị. 


� Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra về lựa chọn nhà thầu thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra về lựa chọn nhà đầu tư thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu.




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.




� Ghi nội dung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư gồm một hoặc các dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.
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Mẫu số 4.3. Mẫu Báo cáo kiểm tra hoạt động 


lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu thì bỏ các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thì bỏ các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu.] 



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





			[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA]





Đoàn kiểm tra ...


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 ......, ngày ......  tháng ......  năm ......











BÁO CÁO KIỂM TRA 


HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ





MỤC 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA


I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA


[Phần này nêu khái quát về quá trình thực hiện kiểm tra như sau:


- Các căn cứ tổ chức thực hiện kiểm tra;


- Tên đơn vị được kiểm tra;


- Thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện kiểm tra]


II. NỘI DUNG KIỂM TRA


[- Nêu nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra chi tiết;


- Nêu tên các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm thuộc các chủ đầu tư tương ứng được kiểm tra;


- Nêu tên các dự án được kiểm tra về lựa chọn nhà đầu tư[footnoteRef:2].] [2:  Dự án được kiểm tra bao gồm một hoặc các loại sau: Dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.] 






MỤC 2. KẾT QUẢ KIỂM TRA[footnoteRef:3] [3:  Căn cứ theo yêu cầu tại Kế hoạch kiểm tra chi tiết, các nội dung trong kết quả kiểm tra được chỉnh sửa cho phù hợp.] 



PHẦN A - VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


I. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN


[Căn cứ vào nội dung kiểm tra để nêu khái quát về tình hình thực hiện]


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA


Trên cơ sở nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra chi tiết và phân công của Trưởng đoàn kiểm tra, Báo cáo kiểm tra được xây dựng theo hướng dẫn dưới đây:


1. Tổng quan về công tác đấu thầu 


1.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động đấu thầu.


1.2. Về công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu.


1.3. Về công tác triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu.


1.4. Về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong đấu thầu.


1.5. Về giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.


1.6. Nội dung khác (nếu có).


2. Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm được kiểm tra


2.1. Gói thầu số 1 [Nêu tên gói thầu]


2.1.1. Thông tin cơ bản về gói thầu


Phần này nêu các thông tin như sau: 


- Số TBMT (nếu có):


- Tên dự án/dự toán mua sắm;


- Người có thẩm quyền;


- Chủ đầu tư;


- Giá gói thầu theo KHLCNT; 


- Dự toán gói thầu (nếu có);


- Nguồn vốn;


- Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu; 


- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 


+ Theo KHLCNT; 


	+ Thời gian thực tế thực hiện. 


- Loại hợp đồng; 


- Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng.


2.1.2. Thông tin cơ bản về quá trình lựa chọn nhà thầu


- HSMT/E-HSMT/HSYC của gói thầu được phát hành ngày... tháng... năm... nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu được thực hiện theo quy định tại [ghi quy định cụ thể văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu có hiệu lực tại thời điểm tương ứng]; 


- Đơn vị tư vấn đấu thầu (nếu có); 


- Số lượng nhà thầu tham dự thầu;


- Số lượng nhà thầu bị loại tại bước đánh giá tính hợp lệ;


- Số lượng nhà thầu bị loại tại bước năng lực, kinh nghiệm;


- Số lượng nhà thầu bị loại tại bước đánh giá về kỹ thuật;


- Nhà thầu trúng thầu; 


- Giá trúng thầu;


- Tỷ lệ tiết kiệm ...  tương đương....%.


2.1.3. Nhận xét, đánh giá


a) Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu


[Nhận xét về trình tự thủ tục trình, phê duyệt KHLCNT đồng thời phải có dẫn chiếu cụ thể (nhận xét lý do cho việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác với đấu thầu rộng rãi; về nội dung KHLCNT; trình tự, thủ tục trình duyệt KHLCNT; đăng tải KHLCNT và các nội dung khác)]


b) Về quá trình thực hiện 


- Gói thầu số 1 [ghi tên gói thầu]


[Nêu và phân tích cụ thể kết quả kiểm tra theo từng nội dung bao gồm: đăng tải thông tin trong đấu thầu; thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; quy trình, thủ tục trong quá trình lựa chọn; HSMT/E-HSMT/HSYC; đánh giá HSDT/E-HSDT/HSĐX; hợp đồng; các nội dung khác (nếu có)]


2.2. Gói thầu số 2 [nội dung báo cáo tương tự như gói thầu số 1] 


[bookmark: _Hlk205310152](Các gói thầu tiếp theo, nội dung báo cáo tương tự như gói thầu số 1).





















PHẦN B - VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ


I. ĐÁNH GIÁ TỔNG THẾ HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ


1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.


2. Đăng tải thông tin trong lựa chọn nhà đầu tư.


3. Thủ tục pháp lý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ


1. Dự án số 1 [Nêu tên dự án]


1.1. Thông tin về dự án


- Tên dự án:


- Mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án:


- Tổng vốn đầu tư, tổng mức đầu tư:


- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án, bên mời thầu:


- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:


- Tên nhà đầu tư trúng thầu, được lựa chọn:


1.2. Thông tin về quá trình lựa chọn nhà đầu tư


[Tóm tắt về quá trình lựa chọn nhà đầu tư]


1.3. Nhận xét, đánh giá


[a) Công bố thông tin dự án; 


b) Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, nội dung công bố thông tin dự án, đánh giá, phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án...;


d) Nội dung hợp đồng dự án đã ký kết; việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng;


đ) Các nội dung khác liên quan]


2. Dự án số 2 [Nội dung báo cáo tương tự như Dự án số 1]


(Các dự án tiếp theo, nội dung báo cáo tương tự như Dự án số 1).


Trên đây là kết quả kiểm tra về …………. [nêu tên hoạt động đấu thầu được kiểm tra ghi theo Quyết định kiểm tra] tại …………. [nêu tên đơn vị được kiểm tra].  


			THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA


[Ký và ghi rõ họ tên]


			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA


[Ký và ghi rõ họ tên]
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Mẫu số 4.4. Mẫu Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


			[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA]


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 





			Số:  …/…


			……….., ngày …………tháng …….năm……








KẾT LUẬN KIỂM TRA



Về việc kiểm tra ………
 tại ……



Căn cứ Quyết định số … [nêu số, ngày của Quyết định, cơ quan ban hành] về việc kiểm tra ….2 tại …3 và Báo cáo kiểm tra ngày ………. [điền ngày của Báo cáo] của Đoàn kiểm tra, [nêu tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra] kết luận như sau:



I. KHÁI QUÁT CHUNG


[Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu; tình hình thực hiện các dự án và hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư]


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA


1. Về lựa chọn nhà thầu



[Nhận xét về kết quả kiểm tra trên cơ sở các nội dung nêu tại Báo cáo kiểm tra]



2. Về lựa chọn nhà đầu tư



[Nhận xét về kết quả kiểm tra trên cơ sở các nội dung nêu tại Báo cáo kiểm tra]



III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


[Nêu nội dung kết luận và các kiến nghị cụ thể đối với đơn vị được kiểm tra, kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền (nếu cần thiết)].



Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra này đề nghị gửi về … [nêu tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra] trong vòng … [nêu thời hạn] ngày kể từ ngày nhận được Kết luận kiểm tra./.



			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU


CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








� Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu thì bỏ các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thì bỏ các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu.




� Ghi nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra.




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.
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Mẫu số 4.5. Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



			[TÊN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA]





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 





			Số: …/…


			……….., ngày …………tháng …….năm…








BÁO CÁO 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA



Kính gửi: …… [Tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra]


I. Tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra



[Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra của đơn vị được kiểm tra].



II. Kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra



1. Những tồn tại đã được khắc phục



2. Những tồn tại cần có thời gian để khắc phục



3. Các trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định (nếu có)



III. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới



			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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MẪU SỐ 5


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU[footnoteRef:1]  [1:  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác thực hiện báo cáo theo Mẫu này kèm biểu số liệu 01 đến số 06 và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin và số liệu báo cáo.
   Căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Bộ Tài chính có thể cập nhật, điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo, biểu mẫu báo cáo và cách thức báo cáo.] 



(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





PHẦN A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU


LỰA CHỌN NHÀ THẦU





I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu


[bookmark: _Hlk157519876]1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 


a) Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu, theo hình thức lựa chọn nhà thầu, theo phân loại dự án. 


b) Tổng hợp chung số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA,...) bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm theo lĩnh vực đấu thầu và theo hình thức lựa chọn nhà thầu.


c) Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.  


d) Nội dung khác (nếu có). 


2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu


Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà thầu; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu.


3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà thầu


a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu.


b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm: số lượng các văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu; số lượng tổ chức, cá nhân được yêu cầu xử lý vi phạm; số lượng tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm. 


4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm 


a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà thầu. 


 b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết định xử lý vi phạm hành chính; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà thầu vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu.


5. Các nội dung khác (nếu có)


II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm


Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau:


[bookmark: _Hlk165625848]1. Đánh giá chung.


2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu.


3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu.


4. Về lựa chọn nhà thầu qua mạng.


5. Về công khai thông tin trong đấu thầu.


6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị.


[bookmark: _Hlk157588181]7. Nội dung khác (nếu có).





PHẦN B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC





I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 


Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: số lượng dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phân loại dự án; số lượng dự án áp dụng thủ tục mời quan tâm và chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư; hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư; hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực đạt được thông qua đấu thầu.


2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu


Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu.


3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu.


b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.


4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm 


a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà đầu tư. 


 b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết định xử lý vi phạm hành chính; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà đầu tư vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà đầu tư; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu.


5. Các nội dung khác (nếu có). 


II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm


Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau:


[bookmark: _Hlk165625979]1. Đánh giá chung.


2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 


3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.


4. Về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.


5. Về công khai thông tin trong đấu thầu.


6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị.


7. Nội dung khác (nếu có).


PHẦN C. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ





Trên cơ sở tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của năm báo cáo, đề xuất giải pháp để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.


Kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.





PHẦN D. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO HOẶC THỰC HIỆN NHƯNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ THỜI HẠN, NỘI DUNG THEO YÊU CẦU





			STT


			Tên cơ quan, tổ chức


			Không thực hiện báo cáo


			Báo cáo không đảm bảo về thời hạn, nội dung theo yêu cầu





			


			


			


			Về thời hạn


			Về nội dung
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Ghi chú: 


- Phần này tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn, nội dung theo yêu cầu. Trường hợp báo cáo đầy đủ theo yêu cầu thì không cần đưa phần này vào báo cáo.


- Đánh dấu “X” vào ô tương ứng. 
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5. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu/05. Mẫu Báo cáo đấu thầu_Bảng biểu.xlsx

Bieu 01


			BIỂU SỐ 01





			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 


			CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC									Dự án quan trọng quốc gia 
(1)												Dự án nhóm A
(2)												Dự án nhóm B
(3)												Dự án nhóm C
(4)												Cộng 1 + 2 + 3 +4)


												Tổng số gói thầu 			Tổng giá gói thầu 			Tổng giá trúng thầu 			Chênh lệch 			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch


			I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU


			1. Phi tư vấn						KQM												0												0												0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM												0			0									0												0			0			0			0			0			0			0			0			0


			2. Tư vấn						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Mua sắm hàng hóa						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			4. Xây lắp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			5. Hỗn hợp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			Tổng cộng I						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


			1. Đấu thầu rộng rãi			Trong nước			KQM												0												0												0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			2. Đấu thầu hạn chế			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Chỉ định thầu			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0			0			0			0			0												0			0			0			0			0


			4. Chào hàng cạnh tranh			Trong nước			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0												0			0			0			0			0


									QM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			5. Mua sắm trực tiếp			Trong nước			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			6. Tự thực hiện			Trong nước			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt			Trong nước			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8. Tham gia thực hiện của cộng đồng			Trong nước			KQM												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			Tổng cộng II									0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			9. Đàm phán giá			Trong nước			KQM


						Quốc tế			KQM


			10. Mua sắm trực tuyến			Trong nước			QM


			11. Chào giá trực tuyến			Trong nước			QM


			12. Đặt hàng			Trong nước			KQM


			Tổng cộng II						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			Ghi chú: 																																																			_____,ngày_____tháng_____năm 


			             - Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm: (1) các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được báo cáo tại Biểu số 03A, Biểu số 03B; (2) các gói thầu thuộc dự toán mua sắm đã được báo cáo tại Biểu số 02A, Biểu số 02B.																																																			Người báo cáo 


			            - Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu tư) được tổng hợp tại Biểu số 04. 																																																			(tên, số điện thoại, địa chỉ email)


			            - KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.


			            - QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.




















Bieu 02A


			BIỂU SỐ 02A 


			       BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
GÓI THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 





																		Đơn vị: Triệu đồng


			LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC									Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch


			I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU


			1. Phi tư vấn						KQM												0


									QM												0


			2. Tư vấn						KQM												0


									QM												0


			3. Mua sắm hàng hóa						KQM												0


									QM												0


			4. Xây lắp						KQM												0


									QM												0


			5.Hỗn hợp						KQM


									QM


			Tổng cộng I						KQM			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0


			II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


			1. Rộng rãi			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			2. Hạn chế			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			3. Chỉ định thầu			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			4. Chào hàng cạnh tranh			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			5. Mua sắm trực tiếp			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			6. Tự thực hiện			Trong nước			KQM												0


			7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			8. Tham gia thực hiện của cộng đồng			Trong nước			KQM												0


			Tổng cộng II									0			0			0			0			MPI2017


			9. Đàm phán giá			Trong nước			KQM


						Quốc tế			KQM


			10. Mua sắm trực tuyến			Trong nước			QM


			11. Chào giá trực tuyến			Trong nước			QM


			12. Đặt hàng			Trong nước			KQM


			Tổng cộng II						KQM			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0


			Ghi chú:
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự toán mua sắm) được tổng hợp tại Biểu số 04. 
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm gói thầu dùng vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.												_____,ngày_____tháng_____năm 


															Người báo cáo
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)

















			   














Bieu 02B


			BIỂU SỐ 02B 


			       BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
GÓI THẦU THUỘC ĐIỂM B, C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU 





																		Đơn vị: Triệu đồng


			LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC									Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Chênh lệch


			I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU


			1. Phi tư vấn						KQM												0


									QM												0


			2. Tư vấn						KQM												0


									QM												0


			3. Mua sắm hàng hóa						KQM												0


									QM												0


			4. Xây lắp						KQM												0


									QM												0


			Tổng cộng I									0			0			0			0


			5. Hỗn hợp						KQM


									QM


			Tổng cộng I						KQM			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0


			II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


			1. Rộng rãi			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			2. Hạn chế			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			3. Chỉ định thầu			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			4. Chào hàng cạnh tranh			Trong nước			KQM												0


									QM												0


						Quốc tế			KQM												0


			5. Mua sắm trực tiếp			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			6. Tự thực hiện			Trong nước			KQM												0


			7. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt			Trong nước			KQM												0


						Quốc tế			KQM												0


			8. Tham gia thực hiện của cộng đồng			Trong nước			KQM												0


			Tổng cộng II									0			0			0			0			MPI2017


			9. Đàm phán giá			Trong nước			KQM


						Quốc tế			KQM


			10. Mua sắm trực tuyến			Trong nước			QM


			11. Chào giá trực tuyến			Trong nước			QM


			12. Đặt hàng			Trong nước			KQM


			Tổng cộng II						KQM			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0


			Ghi chú:
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung được tổng hợp tại Biểu số 04. 
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.												_____,ngày_____tháng_____năm 


															Người báo cáo
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)

















			   














Bieu 03A


			BIỂU SỐ 03A


			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 


			GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC									Dự án quan trọng quốc gia 
(1)												Dự án nhóm A
(2)												Dự án nhóm B
(3)												Dự án nhóm C
(4)												Cộng (1 + 2 + 3 + 4)


												Tổng 
số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá
 trúng 
thầu			Chênh 
lệch			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá 
trúng
 thầu			Chênh
 lệch			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói 
thầu			Tổng
 giá
 trúng
 thầu			Chênh 
lệch			Tổng
 số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá 
trúng
 thầu			Chênh
 lệch			Tổng
 số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá trúng thầu			Chênh
 lệch


			I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU


			1. Phi tư vấn						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			2. Tư vấn						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Mua sắm hàng hóa						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			4. Xây lắp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			5. Hỗn hợp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM


			Tổng cộng I						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


			1. Rộng rãi (ICS,QCBS, QBS, FBS, LCS, CQS, ICB, NCB…)			Trong nước 			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			2. Hạn chế (LIB…)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Chỉ định thầu (SSS, Direct contracting…)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			4. Chào hàng cạnh tranh (shopping)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			5. Mua sắm trực tiếp (repeat order)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			6. Tự thực hiện ( force account)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			7. Tham gia thực hiện của cộng đồng			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			Tổng cộng II									0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8. Đàm phán giá			Trong nước			KQM


						Quốc tế			KQM


			9. Mua sắm trực tuyến			Trong nước			QM


			10. Chào giá trực tuyến			Trong nước			QM


			Tổng cộng II						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			Ghi chú: 
- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong dự án; phần đối ứng, đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu số 03B.
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng.
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.																																																			_____,ngày_____tháng_____năm 


																																																						Người báo cáo 


																																																						(tên, số điện thoại, địa chỉ email)

















Bieu 03B


			BIỂU SỐ 03B


			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 


			GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC									Dự án quan trọng quốc gia 
(1)												Dự án nhóm A
(2)												Dự án nhóm B
(3)												Dự án nhóm C
(4)												Cộng (1 + 2 + 3 + 4)


												Tổng 
số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá
 trúng 
thầu			Chênh 
lệch			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá 
trúng
 thầu			Chênh
 lệch			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói 
thầu			Tổng
 giá
 trúng
 thầu			Chênh 
lệch			Tổng
 số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá 
trúng
 thầu			Chênh
 lệch			Tổng
 số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá trúng thầu			Chênh
 lệch


			I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU


			1. Phi tư vấn						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			2. Tư vấn						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Mua sắm hàng hóa						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			4. Xây lắp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


			5. Hỗn hợp						KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM


			Tổng cộng I						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


			1. Rộng rãi (ICS,QCBS, QBS, FBS, LCS, CQS, ICB, NCB…)			Trong nước 			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			2. Hạn chế (LIB…)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			3. Chỉ định thầu (SSS, Direct contracting…)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			4. Chào hàng cạnh tranh (shopping)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


									QM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			5. Mua sắm trực tiếp (repeat order)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


						Quốc tế			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			6. Tự thực hiện ( force account)			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			7. Tham gia thực hiện của cộng đồng			Trong nước			KQM												0												0												0												0			0			0			0			0


			Tổng cộng II									0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8. Đàm phán giá			Trong nước			KQM


						Quốc tế			KQM


			9. Mua sắm trực tuyến			Trong nước			QM


			10. Chào giá trực tuyến			Trong nước			QM


			Tổng cộng II						KQM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									QM			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			Ghi chú:
- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng																																																			_____,ngày_____tháng_____năm 


																																																						Người báo cáo 


																																																						(tên, số điện thoại, địa chỉ email)

















Hướng dẫn nhập


			PHẦN 1: HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU TRÊN FILE EXCEL


																		HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN TRÊN BIỂU MẪU VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG


																		 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022





						Căn cứ trên Yêu cầu báo cáo 2022 và đề cương báo cáo, các đơn vị nhập dữ liệu theo biểu mẫu được cung cấp qua địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn


						Các nội dung báo cáo không sử dụng đúng biểu mẫu được cung cấp sẽ không tải được lên hệ thống qua chức năng nộp báo cáo do sai khác định dạng, cấu trúc dữ liệu.


						Các đơn vị chỉ nhập thông tin vào các ô cung cấp không bị khóa, các dữ liệu tính toán như tổng cộng, chênh lệch sẽ được tự động thực hiện qua mẫu excel không cần phải nhập trực tiếp. Trường hợp nhập sai vào ô tính toán sẽ hiển thị cảnh báo không cho phép nhập thông tin


						Các đơn vị không tự ý thay đổi định dạng, chèn hoặc xóa bớt các dòng cột trong bảng số liệu. Không copy sang file khác để thực hiện vì khi nộp báo cáo qua hệ thống sẽ báo lỗi không thành công.


						Các dòng màu xám là những ô tự động tính theo công thức, người dùng không được phép chỉnh sửa hay can thiệp vào các ô này.

























































































						Định dạng dấu chấm, dấu phẩy theo quy định của Việt Nam vì vậy cần kiểm tra việc hiển thị trên biểu mẫu của từng máy, 


						trong trường hợp chưa thấy Excel hiển thị theo đúng mong muốn có thể sử dụng lựa chọn định dạng trong Excel Options như ảnh dưới đây để có dữ liệu hiển thị chuẩn xác thuận tiện kiểm tra.




























































































						Số liệu nhập vào biểu mẫu yêu cầu sử dụng đơn vị là Triệu đồng, vì vậy các đơn vị chủ động làm tròn số liệu đến phần nguyên, không sử dụng phần thập phân.


						Số liệu nhập vào biểu mẫu yêu cầu cân đối tổng số giữa các gói thầu thực hiện Không qua mạng và các gói thầu thực hiện Qua mạng, 


						để hỗ trợ các đơn vị kiểm tra số liệu trên excel trước khi thực hiện tải lên hệ thống có 3 bảng Kiểm tra tương ứng với 3 biểu mẫu như dưới đây


			PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ NHẬP LIỆU FILE EXCEL


						Sau khi người dùng nhập xong dữ liệu chọn sheet "Kiểm tra kết quả" và cách đối chiếu chi tiết dưới đây.


						Trường hợp các cột số liệu đã chính xác các bảng sẽ hiển thị toàn bộ màu xanh và có thể tiến hành nộp báo cáo qua hệ thống muasamcong


						Trường hợp có cột số liệu chưa chính xác không cân đối thì cột tương ứng sẽ hiển thị dấu X. Đơn vị cần kiểm tra lại số liệu các gói thầu KQM và QM để hoàn thành.


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 1


			Thông tin kiểm tra						Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)									Dự án nhóm A
(2)									Dự án nhóm B
(3)									Dự án nhóm C
(4)


									Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu


			 KQM									x


			 QM


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 2


			Thông tin kiểm tra						Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu


			 KQM


			 QM									x


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 3





			Thông tin kiểm tra						Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)									Dự án nhóm A
(2)									Dự án nhóm B
(3)									Dự án nhóm C
(4)


									Tổng 
số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá
 trúng 
thầu			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá 
trúng
 thầu			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói 
thầu			Tổng
 giá
 trúng
 thầu			Tổng
 số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá 
trúng
 thầu


			 KQM									x


			 QM


			PHẦN 3: HƯỚNG DẪN UPLOAD EXCEL LÊN HỆ THỐNG MUASAMCONG.MPI.GOV.VN


						Các đơn vị đăng nhập


						Sau đó chọn Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm và chọn nút Tạo báo cáo. Lưu ý: Đơn vị cần tải và chạy ứng dụng VNeGP Client Agent để thực hiện upload tệp đính kèm


						Đơn vị thực hiện theo hình ảnh minh họa dưới đây:


						Sau khi đã hoàn thành nhập dữ liệu trên tệp Excel biểu mẫu, đơn vị tiến hành nộp báo cáo qua chức năng tương ứng với tài khoản đăng nhập của đơn vị.


















































						Trường hợp gặp lỗi do tệp excel không đúng định dạng ban hành, số liệu nhập vào do copy/paste sai định dạng không phải là số hợp lệ, 


						số liệu nhập vào không hợp lệ như nhập số âm, tổng số gói thầu là số thập phân… chức năng nộp báo cáo sẽ hiển thị thông báo tương ứng. Đơn vị thực hiện hiệu chỉnh tệp excel trước khi thực hiện nộp lại.


						Các đơn vị phải thực hiện đính kèm đẩy đủ các nội dung biểu mẫu theo quy định.


						Mọi chi tiết xin liên hệ: 
- Đối với lựa chọn nhà thầu: Anh Vũ Tiến Đạt, SĐT: 080.44739, DĐ 0866.103.246. 
- Đối với lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất và xã hội hóa: Anh Nguyễn Viết Trung, ĐT: 080.44775, DĐ 0916.999.961. 
- Đối với việc tải số liệu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Anh Dương Văn Hợp DĐ 0949.869.362.








Kiểm tra kết quả 


			PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ NHẬP LIỆU FILE EXCEL


						Trường hợp các cột số liệu đã chính xác các bảng sẽ hiển thị toàn bộ màu xanh và có thể tiến hành nộp báo cáo qua hệ thống muasamcong


						Trường hợp có cột số liệu chưa chính xác không cân đối thì cột tương ứng sẽ hiển thị dấu X. Đơn vị cần kiểm tra lại số liệu các gói thầu KQM và QM để hoàn thành.


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 1


			Thông tin kiểm tra						Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)									Dự án nhóm A
(2)									Dự án nhóm B
(3)									Dự án nhóm C
(4)


									Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu			Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu


			 KQM																																							


			 QM																																							


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 2


			Thông tin kiểm tra						Tổng số gói thầu			Tổng giá gói thầu			Tổng giá trúng thầu


			 KQM												


			 QM												


									Bảng kiểm tra số liệu Biểu số 3





			Thông tin kiểm tra						Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư
(1)									Dự án nhóm A
(2)									Dự án nhóm B
(3)									Dự án nhóm C
(4)


									Tổng 
số gói 
thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá
 trúng 
thầu			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng
 giá 
trúng
 thầu			Tổng 
số gói
 thầu			Tổng 
giá gói 
thầu			Tổng
 giá
 trúng
 thầu			Tổng
 số gói
 thầu			Tổng 
giá gói thầu			Tổng 
giá 
trúng
 thầu


			 KQM																																							


			 QM																																							








Bieu 04


			BIỂU SỐ 04 





			BIỂU SỐ LIỆU CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG


			Đơn vị tính: triệu đồng


			Nội dung			Giá gói thầu			Mặt hàng mua sắm			Số lượng mua sắm			Hình thức lựa chọn nhà thầu			Số lượng nhà thầu nộp HSDT/HSĐX			Số lượng nhà thầu vào bước đánh giá tài chính			Nhà thầu trúng thầu			Giá trúng thầu			Giá hợp đồng			Loại hợp đồng			Cách thức thực hiện
(ký thỏa thuận khung/ký trực tiếp hợp đồng)









			I. Tên đơn vị mua sắm


			1. Dự án/Dự toán mua sắm 1


			1.1. Tên gói thầu 1


			1.2. Tên gói thầu 2


			….


			Tổng cộng I


			II. Tên đơn vị mua sắm


			1. Dự án/Dự toán mua sắm 1


			1.1. Tên gói thầu 1


			1.2. Tên gói thầu 2


			….


			Tổng cộng II


			III. Tổng cộng (I+II+…)


			Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu này đồng thời tổng hợp tại Biểu số 01, Biển số 02A và Biển số 02B


																								______, ngày____tháng____năm


																								Người báo cáo


																								             (tên, số điện thoại, địa chỉ email)








Bieu 05





			BIỂU SỐ 05 





			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP, HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ HIỆP ĐỊNH UKVFTA 


			Đơn vị tính: triệu đồng


			Nội dung			Thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (CPTPP, EVFTA,UKVFTA)			Giá gói thầu			Giá trị của tùy chọn mua thêm
(nếu có)			Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu (Tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, dịch vụ xây dựng) 			Hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi nội khối/quốc tế, chỉ định thầu nội khối/quốc tế)			Số lượng nhà thầu nộp HSDT/HSĐX			Số lượng nhà thầu vào bước đánh giá tài chính			Nhà thầu trúng thầu			Giá trúng thầu			Giá hợp đồng			Loại hợp đồng








			I. Tên cơ quan mua sắm 1


			1. Dự án, dự toán mua sắm 1


			1.1. Tên gói thầu 1


			1.2. Tên gói thầu 2


			….


			1. Dự án, dự toán mua sắm 2


			1.1. Tên gói thầu 1


			….


			Tổng cộng I


			II. Tên cơ quan mua sắm 2


			1. Dự án, dự toán mua sắm 1


			1.1. Tên gói thầu 1


			….


			1. Dự án, dự toán mua sắm 2


			1.1. Tên gói thầu 1


			….


			Tổng cộng II


			III. Tổng cộng (I+II+…)


			Ghi chú: Các cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải báo cáo nội dung tại Biểu này. 


																														______, ngày____tháng____năm


																																	Người báo cáo


																											             (tên, số điện thoại, địa chỉ email)








Bieu 06A


			BIỂU SỐ 06A


																																																																														`


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT


			THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT








			TT			Tên dự án			Tổng vốn đầu tư dự án 
(tỷ đồng)			Diện tích sử dụng đất (ha) (Nếu có)			Lĩnh vực đầu tư 
(1)			Công bố dự án 
(2)						Số lượng nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (Nếu áp dụng)			Số lượng nhà đầu tư đáp ứng Hồ sơ mời quan tâm (Nếu áp dụng)			Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 
(3)																								Chấp thuận NĐT 
(4)			Chưa xác định hình thức LCNĐT			Số lượng nhà đầu tư mua/nhận HSMT			Số lượng nhà đầu tư nộp HSDT			Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
(5)			Thời điểm ký kết hợp đồng dự án			Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu 
(6)


																		Thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư			Không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư									Đấu thầu rộng rãi						Đấu thầu hạn chế						Chỉ định nhà đầu tư						LCNĐT trong trường hợp đặc biệt


																														Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế


						1. Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập


			1			Dự án 1


			2			Dự án 2


						…


			Tổng			(số dự án)


						2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất


			1			Dự án 1


			2			Dự án 2


						…


			Tổng			(số dự án)





						Ghi chú:


						(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật


						(2): Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia


						(3): Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng


						(4): Ghi "X" trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký 
nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu của hồ sơ mời quan tâm


						(5): Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn


						(6): Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương																																																												______, ngày____tháng____năm


																																																																		Người báo cáo


																																																																		   (tên, số điện thoại, địa chỉ email)





																																																																								`








Bieu 06B


			BIỂU SỐ 06B





			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC


			THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC











			TT			Tên dự án			Tổng vốn đầu tư dự án 
(tỷ đồng)			Diện tích sử dụng đất (ha) (Nếu có)			Lĩnh vực đầu tư 
(1)			Công bố dự án 
(2)						Số lượng nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
			Số lượng nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (Nếu áp dụng)			Số lượng nhà đầu tư đáp ứng Hồ sơ mời quan tâm (Nếu áp dụng)			Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 
(3)																								Chấp thuận NĐT 
(4) 
			Chưa xác định hình thức LCNĐT			Số lượng nhà đầu tư mua/nhận HSMT			Số lượng nhà đầu tư nộp HSDT			Số lượng dự án hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc LCNĐT
(5)			Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
(6)			Thời điểm ký kết hợp đồng dự án			Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu 
(7)


																		Thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư			Không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư												Đấu thầu rộng rãi						Đấu thầu hạn chế						Chỉ định nhà đầu tư						LCNĐT trong trường hợp đặc biệt


																																	Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế			Trong nước			Quốc tế


						1. Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập


			1			Dự án 1


			2			Dự án 2


						…


			Tổng			(số dự án)


						2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất


			1			Dự án 1


			2			Dự án 2


						…


			Tổng			(số dự án)





						Ghi chú:


						(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực


						(2): Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia


						(3): Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng


						(4): Ghi "X" trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký 
nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu của hồ sơ mời quan tâm


						(5) Ghi số lượng dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp phải hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư


						(6): Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn


						(7): Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương																																																																		______, ngày____tháng____năm


																																																																								Người báo cáo


																																																																								   (tên, số điện thoại, địa chỉ email)





																																																																														`
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PHỤ LỤC 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Phụ lục 1: Biên bản đóng thầu


Phụ lục 2A: Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)


Phụ lục 2B: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)


Phụ lục 2C: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)



Phụ lục 3: Quyết định kiểm tra



Phụ lục 4: Thông báo kiểm tra



Phụ lục 5: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra



Phụ lục 6: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp



Phụ lục 7: Mẫu bản cam kết


Phụ lục 1



			[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






____, ngày ____ tháng ____ năm ____








BIÊN BẢN ĐÓNG THẦU(1)


A. CÁC THÔNG TIN CHUNG



I. Tên dự án/dự toán mua sắm: _____ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].



III. Chủ đầu tư và các nhà thầu nộp HSDT:



1. Chủ đầu tư: _____ [Ghi tên Chủ đầu tư].



Đại diện là ông/bà: _______________ [Ghi tên]



Chức vụ: _______________ [Ghi chức vụ]



2. Danh sách các nhà thầu nộp HSDT tính đến thời điểm đóng thầu: 


			Stt


			Tên nhà thầu


			Địa chỉ


			Số điện thoại, 



fax


			Tình trạng niêm phong


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị rút, thay thế, sửa đổi, bổ sung HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ của nhà thầu].


B. CÁC THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)



Thời điểm đóng thầu:____ [Ghi thời điểm đóng thầu] tại _____ [Ghi địa điểm đóng thầu].


Chữ ký của Chủ đầu tư __________ 



[Đại diện Chủ đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có)].



Ghi chú:



(1) Chỉ áp dụng cho đấu thầu không qua mạng, trường hợp không cần thiết thì không cần lập mẫu này.


Phụ lục 2A



			[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






____, ngày ____ tháng ____ năm ____








BIÊN BẢN MỞ THẦU



(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)


Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc ​_____ [Ghi thời điểm mở thầu] tại ____ [Ghi địa điểm mở thầu].


A. CÁC THÔNG TIN CHUNG



I. Tên dự án/dự toán mua sắm: _____ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].



II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].


III. Danh sách nhà thầu


1. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].


2. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu].


3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT].


B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU


			Stt


			Các thông tin chủ yếu


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			...





			1. 


			Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) 


			


			


			





			2. 


			Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở


			


			


			





			3. 


			Bản gốc HSDT


			


			


			





			4. 


			Số lượng bản chụp HSDT


			


			


			





			5. 


			Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu)


			


			


			





			6. 


			Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)


			


			


			





			7. 


			Giảm giá (nếu có)


			


			


			





			8. 


			Giá dự thầu sau giảm giá 


			


			


			





			9. 


			Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu


			


			


			





			10. 


			Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu (nếu có); 


			


			


			





			11. 


			Thời gian thực hiện gói thầu ghi trong đơn dự thầu


			


			


			








Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở thầu (nếu có).



C. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)



_________ [Chủ đầu tư điền các thông tin liên quan khác (nếu có)].


Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự lễ mở thầu.


Lễ mở thầu kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu]


Chữ ký của đại diện Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu:  



_______________ 


Ghi chú:



Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc các tài liệu sau: đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSDT. Việc mở thầu tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định pháp luât hiện hành.


Phụ lục 2B



			[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






____, ngày ____ tháng ____ năm ____








BIÊN BẢN 



MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT


(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)



Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc ​_____ [Ghi thời điểm mở thầu] tại ____ [Ghi địa điểm mở thầu].


A. CÁC THÔNG TIN CHUNG



I. Tên dự án/dự toán mua sắm: _____ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].



III. Danh sách nhà thầu


1. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].


2. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu].


3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT (nếu có): _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT].



B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HSĐXKT


			Stt


			Các thông tin chủ yếu


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			...





			1


			Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)


			


			


			





			2


			Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở


			


			


			





			3


			Bản gốc HSĐXKT


			


			


			





			4


			Số lượng bản chụp HSĐXKT


			


			


			





			5


			Thời gian có hiệu lực của HSĐXKT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSĐXKT nêu trong đơn dự thầu)


			


			


			





			6


			Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu (nếu có) 


			


			


			





			7


			Thời gian thực hiện gói thầu ghi trong đơn dự thầu


			


			


			





			8


			Tình trạng niêm phong của HSĐXTC


			


			


			








Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXKT (nếu có).



C. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)



_________ [Chủ đầu tư điền các thông tin liên quan khác (nếu có)].


Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự lễ mở thầu.


Lễ mở HSĐXKT kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở HSĐXKT].



Chữ ký của đại diện Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT:  _______________



Ghi chú:



 Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc các tài liệu sau: đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng HSĐXKT.


HSĐXTC của tất cả các nhà thầu phải được Chủ đầu tư niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của Chủ đầu tư, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.



 Việc mở HSĐXKT tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và HSMT


Phụ lục 2C


			 [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






____, ngày ____ tháng ____ năm ____








BIÊN BẢN 



MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH



(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)



Lễ mở HSĐXTC được bắt đầu vào lúc ​_____ [Ghi thời điểm mở HSĐXTC] tại ____ [Ghi địa điểm mở HSĐXTC].


A. CÁC THÔNG TIN CHUNG



I. Tên dự án/dự toán mua sắm: _____ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm].


II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].



III. Danh sách nhà thầu tham dự:_____  [Ghi tên các nhà thầu].


B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HSĐXTC


			Stt


			Các thông tin chủ yếu


			Nhà thầu A


			Nhà thầu B


			...





			1


			Tình trạng niêm phong của HSĐXTC


			


			


			





			2


			Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật


			


			


			





			3


			Bản gốc HSĐXTC 


			


			


			





			4


			Số lượng bản chụp HSĐXTC 


			


			


			





			5


			Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC


			


			


			





			6


			Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC 


			


			


			





			7


			Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)


			


			


			





			8


			Giá trị giảm giá (nếu có)


			


			


			








Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXTC (nếu có).



C. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)



_________ [Chủ đầu tư điền các thông tin liên quan khác (nếu có)]. 



Bản chụp biên bản mở HSĐXTC được gửi đến tất cả các bên tham dự lễ mở thầu.


Lễ mở HSĐXTC kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở HSĐXTC].



Chữ ký của đại diện Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC:_______________



Ghi chú: 



Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào tất cả các trang bản gốc của HSĐXTC.


Phụ lục 3



			TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:  …/…


			………., ngày ………tháng ………năm……… 








QUYẾT ĐỊNH



Về việc kiểm tra………
  tại ……..…
 



[NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA]


Căn cứ...........................................[nêu các căn cứ để thực hiện kiểm tra];


Xét đề nghị của……… [ghi chức danh người đứng đầu đơn vị thực hiện kiểm tra];


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra……1  tại……2 gồm các thành viên sau:


1. Ông (Bà) ..............., Trưởng đoàn;



2. Ông (Bà) ..............., Phó Trưởng đoàn;



3. Ông (Bà) ..............., Thư ký đoàn;



4. Ông (Bà) .................., Thành viên;



5. ……………..


Điều 2. Mục đích, nội dung và phạm vi, đối tượng kiểm tra



1. Mục đích kiểm tra: …



2. Nội dung và phạm vi kiểm tra: ...



3. Đối tượng kiểm tra: …




Điều 3. Thời gian kiểm tra



1. Dự kiến thời gian kiểm tra: ...



2. Thời gian hoàn thành Báo cáo kiểm tra và Kết luận kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 128 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.



Điều 4. Tổ chức thực hiện



1. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, tiến hành theo đúng mục đích, nội dung, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.



2. Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.



3. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và Kết luận kiểm tra được phê duyệt.



4. Nội dung khác (nếu cần thiết).



Điều 5. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra



[Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.]




Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và [cá nhân có liên quan] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Phụ lục 4



			TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA HOẶC



ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA



–––––––––––––––



Số: .../...



V/v kiểm tra ………



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



––––––––––––––––––                        



......, ngày ......  tháng ......  năm ......








Kính gửi: …………2


Căn cứ …… [Nêu các căn cứ để thực hiện kiểm tra];



……3 thông báo tới đơn vị được kiểm tra về việc kiểm tra ……1 (kèm theo Kế hoạch kiểm tra chi tiết) và đề nghị đơn vị được kiểm tra phối hợp với Đoàn kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra theo các nội dung sau:



1. Báo cáo bằng văn bản theo các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch kiểm tra chi tiết.



2. Tổ chức cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra với đơn vị được kiểm tra để công bố Quyết định kiểm tra vào ...4 



3. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc kiểm tra.


Đề nghị đơn vị được kiểm tra hỗ trợ và phối hợp thực hiện./. 



			Nơi nhận:



[Ghi nơi nhận]


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN



CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA



HOẶC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]











Phụ lục 5



			TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA 






Đoàn kiểm tra ...






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ......  tháng ......  năm ......








BIÊN BẢN


Công bố Quyết định kiểm tra


[Ghi thời gian, địa điểm công bố Quyết định], Đoàn kiểm tra thực hiện công bố Quyết định kiểm tra ..............
 như sau:


I. THÀNH PHẦN



1. Đoàn kiểm tra: 



- Ông (Bà) ..............., Trưởng đoàn;



- Ông (Bà) ................, Phó trưởng đoàn;



Cùng các thành viên Đoàn kiểm tra theo thành lập theo Quyết định số..............ngày...............của ............


2. Đại diện đơn vị được kiểm tra:



- Ông (Bà) . ...............,
Chức vụ: ...............


3. Đại diện lãnh đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án......thuộc đơn vị được kiểm tra.



4. Đại diện tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).


II. NỘI DUNG


[Ghi nội dung trong Hội nghị công bố Quyết định]


Việc công bố Quyết định kiểm tra kết thúc vào ............... [ghi thời gian kết thúc Hội nghị].



Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TRA


[Ký và ghi rõ họ tên]





			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 


 [Ký và ghi rõ họ tên]











Phụ lục 6



			TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KIỂM TRA 






Đoàn kiểm tra ...






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






......, ngày ......  tháng ......  năm ......








THÔNG BÁO



Về việc kết thúc kiểm tra trực tiếp tại ...................
 


                                                     Kính gửi: .........................1 


Thực hiện Quyết định kiểm tra ........ [nêu số, ký hiệu, ngày ký Quyết định, chức danh người ký Quyết định và nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra], Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra từ ngày ......../......../....... đến ngày ......./......../.......
 tại ……1. 



[Ghi các nội dung chính có liên quan về việc thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp như: việc đánh giá sơ bộ của Đoàn kiểm tra, việc cung cấp tài liệu và phối hợp trong việc xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm tra,…]


Đoàn kiểm tra thông báo đến….........1 để biết.



			Nơi nhận:



- [Ghi nơi nhận];



- Lưu hồ sơ Đoàn kiểm tra.






			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 


[Ký và ghi rõ họ tên]











Phụ lục 7


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



__________, ngày ____ tháng____ năm ____


BẢN CAM KẾT



Tôi tên là: _______[Ghi tên thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định]


Địa chỉ:______[Ghi rõ địa chỉ]



Số CCCD/Hộ chiếu:_____[Ghi số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, cơ quan cấp]



Là thành viên tham gia thẩm định___[Ghi nội dung thẩm định, ví dụ: hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm/kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển/kết quả lựa chọn nhà thầu] gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án__[Ghi tên dự án] theo ___ [ghi rõ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc được giao hoặc hợp đồng thuê tư vấn].


Tôi cam kết như sau:



- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;



- Thẩm định__ [Ghi nội dung thẩm định, ví dụ: hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm/kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển/kết quả lựa chọn nhà thầu] trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.



- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật Đấu thầu. 



Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



			__, ngày__tháng__năm___



Người cam kết



[Ký, ghi rõ họ tên]








� Ghi nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra.




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.




� Ghi nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra.




2 Ghi tên đơn vị được kiểm tra.




3 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoặc tên đơn vị thực hiện kiểm tra.




4 Ghi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp.









� Ghi số, ký hiệu, ngày ký Quyết định, chức danh người ký Quyết định và nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra.




� Ghi tên đơn vị được kiểm tra.




� Ghi cụ thể thời gian thực hiện kiểm tra.
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